Phụ lục số 02
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN BỔ SUNG MỚI NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 727/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Huyện/xã                
	Giới tính/Năm sinh
	Dân tộc
	Nơi cư trú
	Lý do bổ sung

	
	 Họ và tên
	Nam
	Nữ
	Tổng
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6
	7
	8

	 
	TOÀN TỈNH
	16
	1
	17
	
	
	 

	
	HUYỆN PHÙ YÊN
	2
	1
	3
	
	
	

	I
	Thị trấn Phù Yên
	1
	1
	2
	 
	 
	 

	1
	Đinh Thị Túc
	 
	1948
	 
	Mường
	Khối phố 6
	Năm 2016 mới đủ điều kiện

	2
	Triệu Tiến Cường
	1953
	 
	 
	Dao
	Khối phố 11
	Năm 2016 mới đủ điều kiện

	II
	Xã Nam Phong
	1
	0
	1
	 
	 
	 

	1
	Mùi Văn Vén
	1959
	 
	 
	Mường
	Bản Mó Sách
	Thành lập bản mới

	
	H. MỘC CHÂU
	2
	0
	2
	
	
	

	I
	Quy Hướng
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Vì Xuân Sanh
	1956
	 
	1
	Thái
	Bó Giàng
	Mới bầu năm nay năm trước không có

	2
	Hà Văn Hoài
	1983
	 
	1
	Thái
	Suối Cáu
	Thành lập bản mới

	
	H. QUỲNH NHAI
	4
	0
	4
	
	
	

	I
	Xã Mường Giôn
	2
	0
	2
	 
	 
	 

	1
	Tòng Văn Hia
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Hán
	Chia tách bản mới

	2
	Lường Văn Hoan
	1952
	 
	 
	Thái
	Tính Mé
	Thành lập bản mới

	II
	Xã Chiềng Khay
	2
	0
	2
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Thượng
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Pá Bó
	Thành lập bản mới

	2
	Lò Văn Quân
	1960
	 
	 
	Thái
	Táng Luông
	Thành lập bản mới

	
	H. MAI SƠN
	1
	0
	1
	
	
	

	I
	Xã Mường Bon
	1
	0
	1
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Bá Vui
	1947
	 
	 
	Kinh
	Đoàn Kết
	Năm 2016 bản mới đủ điều kiện

	
	H. THUẬN CHÂU
	1
	0
	1
	
	
	

	I
	Xã Nậm Lầu
	1
	0
	1
	 
	 
	 

	1
	Và A Dơ
	1978
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Xưa
	Mới bầu năm nay năm trước không có

	
	H. YÊN CHÂU
	5
	0
	5
	
	
	

	I
	Xã Chiềng Sàng
	3
	0
	3
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Chung
	1965
	 
	1
	Thái
	Bản Đán II
	Thành lập bản mới

	2
	Hoàng Văn Xuân
	1956
	 
	1
	Thái
	Chiềng Sàng II
	Thành lập bản mới

	3
	Lường Văn Chính
	1952
	 
	1
	Thái
	Bản Mo
	Thành lập bản mới

	II
	Xã Phiêng Khoài
	1
	0
	1
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Xích
	1954
	 
	1
	Xinh Mun
	Bản Nặm Bó
	Chia tách bản mới

	III
	Xã Yên Sơn
	1
	0
	1
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Đức
	1945
	 
	1
	Thái
	Bản Đán I
	Chia tách bản mới

	
	THÀNH PHỐ
	1
	0
	1
	
	
	

	I
	 Xã Chiềng Xôm
	1
	0
	1
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Mẳn
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Tông Nọi
	Chia tách bản mới


Phụ lục số 03
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TỪ NĂM 2015

ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 727/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh/Giới tính
	Dân tộc
	Nơi cư trú
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	Tổng số
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	TOÀN TỈNH
	2.339
	62
	2.401
	
	
	

	1
	Phù Yên
	208
	19
	227
	
	
	

	2
	Sông Mã
	365
	1
	366
	
	
	

	3
	Mộc Châu
	125
	6
	131
	
	
	

	4
	Thành phố
	68
	2
	70
	
	
	

	5
	Sốp Cộp
	119
	1
	120
	
	
	


	6
	Mai Sơn
	293
	8
	301
	
	
	

	7
	Quỳnh Nhai
	159
	3
	162
	
	
	

	8
	Thuận Châu
	437
	10
	447
	
	
	

	9
	Bắc Yên
	119
	1
	120
	
	
	

	10
	Yên Châu
	130
	2
	132
	
	
	

	11
	Vân Hồ
	107
	5
	112
	
	
	

	12
	Mường La
	209
	4
	213
	
	
	

	
	H. PHÙ YÊN
	208
	19
	227
	
	
	

	I
	Xã Sập Xa
	4
	0
	4
	
	
	

	1
	Lò Văn Mỳ
	1948
	
	
	Thái
	Bản Keo Lán
	

	2
	Lò Văn Lầng
	1952
	
	
	Thái
	Bản Xa
	

	3
	Đinh Văn Hường
	1940
	
	
	Mường
	Bản Pưn
	

	4
	Phàn Văn Đàm
	1947
	
	
	Dao
	Bản Phiêng Lương
	

	II
	Xã Tân Lang
	7
	2
	9
	
	
	

	1
	Hà Văn Thiệu
	1954
	
	
	Mường
	Bản Diệt
	

	2
	Sa Thị Miên
	
	1960
	
	Mường
	Bản Tân Tường
	

	3
	Hà Văn Nội
	1974
	
	
	Mường
	Bản Mỏ
	

	4
	Hoàng Xuân Hoan
	1934
	
	
	Mường
	Bản Cà
	

	5
	Đinh Văn Dự
	1978
	
	
	Mường
	Bản Tường Cà
	

	6
	Hà Thị Sưới
	
	1930
	
	Mường
	Bản Khẻn
	

	7
	Sa Văn Yên
	1941
	
	
	Mường
	Bản Vường
	

	8
	Sa Văn Tích
	1957
	
	
	Mường
	Bản Bãi Lau
	

	9
	Bàn Văn Khang
	1952
	
	
	Dao
	Bản Suối Lèo
	

	III
	Xã Huy Tường
	9
	0
	9
	
	
	

	1
	Lường Văn Ính
	1952
	
	
	Thái
	Bản Tân Tiến
	

	2
	Vì Văn Chung
	1964
	
	
	Thái
	Bản Cóng
	

	3
	Đặng Văn Sênh
	1962
	
	
	Dao
	Bản Suối Nhúng
	

	4
	Cầm Cửu Long
	1946
	
	
	Thái
	Bản Muống Thượng
	

	5
	Lường Văn Thâm
	1958
	
	
	Thái
	Bản Chiềng Lương
	

	6
	Sa Văn Thăm
	1952
	
	
	Mường
	Bản Noong Pùng
	

	7
	Cầm Ngọc Siêng
	1928
	
	
	Thái
	Bản Tân Lương 1
	

	8
	Lường Văn Khênh
	1959
	
	
	Thái
	Bản Nà Lương
	

	9
	Vì Văn Hặc
	1946
	
	
	Thái
	Bản Tân Lương 2
	

	IV
	Xã Bắc Phong
	4
	0
	4
	
	
	

	1
	Đinh Văn Khoáy
	1956
	
	
	Mường
	Bản Bó Mý
	

	2
	Mùi Văn Dổ
	1960
	
	
	Mường
	Bản Bãi Con
	

	3
	Đặng Xuân Hoa
	1954
	
	
	Mường
	Bản Bưa Đa
	

	4
	Mùi Văn Sinh
	1965
	
	
	Mường
	Bản Bó Vả
	

	V
	Xã Mường Cơi
	13
	1
	14
	
	
	

	1
	Hà Văn Thắng
	1954
	
	
	Mường
	Bản Cơi
	

	2
	Hà Bình Sinh
	1962
	
	
	Mường
	Bản Tường Cơi
	

	3
	Hà Thị Sơn
	
	1950
	
	Mường
	Bản Băn
	

	4
	Bàn Văn Thông
	1960
	
	
	Dao
	Bản Suối Bí
	

	5
	Đinh Văn Đoàn
	1965
	
	
	Mường
	Bản Tân Hợp
	

	6
	Đinh Văn Lán
	1948
	
	
	Mường
	Bản Bèo Băn
	

	7
	Hoàng Văn Sươm
	1949
	
	
	Mường
	Bản Sổ
	

	8
	Trần Văn Bánh
	1942
	
	
	Mường
	Bản Ếch
	

	9
	Sa Văn Chiến
	1946
	
	
	Mường
	Bản Tường Hợp
	

	10
	Đinh Công Nay
	1954
	
	
	Mường
	Bản Nà Xe
	

	11
	Trần Kim Khuyên
	1938
	
	
	Mường
	Bản Bau
	

	12
	Hà Huy Tưởng
	1957
	
	
	Mường
	Bản Kiềng
	

	13
	Giàng A Chinh
	1968
	
	
	Mông
	Bản Suối Bục
	

	14
	Triệu Văn Tòng
	1943
	
	
	Dao
	Bản Suối Cốc
	

	VI
	Xã Huy Tân
	10
	0
	10
	
	
	

	1
	Đinh Việt Hùng
	1956
	
	
	Mường
	Bản Lềm
	

	2
	Hà - Có
	1954
	
	
	Thái
	Bản Puôi 2
	

	3
	Đinh Văn Thuận
	1959
	
	
	Thái
	Bản Puôi 3
	

	4
	Đinh Văn Vang
	1954
	
	
	Mường
	Bản Cù 1
	

	5
	Đinh Văn Cỏn
	1954
	
	
	Mường
	Bản Cù 2
	

	6
	Đinh Xuân Hạnh
	1969
	
	
	Mường
	Bản Giáo 1
	

	7
	Đinh Xuân Nhùng
	1955
	
	
	Mường
	Bản Giáo 2
	

	8
	Đinh Văn Trưởng
	1971
	
	
	Mường
	Bản Giáo 3
	

	9
	Đinh Cao Tần
	1946
	
	
	Mường
	Bản Tân Giáo
	

	10
	Mùa A Ồng
	1954
	
	
	Mông
	Bản Suối Cù
	

	VII
	Xã Mường Thải
	7
	0
	7
	
	
	

	1
	Giàng A Tếnh
	1963
	
	
	Mông
	Bản Giáp Đất
	

	2
	Bàn Văn Dăm
	1955
	
	
	Dao
	Bản Khe Lành
	

	3
	Bàn Văn Nằm
	1962
	
	
	Dao
	Bản Khoai Lang
	

	4
	Hờ A Phông
	1943
	
	
	Mông
	Bản Suối Tàu
	

	5
	Giàng A Tu
	1966
	
	
	Mông
	Bản Suối Quốc
	

	6
	Đinh Văn Dâu
	1949
	
	
	Mường
	Bản Thải Thượng
	

	7
	Đinh Văn Mạ
	1952
	
	
	Mường
	Bản Thải Hạ
	

	VIII
	Xã Mường Bang
	7
	0
	7
	
	
	

	1
	Hà Văn Nùng
	1960
	
	
	Mường
	Bản Bang
	

	2
	Phùng Văn Khuân
	1959
	
	
	Mường
	Bản Cải
	

	3
	Hà Xuân Trường
	1943
	
	
	Mường
	Bản Chùng
	

	4
	Bàn Văn Chiêu
	1975
	
	
	Mường
	Bản Lao
	

	5
	Mùi Văn Xanh
	1961
	
	
	Mường
	Bản Sọc
	

	6
	Phàng A Của
	1970
	
	
	Mông
	Bản Chè Mè
	

	7
	Lý Văn Tầu
	1966
	
	
	Dao
	Bản Suối Gà
	

	IX
	Xã Mường Lang
	7
	0
	7
	
	
	

	1
	Đinh Văn Nườn
	1960
	
	
	Mường
	Bản Kẽm
	

	2
	Cầm Lau
	1958
	
	
	Mường
	Bản Đung
	

	3
	Cầm Thanh Tính
	1952
	
	
	Mường
	Bản Nguồn
	

	4
	Hà Văn Ninh
	1944
	
	
	Mường
	Bản Chiềng
	

	5
	Hoàng Văn Chủi
	1958
	
	
	Mường
	Bản Manh
	

	6
	Đinh Văn Tiếng
	1962
	
	
	Mường
	Tường Lang 1
	

	7
	Lò Văn Tương
	1959
	
	
	Mường
	Thượng Lang
	

	X
	Xã Tường Thượng
	11
	0
	11
	
	
	

	1
	Lò Văn Thắng
	1959
	
	
	Thái
	Bản Khoa 1
	

	2
	Lò Văn Om
	1944
	
	
	Thái
	Bản Khoa 2
	

	3
	Lò Văn Sơn
	1983
	
	
	Thái
	Bản Khoa 3
	

	4
	Lò Quang Niền
	1930
	
	
	Thái
	Bản Chăn 1
	

	5
	Lò Văn Ăng
	1959
	
	
	Thái
	Bản Chăn 2
	

	6
	Lường Văn Hạp
	1959
	
	
	Thái
	Bản Cải
	

	7
	Cầm Minh Lợi
	1959
	
	
	Thái
	Bản Thon 1
	

	8
	Đinh Hồng Yêu
	1944
	
	
	Mường
	Bản Thon 2
	

	9
	Đinh Công Diển
	1954
	
	
	Mường
	Đồng La 1
	

	10
	Lò Văn Ngặt
	1957
	
	
	Thái
	Đồng La 2
	

	11
	Đinh Văn Ôi
	1957
	
	
	Mường
	Bản Cha 1
	

	XI
	Xã Đá Đỏ
	7
	0
	7
	
	
	

	1
	Đinh Văn Dịnh
	1961
	
	
	Mường
	Bản Bãi Sại
	

	2
	Đinh Văn Khánh
	1933
	
	
	Mường
	Bản Vàng A
	

	3
	Đinh Văn Siền
	1935
	
	
	Mường
	Bản Vàng B
	

	4
	Đinh Thanh Bình
	1956
	
	
	Mường
	Bản Bông Sen
	

	5
	Mùi Văn Hoan
	1966
	
	
	Mường
	Bản Bông Lau
	

	6
	Mùi Văn Quyền
	1951
	
	
	Mường
	Bản Tang Lang
	

	7
	Đinh Văn Hiêng
	1956
	
	
	Mường
	Bản Đá Đỏ
	

	XII
	Xã Huy Hạ
	11
	1
	12
	
	
	

	1
	Lò Thị Nghia
	
	1950
	
	Mường
	Bản Nà Lò 2
	

	2
	Lường Xuân Dòng
	1947
	
	
	Mường
	Bản Đồng Lỳ
	

	3
	Hoàng Văn Viễn
	1970
	
	
	Mường
	Bản Đồng Cù
	

	4
	Lò Văn Pằn
	1941
	
	
	Mường
	Bản Nà Lò 3
	

	5
	Nguyễn Văn Sàng
	1960
	
	
	Thái
	Bản Xà 1
	

	6
	Nông Văn Thưởng
	1973
	
	
	Thái
	Bản Xà 2
	

	7
	Đinh Văn Chiếm
	1945
	
	
	Mường
	Bản Nong Vai 2
	

	8
	Hà Thanh Đích
	1965
	
	
	Mường
	Bản Tọ 1
	

	9
	Đinh Văn Khuyên
	1962
	
	
	Mường
	Bản Tọ 2
	

	10
	Đinh Văn Chấng
	1947
	
	
	Mường
	Bản Đồng Lương
	

	11
	Sa Thanh Tịnh
	1970
	
	
	Mường
	Bản Bó 1
	

	12
	Sa Như Hòa
	1964
	
	
	Mường
	Bản Xưởng Đường
	

	XIII
	Xã Tường Hạ
	5
	1
	6
	
	
	

	1
	Hà Văn Cầng
	1951
	
	
	Mường
	Bản Dằn 2
	

	2
	Đinh Thị Păng
	
	1949
	
	Mường
	Bản Khảo 2
	

	3
	Hà Đức Toàn
	1932
	
	
	Thái
	Bản Són
	

	4
	Cầm Văn Tiến
	1953
	
	
	Thái
	Bản Cóc 3
	

	5
	Lường Văn Kiến
	1957
	
	
	Thái
	Bản Cóc 4
	

	6
	Đinh Văn Hoan
	1961
	
	
	Mường
	Bản Tầm Ốc 2
	

	XIV
	Xã Tường Phong
	3
	0
	3
	
	
	

	1
	Hà Văn Khạt
	1940
	
	
	Thái
	Bản Suối Tre
	

	2
	Hà Văn Thình
	1964
	
	
	Mường
	Bản Vặm
	

	3
	Hà Văn Nhui
	1953
	
	
	Mường
	Bản Xanh Vàng
	

	XV
	Xã Suối Bau
	4
	0
	4
	
	
	

	1
	Thào A Chư
	1938
	
	
	Mông
	Bản Suối Giàng
	

	2
	Mùa A Lâu
	1969
	
	
	Mông
	Bản Thịnh A
	

	3
	Sồng A Tủa
	1960
	
	
	Mông
	Bản Suối Hiền
	

	4
	Giàng A Xà
	1966
	
	
	Mông
	Bản Suối Khoa
	

	XVI
	Xã Huy Thượng
	9
	1
	10
	
	
	

	1
	Thào A Chứ
	1946
	
	
	Mông
	Bản Núi Hồng
	

	2
	Đinh Thị Hon
	
	1947
	
	Mường
	Bản Ban 1
	

	3
	Hoàng Văn Trò
	1933
	
	
	Mường
	Bản Ban 2
	

	4
	Đinh Văn Mít
	1947
	
	
	Mường
	Bản Chài 1
	

	5
	Đinh Văn Viềng
	1939
	
	
	Mường
	Bản Chài 2
	

	6
	Đinh Văn Long
	1950
	
	
	Mường
	Bản Kíu 1
	

	7
	Đinh Văn Bính
	1964
	
	
	Mường
	Bản Kíu 2
	

	8
	Đinh Văn Nguyễn
	1959
	
	
	Mường
	Bảm Úm 1
	

	9
	Đinh Quang Mờ
	1951
	
	
	Mường
	Bản Úm 2
	

	10
	Cầm Minh Đàn
	1951
	
	
	Mường
	Bản Úm 3
	

	XVII
	Xã Quang Huy
	20
	2
	22
	
	
	

	1
	Vàng A Tráng
	1953
	
	
	Mông
	Bản Suối Ngang
	

	2
	Giàng A Dế
	1972
	
	
	Mông
	Bản Suối Ó
	

	3
	Giàng A Chu
	1964
	
	
	Mông
	Bản Suối Gióng
	

	4
	Lò Văn Èn
	1959
	
	
	Thái
	Bản Gióng
	

	5
	Đinh Văn Xum
	1950
	
	
	Mường
	Bản Nà Xá 1
	

	6
	Đinh Văn Đối
	1949
	
	
	Mường
	Bản Nà Xá 2
	

	7
	Vì Văn Lý
	1966
	
	
	Thái
	Bản Mo Nghè 1
	

	8
	Hoàng Văn Ành
	1933
	
	
	Thái
	Bản Mo Nghè 2
	

	9
	Hoàng Văn Viền
	1968
	
	
	Thái
	Bản Mo Nghè 3
	

	10
	Đinh Công Nạt
	1938
	
	
	Thái
	Bản Tường Quang
	

	11
	Đinh Văn Minh
	1931
	
	
	Thái
	Bản Cang
	

	12
	Lường Ngọc Sưởng
	1954
	
	
	Thái
	Bản Mo 1
	

	13
	Sòi Ngọc Sáng
	1932
	
	
	Thái
	Bản Mo 2
	

	14
	Hoàng Ngọc Kếp
	1945
	
	
	Thái
	Bản Mo 3
	

	15
	Ma Thị Hường
	
	1960
	
	Thái
	Bản Mo 4
	

	16
	Hà Ngọc Quý
	1947
	
	
	Thái
	Bản Búc
	

	17
	Vì Văn Minh
	1945
	
	
	Thái
	Bản Chiềng Hạ 1
	

	18
	Đinh Công Lợi
	1956
	
	
	Thái
	Bản Chiềng Hạ 2
	

	19
	Bạc Văn Cùn
	1932
	
	
	Thái
	Bản Chiềng Thượng
	

	20
	Lê Thị Bốn
	
	1950
	
	Thái
	Bản Chiềng Trung
	

	21
	Sầm Văn Mây
	1946
	
	
	Thái
	Bản Bó Hốc
	

	22
	Lường Ngọc Chu
	1951
	
	
	Thái
	Bản Co Nga
	

	XVIII
	Xã Huy Bắc
	9
	1
	10
	
	
	

	1
	Vì Xuân Úng
	1950
	
	
	Thái
	Bản Phố 1
	

	2
	Lường Ngọc Ắng
	1947
	
	
	Thái
	Bản Suối Làng
	

	3
	Sa Việt Lào
	1955
	
	
	Thái
	Bản Nà Phái 3
	

	4
	Vì Hải Yến
	1950
	
	
	Thái
	Bản Phai Làng 1
	

	5
	Bạc Cầm Chựa
	1936
	
	
	Thái
	Bản Dèm Thượng 1
	

	6
	Hà Thị Chăng
	
	1946
	
	Thái
	Bản Dèm Thượng 2
	

	7
	Hoàng Văn Ốn
	1942
	
	
	Thái
	Bản Dèm Hạ 2
	

	8
	Vì Xuân Hời
	1943
	
	
	Mường
	Bản Tọ Thượng 2
	

	9
	Lường Ngọc Chiên
	1938
	
	
	Thái
	Bản Tọ thượng 3
	

	10
	Thào A Chông
	1975
	
	
	Mông
	Bản Sáy Tu
	

	XIX
	Xã Gia Phù
	9
	1
	10
	
	
	

	1
	Lường Văn Khư
	1958
	
	
	Thái
	Bản Nà Mạc 1
	

	2
	Hà Văn Vui
	1951
	
	
	Thái
	Bản Nà Mạc 2
	

	3
	Đinh Trương Đích
	1946
	
	
	Mường
	Bản Nhọt 2
	

	4
	Lường Thiên Lý
	1957
	
	
	Thái
	Bản Nà Khằm 1
	

	5
	Cầm Văn Kươn
	1959
	
	
	Thái
	Bản Nhọt 1
	

	6
	Hoàng Việt Trình
	1961
	
	
	Thái
	Bản Tạo 1
	

	7
	Đinh Văn Sới
	1965
	
	
	Mường
	Bản Nà Khằm 2
	

	8
	Lò Văn Út
	1945
	
	
	Thái
	Bản Vi
	

	9
	Hà Văn Ẹp
	1940
	
	
	Thái
	Bản Tạo 2
	

	10
	Đinh Thị Chiêm
	
	1952
	
	Mường
	Bản Lá
	

	XX
	Xã Tường Tiến
	5
	2
	7
	
	
	

	1
	Lò Thị Sương
	
	1960
	
	Thái
	Bản Thín 1
	

	2
	Đinh Văn Tới
	1963
	
	
	Mường
	Bản Tặt
	

	3
	Lò Tiên Tiến
	1945
	
	
	Thái
	Bản Co Pục
	

	4
	Ngần Thị Hướng
	
	1966
	
	Thái
	Bản Thín 2
	

	5
	Thào A Thái B
	1965
	
	
	Mông
	Bản Cột Mốc
	

	6
	Hoàng Văn Tón
	1963
	
	
	Thái
	Bản Hua Nà
	

	7
	Lò Văn Phấn
	1974
	
	
	Thái
	Bản Pa
	

	XXI
	Xã Mường Do
	13
	0
	13
	
	
	

	1
	Đinh Công Săm
	1954
	
	
	Mường
	Bản Bông Sồi
	

	2
	Hà Huy Săng
	1944
	
	
	Mường
	Bản Páp
	

	3
	Hà Văn Ư
	1959
	
	
	Mường
	Bản Tân Do
	

	4
	Hà Văn Mươi
	1953
	
	
	Mường
	Bản Kiểng
	

	5
	Hà Xuân Điến
	1954
	
	
	Mường
	Bản Do 1
	

	6
	Phùng Văn Khương
	1964
	
	
	Mường
	Bản Do 2
	

	7
	Đinh Tiến Dũng
	1952
	
	
	Mường
	Bản Tường Do
	

	8
	Giàng A Páo
	1946
	
	
	Mông
	Bản Bãi Lươn
	

	9
	Đinh Mạnh Hùng
	1965
	
	
	Mường
	Bản Han 1
	

	10
	Lường Văn È
	1948
	
	
	Thái
	Bản Han 2
	

	11
	Hà Văn Thao
	1960
	
	
	Mường
	Bản Han 3
	

	12
	Đinh Công Trưởng
	1966
	
	
	Mường
	Bản Han 4
	

	13
	Đinh Văn Nưới
	1955
	
	
	Mường
	Bản Han 5
	

	XXII
	Xã Tân Phong
	4
	2
	6
	
	
	

	1
	Đinh Văn Khuyên
	1936
	
	
	Mường
	Bản In
	

	2
	Mùi Văn Điển
	1958
	
	
	Mường
	Bản Đồng Mã
	

	3
	Mùi Thị Xanh
	
	1958
	
	Mường
	Bản Bông 1
	

	4
	Mùi Thị Tằng
	
	1958
	
	Mường
	Bản Bông 2
	

	5
	Đinh Văn Minh
	1946
	
	
	Mường
	Bản Liếm
	

	6
	Đinh Công Ngoan
	1948
	
	
	Mường
	Bản Vạn
	

	XXIII
	Xã Suối Tọ
	7
	0
	7
	
	
	

	1
	Vàng A Sử
	1965
	
	
	Mông
	Bản Trò
	

	2
	Sồng A Trang
	1956
	
	
	Mông
	Bản Lũng Khoai B
	

	3
	Sồng A Sào
	1954
	
	
	Mông
	Bản Suối Tọ
	

	4
	Sồng A Sáy
	1963
	
	
	Mông
	Bản Pắc Bẹ A
	

	5
	Thào A Vang
	1977
	
	
	Mông
	Bản Pắc Bẹ B
	


	6
	Sồng A Dế
	1962
	
	
	Mông
	Bản Pắc Bẹ C
	

	7
	Thào Páo Ly
	1974
	
	
	Mông
	Bản Suối Dinh
	

	XXIV
	Xã Nam Phong
	5
	2
	7
	 
	 
	 

	1
	Đinh Văn Mỳ
	1956
	 
	 
	Mường
	Bản Đá Mài 1
	 

	2
	Mùi Văn Muộn
	1959
	 
	 
	Mường
	Bản Đá Mài 2
	 

	3
	Mùi Văn Nguyên
	1960
	 
	 
	Mường
	Bản Đá Mài 3
	 

	4
	Đinh Thị Mùi
	 
	1945
	 
	Mường
	Bản Suối Lúa 1
	 

	5
	Đinh Thị Hội
	 
	1953
	 
	Mường
	Bản Suối Lúa 2
	 

	6
	Đặng Văn Son
	1957
	 
	 
	Dao
	Bản Suối Kê
	 

	7
	Bùi Văn Chanh
	1946
	 
	 
	Mường
	Bản Pín
	 

	XXV
	Xã Kim Bon
	7
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	Vàng A Nủ
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Suối On
	 

	2
	Giàng A Say
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Kếnh
	 

	3
	Giàng A Kỷ
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Kim Bon
	 

	4
	Giàng A Thái
	1973
	 
	 
	Mông
	Bản Dằn A
	 

	5
	Giàng A Trắng Kỷ
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Dằn B
	 

	6
	Phàng A Chu
	1945
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Vạch
	 

	7
	Bàn Văn Hoa
	1943
	 
	 
	Dao
	Bản Suối Bương
	 

	XXVI
	Xã Tường Phù
	8
	2
	10
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Trạng
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Đông 2
	 

	2
	Hà Văn No
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Bùa Chung 1
	 

	3
	Lò Văn Thém
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Bùa Chung 2
	 

	4
	Lò Thị Lả
	 
	1945
	 
	Thái
	Bản Nà Lè 1
	 

	5
	Lò Thị Nâu
	 
	1948
	 
	Thái
	Bản Nà Lè 2
	 

	6
	Hà Văn Ne
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Bùa Hạ 1
	 

	7
	Cầm Văn Ân
	1938
	 
	 
	Thái
	Bản Bùa Hạ 2
	 

	8
	Lò Văn Àn
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Bùa Thượng 1
	 

	9
	Cầm Văn Thao
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Bùa Thượng 2
	 

	10
	Sa Văn Pan
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Bùa Thượng 3
	 

	XXVII
	Thị trấn Phù Yên
	3
	1
	4
	 
	 
	 


	1
	Hà Xuân Thanh
	1945
	 
	 
	Mường
	Khối phố 2
	 

	2
	Vì Viết Vui
	1949
	 
	 
	Thái
	Khối phố 9
	 

	3
	Sằn Cá Ón
	1932
	 
	 
	Thái
	Khối phố 14
	 

	4
	Đinh Thị Khằng
	 
	1941
	 
	Mường
	Khối phố 10
	 

	 
	H. SÔNG MÃ
	365
	1
	366
	 
	 
	 

	I
	Xã Chiềng Sơ
	23
	0
	23
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Dược
	1947
	 
	 
	Thái
	Nà Sặng
	 

	2
	Cà Văn Ộ
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Bon
	 

	3
	Đèo Văn Sịch
	1975
	 
	 
	Thái
	Bon Tiến
	 

	4
	Lò Văn Dạ
	1959
	 
	 
	Xinh Mun
	Huổi Cát
	 

	5
	Lường Văn Lánh
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Mâm
	 

	6
	Cà Văn Tiện
	1971
	 
	 
	Thái
	Nà Cần 1
	 

	7
	Lò Văn Thích
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Đứa I 
	 

	8
	Lường Văn Dịnh
	1957
	 
	 
	Thái
	Nà Tọ
	 

	9
	Lường Văn Diên
	1972
	 
	 
	Thái
	Phiêng Xa
	 

	10
	Lường Văn Thơm
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Luấn 1
	 

	11
	Hà Văn Toan
	1937
	 
	 
	Thái
	Phiêng Pe
	 

	12
	Lò Văn Khanh
	1980
	 
	 
	Thái
	Nà Lốc I 
	 

	13
	Lò Văn Thoan
	1958
	 
	 
	Thái
	Huổi Hịa
	 

	14
	Giàng A Lệnh
	1983
	 
	 
	Mông
	Sài lương 1
	 

	15
	Lò Văn Vượng
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Luấn 2
	 

	16
	Quàng Văn Ựn
	1955
	 
	 
	Thái
	Nà Cần 2
	 

	17
	Vừ A Thanh
	1966
	 
	 
	Mông
	Ten Ư
	 

	18
	Giàng Gạ Chứ
	1966
	 
	 
	Mông
	Sài lương 2
	 

	19
	Lường Văn Hải
	1974
	 
	 
	Thái
	Bản Công I 
	 

	20
	Vì Văn Đôi
	1964
	 
	 
	Xinh Mun
	Nà Luồng
	 

	21
	Lường Văn Mòn
	1966
	 
	 
	Thái
	Nà Lốc II
	 

	22
	Tòng Văn Hoan
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Công II
	 

	23
	Lò Văn Lẻ
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Đứa II
	 

	II
	Xã Chiềng Khương
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Lả
	1945
	 
	 
	Thái
	Chiềng Khương
	 

	2
	Lường Văn Khiêm
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Là
	 

	3
	Cà Văn Muôn
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Pạnh
	 

	4
	Lường Văn Cấu
	1962
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Puông
	 

	5
	Lò Văn Pản
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Mo
	 

	6
	Lò Văn Sừa
	1957
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Phụ
	 

	7
	Quàng Văn Thuông
	1966
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Nhương
	 

	8
	Lò Văn Dạ
	1958
	 
	 
	Xinh Mun
	Lon Kham
	 

	9
	Lò Văn Sam
	1963
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Đen
	 

	10
	Quàng Văn Khộn
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Pục
	 

	III
	Xã Mường Cai
	17
	0
	17
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Binh
	1967
	 
	 
	Thái
	Nà Kham
	 

	2
	Sộng Bả Câu
	1951
	 
	 
	Mông
	Huổi Mươi
	 

	3
	Vàng A Thủ
	1974
	 
	 
	Mông
	Phiêng Piềng
	 

	4
	Lò Văn Chựa
	1945
	 
	 
	Thái
	Nà Dòn
	 

	5
	Thào Khua Pó
	1964
	 
	 
	Mông
	Co Phường
	 

	6
	Sộng Cha Ly
	1970
	 
	 
	Mông
	Huổi Hưa
	 

	7
	Sộng Bả Phổng
	1962
	 
	 
	Mông
	Ta Lát
	 

	8
	Hùng Văn Xiêng
	1969
	 
	 
	Khơ Mú
	Huổi Co
	 

	9
	Lò Văn Hồng
	1975
	 
	 
	Thái
	Phiêng Púng
	 

	10
	Thào A Dê
	1975
	 
	 
	Mông
	Sài Khao
	 

	11
	Lường Văn Pậu
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Mới
	 

	12
	Vàng Bả Nênh
	1971
	 
	 
	Mông
	Sìa Kìa
	 

	13
	Lò Văn Mụa
	1950
	 
	 
	Thái
	Nà Ngùa
	 

	14
	Giàng A Công
	1967
	 
	 
	Mông
	Pá Vẹ
	 

	15
	Quàng Văn Pỉu
	1975
	 
	 
	Thái
	Buôn Pàn
	 

	16
	Sộng Thanh Pó
	1969
	 
	 
	Mông
	Háng Lìa
	 

	17
	Lò Văn Tan
	1966
	 
	 
	Xinh Mun
	Co Bay
	 

	IV
	Xã Chiềng Cang
	26
	0
	26
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Chuông
	1978
	 
	 
	Xinh Mun
	Huổi Cuống
	 

	2
	Đèo Văn Khơ
	1957
	 
	 
	Thái
	Bó Bon
	 

	3
	Lò Văn Phanh
	1954
	 
	 
	Thái
	Chiềng Cang
	 

	4
	Quàng Văn Biêng
	1962
	 
	 
	Thái
	Hin Phon
	 

	5
	Quàng Văn Biêu
	1966
	 
	 
	Thái
	Bằng Lậc
	 

	6
	Lò Văn Bơ
	1958
	 
	 
	Thái
	Nà Hỳ
	 

	7
	Lò Văn Sim
	1960
	 
	 
	Thái
	Nà Khún
	 

	8
	Lường Văn Thiên
	1977
	 
	 
	Thái
	Nà Bon
	 

	9
	Quàng Văn Hó
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Tre
	 

	10
	Quàng Văn Pâng
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Hán
	 

	11
	Cút Văn Sam
	1944
	 
	 
	Khơ Mú
	Tin Tát
	 

	12
	Lò Văn Tỉnh
	1966
	 
	 
	Thái
	Hua Tát
	 

	13
	Sộng A So
	1983
	 
	 
	Mông
	Ít Lót
	 

	14
	Lù A Tếnh
	1960
	 
	 
	Mông
	Pá Nó
	 

	15
	Vàng A Thông
	1969
	 
	 
	Mông
	Nhọt Có
	 

	16
	Hàng A Dệnh
	1977
	 
	 
	Mông
	Huổi Dấng
	 

	17
	Thào A So
	1948
	 
	 
	Mông
	Huổi Tao
	 

	18
	Tòng Văn Thoản
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Thón
	 

	19
	Quàng Văn Mai
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	 

	20
	Cà Văn Nghĩa
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Mỏ
	 

	21
	Cà Văn Thoan
	1963
	 
	 
	Thái
	Nà Tý
	 

	22
	Lò Văn Ngắm
	1960
	 
	 
	Thái
	Ta Tạng
	 

	23
	Lường Văn Hinh
	1972
	 
	 
	Thái
	Chiềng Xôm
	 

	24
	Lò Văn Vinh
	1976
	 
	 
	Thái
	Hong Ngay
	 

	25
	Lường Văn Hợp
	1960
	 
	 
	Thái
	Đấu Mường
	 

	26
	Lò Văn San
	1978
	 
	 
	Thái
	Huổi So
	 

	V
	Xã Chiềng Khoong
	46
	0
	46
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Chôm
	1953
	 
	 
	Thái
	Co Pô
	 

	2
	Cà Văn Thái
	1967
	 
	 
	Thái
	Khong Tợ
	 

	3
	Lường Văn Tọi
	1966
	 
	 
	Thái
	Má Lươi
	 

	4
	Lò Văn Hôm
	1947
	 
	 
	Xinh Mun
	Huổi Nóng
	 

	5
	Lò Văn Chanh
	1961
	 
	 
	Thái
	Pá Có
	 

	6
	Lậu A Sái  
	1962
	 
	 
	Mông
	Pá Ban
	 

	7
	Lý A Chống
	1964
	 
	 
	Mông
	Huổi Mòn
	 

	8
	Lậu A Lệnh
	1960
	 
	 
	Mông
	Lán Lanh
	 

	9
	Lò Văn Khin
	1962
	 
	 
	Thái
	Púng Kiềng
	 

	10
	Đèo Văn Ấn
	1953
	 
	 
	Thái
	Cang Nưa
	 

	11
	Cà Văn Đoàn
	1958
	 
	 
	Thái
	Cang Tợ
	 

	12
	Cà Văn Pâng
	1955
	 
	 
	Thái
	Phiêng Ca
	 

	13
	Lường Văn Diên
	1972
	 
	 
	Thái
	Co Phen
	 

	14
	Lò Văn Điện
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Chiên
	 

	15
	Lành Văn Hoang
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Mòn
	 

	16
	Lò Văn Lăm
	1954
	 
	 
	Thái
	Bó Sản
	 

	17
	Vì Văn Khang
	1958
	 
	 
	Xinh Mun
	Nặm Sọi
	 

	18
	Lò Văn Thái
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Pìn
	 

	19
	Hoàng Văn Tá
	1961
	 
	 
	Thái
	Huổi Khoong
	 

	20
	Lường Văn Thanh
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Lè I 
	 

	21
	Lường Văn Sơn
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Lướt
	 

	22
	Lò Văn Thuông
	1963
	 
	 
	Thái
	Phiêng Xim
	 

	23
	Quàng Văn Quân
	1975
	 
	 
	Thái
	Bản Bon
	 

	24
	Quàng Văn Phích
	1976
	 
	 
	Thái
	Huổi Xim
	 

	25
	Sộng A Mênh
	1983
	 
	 
	Mông
	Co Hay
	 

	26
	Lò Văn Qúy
	1968
	 
	 
	Thái
	Đứa Muội 
	 

	27
	Lò Văn Óng
	1956
	 
	 
	Thái
	Huổi Bó
	 

	28
	Giàng Giống Mua
	1959
	 
	 
	Mông
	Xi Lô
	 

	29
	Hờ A Lâu
	1984
	 
	 
	Mông
	Pá Khôm
	 

	30
	Thào Chư Sộng
	1953
	 
	 
	Mông
	Ít Lốc
	 

	31
	Cà Văn Nhân
	1970
	 
	 
	Thái
	Bó Quỳnh
	 

	32
	Lò Văn Pâng
	1959
	 
	 
	Khơ Mú
	Huổi Hào
	 

	33
	Mùa A Dê (A)
	1965
	 
	 
	Mông
	Lụng Quai
	 

	34
	Mùa A Tông
	1955
	 
	 
	Mông
	Bó chạy
	 

	35
	Lường Văn Dét
	1962
	 
	 
	Xinh Mun
	Ta Bay
	 

	36
	Lường Văn Tâm
	1964
	 
	 
	Khơ Mú
	Nà Ngặp
	 

	37
	Mùa A Sộng
	1973
	 
	 
	Mông
	Búa Cốp
	 

	38
	Giàng A Măng
	1967
	 
	 
	Mông
	Bướm Ỏ
	 

	39
	Thào A Vảng
	1982
	 
	 
	Mông
	Nộc Kỷ
	 

	40
	Lường Văn Bình
	1971
	 
	 
	Thái
	Bó Luông
	 

	41
	Giàng A Pó
	1974
	 
	 
	Mông
	Co Sản
	 

	42
	Lường Văn Đôi
	1990
	 
	 
	Xinh Mun
	Co Tòng
	 

	43
	Vì Văn Năn
	1955
	 
	 
	Xinh Mun
	Pá Bông
	 

	44
	Lò Văn Bó
	1957
	 
	 
	Thái
	Hua Na
	 

	45
	Lành Văn Am
	1964
	 
	 
	Xinh Mun
	Hát Lay
	 

	46
	Lường Văn Lả
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Lè II
	 

	VI
	Xã Mường Sai
	12
	0
	12
	 
	 
	 

	1
	Giàng A Chư
	1959
	 
	 
	Mông
	Co Đứa
	 

	2
	Sồng A Tủa
	1973
	 
	 
	Mông
	Nà Un Trong
	 

	3
	Lò Văn Nghè
	1960
	 
	 
	Xinh Mun
	Nà Un Ngoài
	 

	4
	Lò Văn Chồm
	1958
	 
	 
	Xinh Mun
	Kỳ Nình
	 

	5
	Quàng Văn Hỏi
	1942
	 
	 
	Thái
	Nà Hò
	 

	6
	Vì Quyết Lanh
	1952
	 
	 
	Thái
	Tân Hống
	 

	7
	Tòng Văn Khủm
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Sài
	 

	8
	Lò Văn Ký
	1966
	 
	 
	Thái
	Tiên Chung
	 

	9
	Lò Văn Sinh
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Ỏ
	 

	10
	Lò Văn Keo
	1941
	 
	 
	Thái
	Lon Sản
	 

	11
	Quàng Văn Khộn
	1962
	 
	 
	Thái
	Púng Cằm
	 

	12
	Tòng Văn Việt
	1958
	 
	 
	Thái
	Buôn Ban
	 

	VII
	Xã Chiềng En
	17
	0
	17
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Dom
	1962
	 
	 
	Xinh Mun
	Pá Lưng
	 

	2
	Lường Văn Thanh
	1963
	 
	 
	Thái
	Co Muông
	 

	3
	Và Nỏ Chứ
	1974
	 
	 
	Mông
	Huổi Púng
	 

	4
	Lò Văn Tay
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Lưng
	 

	5
	Lò Văn Xương
	1960
	 
	 
	Thái
	Pá Nì
	 

	6
	Lò Văn Tâm
	1969
	 
	 
	Thái
	Hua Lưng
	 

	7
	Lò Văn Pản
	1956
	 
	 
	Thái
	Nà Lằng
	 

	8
	Lò Văn Thụ
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Ten
	 

	9
	Đèo Văn Nhân
	1960
	 
	 
	Thái
	Lọng Xày
	 

	10
	Lò Văn Tương
	1982
	 
	 
	Thái
	Hua Pát
	 

	11
	Giàng Nệnh Động
	1962
	 
	 
	Mông
	Nà Bó
	 

	12
	Lò Văn Ty
	1947
	 
	 
	Thái
	Co Tòng
	 

	13
	Quàng Văn Nghĩa
	1977
	 
	 
	Thái
	Huổi Én
	 

	14
	Lường Văn Vui
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Mới
	 

	15
	Quàng Văn San
	1957
	 
	 
	Khơ Mú
	Huổi Han
	 

	16
	Tòng Văn Chiến
	1962
	 
	 
	Thái
	Huổi Pàn
	 

	17
	Lò Văn Thiện
	1966
	 
	 
	Thái
	Co Tòng II
	 

	VIII
	Xã Nậm Ty
	23
	0
	23
	 
	 
	 

	1
	Vừ Bua Cha
	1972
	 
	 
	Mông
	Huổi Tòng
	 

	2
	Mùa Dúa Nếnh
	1954
	 
	 
	Mông
	Búa Hụn
	 

	3
	Giàng Giống Di
	1951
	 
	 
	Mông
	Co Dâu
	 

	4
	Tòng Văn Kiến
	1961
	 
	 
	Thái
	Nà Tòng
	 

	5
	Cà Văn Bang
	1956
	 
	 
	Thái
	Huổi Họ
	 

	6
	Lường Văn Doãn
	1967
	 
	 
	Thái
	Phiêng Đìn
	 

	7
	Vàng Nhịa Chứ
	1956
	 
	 
	Mông
	Xen Xay
	 

	8
	Giàng Giống Tú
	1981
	 
	 
	Mông
	Pá Lâu
	 

	9
	Vàng Giống Giàng
	1973
	 
	 
	Mông
	Pá Men
	 

	10
	Lò Văn Hiêng
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Đứa
	 

	11
	Cà Văn Sinh
	1966
	 
	 
	Thái
	Nà Hay
	 

	12
	Lò Văn Hặc
	1943
	 
	 
	Thái
	Huổi Cắt
	 

	13
	Cà Văn Thức
	1966
	 
	 
	Thái
	Nà Khựa
	 

	14
	Vì Văn Đôi
	1961
	 
	 
	Thái
	Nà Hiểm
	 

	15
	Lò Văn Lánh
	1955
	 
	 
	Thái
	Nà Há
	 

	16
	Lường Văn Bình
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Mòn
	 

	17
	Lường Văn Thoan
	1964
	 
	 
	Thái
	Phiêng Phủ
	 

	18
	Hờ A Cho
	1969
	 
	 
	Mông
	Nà Sèo
	 

	19
	Và Phá Ly
	1971
	 
	 
	Mông
	Lọng Nghịu
	 

	20
	Vừ Vả Dạ
	1967
	 
	 
	Mông
	Hua Cắt
	 

	21
	Lò Văn Thiên
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Pàn
	 

	22
	Quàng Văn Kiên
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Có
	 

	23
	Lường Văn Toàn
	1977
	 
	 
	Khơ Mú
	Pá Lành
	 

	IX
	Xã Chiềng Phung
	18
	0
	18
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Tín
	1961
	 
	 
	Thái
	Song Còn
	 

	2
	Giàng Giống Mua
	1972
	 
	 
	Mông
	Nong Xô
	 

	3
	Và Chợ Ly
	1974
	 
	 
	Mông
	Pá Trả
	 

	4
	Lò Văn Tản
	1953
	 
	 
	Thái
	Phiêng Chiềng
	 

	5
	Lò Văn Xiến
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Chéo
	 

	6
	Lò Văn Than
	1965
	 
	 
	Thái
	Nà Lạt
	 

	7
	Lò Văn Tiện
	1961
	 
	 
	Thái
	Nà Sàng
	 

	8
	Lường Văn Chang
	1970
	 
	 
	Thái
	Huổi Lay
	 

	9
	Lường Văn Dương
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Vàng
	 

	10
	Lò Văn Thưởng
	1944
	 
	 
	Thái
	Huổi Tư
	 

	11
	Quàng Văn Bon
	1960
	 
	 
	Thái
	Co Khương
	 

	12
	Lường Văn Đoàn
	1959
	 
	 
	Thái
	Củ Bú
	 

	13
	Lường Văn Phỏng
	1968
	 
	 
	Thái
	Ỏ En
	 

	14
	Quàng Văn Pẻ
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Nuốt
	 

	15
	Quàng Văn Phong
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Ten
	 

	16
	Tòng Văn Dá
	1961
	 
	 
	Thái
	Nà Ban
	 

	17
	Lường Văn Kắm
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Pịn
	 

	18
	Lò Văn Bỉnh
	1959
	 
	 
	Thái
	Hua Và
	 

	X
	Xã Yên Hưng
	21
	0
	21
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Dui
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi 
	 

	2
	Lường Văn Pản
	1961
	 
	 
	Thái
	Lụng Há
	 

	3
	Lường Văn Hinh
	1955
	 
	 
	Thái
	Pá Pao
	 

	4
	Lò Văn Hom
	1958
	 
	 
	Thái
	Hua Sòng
	 

	5
	Cà Văn Tượt
	1960
	 
	 
	Thái
	Nà Nong
	 

	6
	Cà Văn Hoà
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Sòng
	 

	7
	Đèo Văn Doãn
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Pái
	 

	8
	Tòng Văn Xuân
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Pảng
	 

	9
	Lò Văn Tiên
	1961
	 
	 
	Thái
	Nà Mừ
	 

	10
	Lò Văn Yên
	1954
	 
	 
	Thái
	Bang Trên
	 

	11
	Tòng Văn Duân
	1958
	 
	 
	Thái
	Nà Dìa
	 

	12
	Lò Văn Biêng
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Bua
	 

	13
	Lò Văn Tiến
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Lẹ
	 

	14
	Cà Văn Hoan
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Pọng 
	 

	15
	Cà Văn Đoàn
	1964
	 
	 
	Thái
	Tau Hay
	 

	16
	Lò Văn Quynh
	1964
	 
	 
	Thái
	Bang Dưới
	 

	17
	Lò Văn Thoa
	1967
	 
	 
	Thái
	Nà Lằn
	 

	18
	Hờ Chụ Thanh
	1960
	 
	 
	Mông
	Tin Tốc
	 

	19
	Và A Của
	1965
	 
	 
	Mông
	Púng Pủng
	 

	20
	Tòng Văn Đoàn
	1955
	 
	 
	Thái
	Nà Hạ
	 

	21
	Cà Văn Xuân
	1960
	 
	 
	Thái
	Nà Đứa
	 

	XI
	Xã Mường Lầm
	13
	0
	13
	 
	 
	 

	1
	Giàng Phổng Cống
	1965
	 
	 
	Mông
	Huổi Én
	 

	2
	Lường Văn Ơn
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Ngày
	 

	3
	Lường Văn Ngâm
	1950
	 
	 
	Thái
	Mường Tợ
	 

	4
	Lò Văn Hoa 
	1956
	 
	 
	Thái
	Mường Cang
	 

	5
	Tòng Quyết Định
	1954
	 
	 
	Thái
	Mường Nưa  
	 

	6
	Lường Văn Hải
	1985
	 
	 
	Thái
	Bản Lấu
	 

	7
	Giàng Chộng Dơ
	1967
	 
	 
	Mông
	Lốm Hỏm
	 

	8
	Lò Văn Thu
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Hịa
	 

	9
	Lường Văn Ban
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Sàng
	 

	10
	Vừ Khua Tộng
	1966
	 
	 
	Mông
	Pá Nhạp
	 

	11
	Lò Văn Sương
	1964
	 
	 
	Thái
	Nà Và
	 

	12
	Lò Văn Khô
	1954
	 
	 
	Thái
	Pá Có
	 

	13
	Lò Văn Ơn
	1950
	 
	 
	Thái
	Mường Nưa II
	 

	XII
	Xã Bó Sinh
	6
	0
	6
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Thin 
	1965
	 
	 
	 Thái
	Bản Dạ
	 

	2
	Lường Văn Tá
	1965
	 
	 
	 Thái
	Nà Niêng
	 

	3
	Tòng Văn Lanh
	1954
	 
	 
	 Thái
	Hin Hụ
	 

	4
	Lò Văn Định
	1963
	 
	 
	 Thái
	Bản Ngày
	 

	5
	Lò Văn Phương
	1967
	 
	 
	Kháng
	Bó Sinh B
	 

	6
	Lường Văn Phiển
	1975
	 
	 
	Thái
	Co Mị
	 

	XIII
	Xã Pú Bẩu
	8
	0
	8
	 
	 
	 

	1
	Sùng Só Lệnh
	1979
	 
	 
	Mông
	Pá Lâu I 
	 

	2
	Sùng Sua Thọ
	1964
	 
	 
	Mông
	Pá Pao
	 

	3
	Lò văn Doi
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Hặp
	 

	4
	Vừ Trả Bua
	1967
	 
	 
	Mông
	Háng Xía
	 

	5
	Vừ Chự Dênh
	1969
	 
	 
	Mông
	Pha Hặp
	 

	6
	Vừ Chứ Hợ
	1971
	 
	 
	Mông
	Mạ Mẩu
	 

	7
	Sùng Phá Dy
	1962
	 
	 
	Mông
	Pú Bẩu
	 

	8
	Sùng Giống Phía
	1959
	 
	 
	Mông
	Pá Lâu II
	 

	XIV
	Xã Nà Nghịu
	28
	0
	28
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Liên
	1966
	 
	 
	Thái
	Xum Côn
	 

	2
	Lò Văn Dúi
	1970
	 
	 
	Thái
	Quyết Tâm
	 

	3
	Quàng Văn Ương
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Bon
	 

	4
	Quàng Văn Lanh
	1949
	 
	 
	Thái
	Nà Nghịu 1
	 

	5
	Lò Văn Lả
	1956
	 
	 
	Thái
	Nà Nghịu 2
	 

	6
	Lường Văn Bình
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Kéo
	 

	7
	Vì Văn Điện
	1964
	 
	 
	Thái
	Nà Là
	 

	8
	Quàng Văn An
	1951
	 
	 
	Thái
	Nà Hin
	 

	9
	Lò Văn Cạy
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Mung
	 

	10
	Quàng Văn Châu
	1953
	 
	 
	Thái
	Nà Lươi
	 

	11
	Giàng A Sênh
	1970
	 
	 
	Mông
	Ngu Hấu
	 

	12
	Sùng A Hợ
	1984
	 
	 
	Mông
	Lọng Lằn
	 

	13
	Lò Văn An
	1961
	 
	 
	Xinh Mun
	Co Mạ 
	 

	14
	Lò Văn Bé
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Thón
	 

	15
	Vì Văn Lụng
	1962
	 
	 
	Xinh Mun
	Phiêng Pồng
	 

	16
	Lường Văn Danh
	1963
	 
	 
	Thái
	Co Phường
	 

	17
	Lò Văn Âng
	1979
	 
	 
	Xinh Mun
	Nặm Ún
	 

	18
	Lò Văn Tiến
	1948
	 
	 
	Thái
	Nang Cầu
	 

	19
	Sộng Nhịa Lậu
	1971
	 
	 
	Mông
	Hua Pàn
	 

	20
	Hà Văn Lưu
	1931
	 
	 
	Thái
	Nà Lìu
	 

	21
	Lành Văn Tân
	1941
	 
	 
	Thái
	Phòng Sài
	 

	22
	Lò Văn Đôi
	1954
	 
	 
	Xinh Mun
	Sào Và
	 

	23
	Và A Sộng
	1975
	 
	 
	Mông
	Phiêng Tỏ
	 

	24
	Giàng A Sịa
	1960
	 
	 
	Mông
	Bom Phung
	 

	25
	Bạc Cầm Chậm
	1947
	 
	 
	Thái
	Trại Giống
	 

	26
	Vàng Giống Vừ
	1964
	 
	 
	Mông
	Nong Lếch
	 

	27
	Quàng Văn Hảy
	1965
	 
	 
	Thái
	Co Tòng
	 

	28
	Lò Văn Phát
	1962
	 
	 
	Thái
	Co Phen
	 

	XV
	Xã Đứa Mòn
	24
	1
	25
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Lương
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Củ
	 

	2
	Mòng Văn May
	1952
	 
	 
	Khơ Mú
	Huổi Lạnh
	 

	3
	Lò Văn Tuân
	1971
	 
	 
	Thái
	Phiêng Nỏng
	 

	4
	Lò Văn Tước
	1960
	 
	 
	Thái
	Đứa Luông
	 

	5
	Lò Văn Ninh
	1956
	 
	 
	Thái
	Đứa Mòn
	 

	6
	Lò Văn Nhương
	1973
	 
	 
	Thái
	Nà Lốc
	 

	7
	Hùng Văn Xiêng
	1956
	 
	 
	Khơ Mú
	Trả Lảy
	 

	8
	Vàng A Hạư
	1972
	 
	 
	Thái
	Tặng Sỏn
	 

	9
	Giàng Sái Chư
	1957
	 
	 
	Mông
	Huổi Lếch I
	 

	10
	Lò Văn Hoan
	1960
	 
	 
	Thái
	Huổi Lếch II
	 

	11
	Lò Văn Phin
	1954
	 
	 
	Thái
	Púng Núa
	 

	12
	Thào A Nủ
	1958
	 
	 
	Mông
	Nộc Cốc I
	 

	13
	Giàng Gà Cớ
	1971
	 
	 
	Mông
	Nộc Cốc II
	 

	14
	Lò Văn Nếnh
	1945
	 
	 
	Thái
	Phá thóng
	 

	15
	Vàng Sống Nỏ
	1963
	 
	 
	Mông
	Hua Thóng
	 

	16
	Giàng Súa ly
	1963
	 
	 
	Mông
	Huổi Núa
	 

	17
	Lò Văn Dưởng
	1964
	 
	 
	Thái
	Huổi Phẩng
	 

	18
	Sộng Nệnh Dạ
	1970
	 
	 
	Mông
	Hua Phẩng
	 

	19
	Lò Thị Cơm
	 
	1972
	 
	Thái
	Bản Tỉa
	 

	20
	Mòng Văn Bun
	1972
	 
	 
	Khơ Mú
	Nà Tấu I
	 

	21
	Vàng A Dậy
	1983
	 
	 
	Mông
	Nà Tấu II
	 

	22
	Vừ Phá Bua
	1966
	 
	 
	Mông
	Púng Báng
	 

	23
	Vàng A Chụ
	1961
	 
	 
	Mông
	Ngam Trạng
	 

	24
	Lò Văn Lả
	1977
	 
	 
	Thái
	Huổi Pặt
	 

	25
	Đèo Văn Của
	1957
	 
	 
	Thái
	Phiêng Muông
	 

	XVI
	Xã Nậm Mằn
	14
	0
	14
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Tướng
	1976
	 
	 
	Thái
	Nhà Xày
	 

	2
	Lò Văn Biên
	1968
	 
	 
	Thái
	Nậm Mằn
	 

	3
	Lò Văn Tiên
	1965
	 
	 
	Thái
	Phiêng Phé
	 

	4
	Tòng Văn Bích
	1974
	 
	 
	Thái
	Nà Luông
	 

	5
	Lò Văn Hồng
	1981
	 
	 
	Thái
	Nà Cà
	 

	6
	Lò Văn Ký
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Chả
	 

	7
	Giàng Vạ Chống
	1958
	 
	 
	Mông
	Pá Ban
	 

	8
	Lò Văn Lanh
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Chạy
	 

	9
	Lò Văn Chung
	1974
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi
	 

	10
	Vì Văn Ban
	1958
	 
	 
	Thái
	Púng Khương
	 

	11
	Lò Văn Tại
	1974
	 
	 
	Thái
	Púng Hày
	 

	12
	Sộng Lao Lâu
	1962
	 
	 
	Mông
	Huổi Khoang
	 

	13
	Lò Văn Biên
	1959
	 
	 
	Thái
	Chu Vai
	 

	14
	Lò Văn Oai
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	 

	XVII
	Xã Mường Hung
	37
	0
	37
	 
	 
	 

	1
	Sộng Khua Xa
	1954
	 
	 
	Mông
	Huổi Hin
	 

	2
	Lèo Văn Lào
	1955
	 
	 
	Thái
	Nà Ngần
	 

	3
	Lò Văn Ởn
	1964
	 
	 
	Thái
	Co Tra
	 

	4
	Là Văn Chung
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Ít
	 

	5
	Lò Văn Tìa
	1947
	 
	 
	Thái
	Lọng Niếng
	 

	6
	Điêu Tuyến Phủ
	1944
	 
	 
	Thái
	Quỳnh Long
	 

	7
	Hờ Bả Cho (A)
	1960
	 
	 
	Mông
	Huổi Khôm
	 

	8
	Lò Văn Giẳng
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Muôn
	 

	9
	Lò Văn Phớ
	1963
	 
	 
	Thái
	Phiêng Hoi
	 

	10
	Mòng Văn Sen
	1972
	 
	 
	Khơ Mú
	Huổi Ỏi
	 

	11
	Tòng Văn Cương
	1960
	 
	 
	Thái
	Phiêng Nghịu
	 

	12
	Lò Văn Thính
	1975
	 
	 
	Thái
	Bản Lúa
	 

	13
	Cầm Văn Thích
	1973
	 
	 
	Thái
	Hong Dồm
	 

	14
	Cầm Văn Bương
	1956
	 
	 
	Thái
	Mường Tở
	 

	15
	Lường Văn Dung
	1957
	 
	 
	Thái
	Đội 6
	 

	16
	Quàng Văn Hoa
	1958
	 
	 
	Thái
	Nà Lứa
	 

	17
	Cầm Văn Te
	1980
	 
	 
	Thái
	Phiêng Pinh
	 

	18
	Lò Văn Bơ
	1942
	 
	 
	Thái
	Co Cưởm
	 

	19
	Lò Văn Thịnh
	1979
	 
	 
	Thái
	Bản Cát
	 

	20
	Cà Văn Dên
	1956
	 
	 
	Thái
	Nà Hựa
	 

	21
	Ngần Văn Lai
	1985
	 
	 
	Thái
	Bản Coi
	 

	22
	Cà Văn Đoàn
	1974
	 
	 
	Thái
	Phiêng Lươn
	 

	23
	Đèo Văn Linh
	1963
	 
	 
	Thái
	Mường Hung
	 

	24
	Lường Văn Chựa
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi
	 

	25
	Đèo Văn Ngoi
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Kéo
	 

	26
	Sồng Páo Ly
	1960
	 
	 
	Mông
	Huổi Bua
	 

	27
	Hoàng Văn Tao
	1922
	 
	 
	Thái
	Bản Pho
	 

	28
	Tòng Văn Púa
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Om
	 

	29
	Lường Văn Ong
	1966
	 
	 
	Thái
	Lọng Tòng
	 

	30
	Sồng Bả Gâu
	1985
	 
	 
	Mông
	Kéo Co
	 

	31
	Cà Văn Xuân
	1963
	 
	 
	Thái
	Nà Nỏng
	 

	32
	Lò Văn Lệt
	1947
	 
	 
	Thái
	Phiêng Pẻn
	 

	33
	Lò Văn Lùn
	1952
	 
	 
	Thái
	Co Mạ
	 

	34
	Lò Văn Chướng
	1963
	 
	 
	Thái
	 Nà Ái
	 

	35
	Lò Văn Giác
	1962
	 
	 
	Thái
	Phai Cầm
	 

	36
	Cút Văn Hôm
	1973
	 
	 
	Khơ Mú
	Bua Xá
	 

	37
	Sộng A Chư
	1960
	 
	 
	Mông
	Bua Hin
	 

	XVIII
	Xã Huổi Một
	19
	0
	19
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Thiên
	1975
	 
	 
	Thái
	Co Kiểng
	 

	2
	Lò Văn Lún
	1954
	 
	 
	Thái
	Nà Hạ
	 

	3
	Vàng Nỏ Hự
	1966
	 
	 
	Mông
	Túp Phạ B
	 

	4
	Lò Văn Nhi
	1962
	 
	 
	Khơ Mú
	Nậm Pù B
	 

	5
	Lò Văn Hặc
	1956
	 
	 
	Xinh Mun
	Pá Công
	 

	6
	Giàng A Phía
	1949
	 
	 
	Mông
	Nong Ke
	 

	7
	Mòng Văn Mây
	1965
	 
	 
	Khơ Mú
	Ta Hốc
	 

	8
	Giàng A Vạ
	1964
	 
	 
	Mông
	Huổi Pản
	 

	9
	Lầu Bả Co
	1980
	 
	 
	Mông
	Co Mạ B
	 

	10
	Vạ A Sịa
	1973
	 
	 
	Mông
	Túp Phạ A
	 

	11
	Lò Văn Tom
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Pản
	 

	12
	Mòng Văn Nhọt
	1950
	 
	 
	Khơ Mú
	Lọng Mòn
	 

	13
	Lầu Bả Cháư
	1966
	 
	 
	Mông
	Co Mạ A
	 

	14
	Giàng Chứ Dua
	1964
	 
	 
	Mông
	Hợp Tiến
	 

	15
	Và A Sịa
	1975
	 
	 
	Mông
	Cang Cói
	 

	16
	Giàng Pạ Daư
	1954
	 
	 
	Mông
	Pa Tết
	 

	17
	Giàng A Chư
	1966
	 
	 
	Mông
	Phá Thóng
	 

	18
	Lò Văn Chủ
	1987
	 
	 
	Thái
	Pá Mằn
	 

	19
	Vì Văn Phương
	1974
	 
	 
	Thái
	Bằng Púng
	 

	XIX
	Thị trấn
	3
	0
	3
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Long
	1939
	 
	 
	Thái
	Tổ dân phố 3
	 

	2
	Lò Văn Yên
	1936
	 
	 
	Thái
	Tổ dân phố 4
	 

	3
	Tòng Văn Ó
	1948
	 
	 
	Thái
	Tổ dân phố 9
	 

	 
	H. MỘC CHÂU
	125
	6
	131
	 
	 
	 

	I
	PHIÊNG LUÔNG
	8
	 
	8
	 
	 
	 

	1
	Bàn Văn Sin
	1952
	 
	1
	Dao
	Pa Hốc
	 

	2
	Đặng Văn Phiêm
	1956
	 
	1
	Dao
	Suối Khem
	 

	3
	Hà Văn Dựa
	1962
	 
	1
	Thái
	 Phiêng Tiến
	 

	4
	Vì Trọng Thắng
	1938
	 
	1
	Thái
	Bản Muống
	 

	5
	Hà Văn Thanh
	1952
	 
	1
	Thái
	Xồm Lồm
	 

	6
	Lý Văn Hán
	1955
	 
	1
	Dao
	 Piềng Sàng
	 

	7
	Đặng Thanh Bình
	1953
	 
	1
	Dao
	Bản Km5
	 

	8
	Cầm Thanh Sơn
	1946
	 
	1
	Thái
	 Phiêng Hạ
	 

	II
	TÀ LẠI
	8
	1
	9
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Tuân
	1960
	 
	1
	Thái
	Suối Mõ
	 

	2
	Tòng Thị Xiên
	 
	1963
	1
	Thái
	 Trai Sơn
	 

	3
	Đinh Kiện Toàn
	1954
	 
	1
	Mường
	 Lòng Hồ
	 

	4
	Mùi Văn Nấm
	1964
	 
	1
	Mường
	Bản C5
	 

	5
	Mùi Văn Áu
	1959
	 
	1
	Mường
	Pái Mõ
	 

	6
	Đinh Công Mật
	1957
	 
	1
	Mường
	Tà Lọt
	 

	7
	Lèo Văn Bàng
	1936
	 
	1
	Thái
	Trai Tôn
	 

	8
	Lường Văn Khu
	1957
	 
	1
	Thái
	 Nà Cạn
	 

	9
	Hà Văn Lộc
	1962
	 
	1
	Thái
	 Tháng 5
	 

	III
	HUA PĂNG
	8
	2
	10
	 
	 
	 

	1
	Triệu Văn Tý
	1953
	 
	1
	Dao
	 Suối Ngõa
	 

	2
	Cầm Minh Chiêu
	1944
	 
	1
	Thái
	 Chiềng Cang
	 

	3
	Bàn Văn Quang
	1976
	 
	1
	Dao
	 Suối Ba
	 

	4
	Ngần Văn Khút
	1959
	 
	1
	Thái
	Suối Đôn
	 

	5
	Đinh Ngọc Khéo
	1944
	 
	1
	Thái
	Nà Sài
	 

	6
	Lường Văn Ùn
	1954
	 
	1
	Thái
	 Nà Bó I
	 

	7
	Lường Văn Xuân
	1957
	 
	1
	Mường
	 Nà Bó II
	 

	8
	Vì Thị Yến
	 
	1967
	1
	Thái
	 Bó Hiềng
	 

	9
	Vì Văn Ứng
	1950
	 
	1
	Thái
	 Ta Lánh
	 

	10
	Bàn Thị Liên
	 
	1969
	1
	Dao
	 KM 16
	 

	IV
	MƯỜNG SANG
	6
	 
	6
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Thương
	1949
	 
	1
	Thái
	Bản Vặt
	 

	2
	Vì Văn Chía
	1940
	 
	1
	Thái
	Bản Lùn
	 

	3
	Lò Văn Đức
	1962
	 
	1
	Thái
	 Là Ngà 1
	 

	4
	Lò Văn Ến
	1952
	 
	1
	Thái
	 Là Ngà 2
	 

	5
	Vì Văn Cúc
	1959
	 
	1
	Thái
	 Sò Lườn 
	 

	6
	Lường Văn Kít
	1946
	 
	1
	Thái
	 Nà Bó 1
	 

	V
	CHIỀNG SƠN
	12
	 
	12
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Phiên
	1973
	 
	1
	Thái
	Tiểu khu 9
	 

	2
	Lường Văn Tôn
	1969
	 
	1
	Thái
	Tiểu khu 10
	 

	3
	Vì Văn Ten
	1951
	 
	1
	Thái
	Tiểu khu 19/5
	 

	4
	Vì Văn Việt
	1937
	 
	1
	Thái
	Tiểu khu 1/5
	 

	5
	Thào A Chống
	1937
	 
	1
	Mông
	 Dân Quân
	 

	6
	Cà Văn Khinh
	1950
	 
	1
	Thái
	 Bó Ban
	 

	7
	Lò Văn Chao
	1968
	 
	1
	Thái
	Lắc Phương
	 

	8
	Cà Văn É
	1935
	 
	1
	Thái
	 Lả Mường
	 

	9
	Sồng Mạnh Quang
	1973
	 
	1
	Mông
	 Hin Pén
	 

	10
	Lừ Văn Buông
	1976
	 
	1
	Thái
	 Nậm Dên
	 

	11
	Sồng A Tòng
	1967
	 
	1
	Mông
	 Suối Thín
	 

	12
	Sồng A Tủa
	1966
	 
	1
	Mông
	 Pha Luông
	 

	VI
	TÂN HỢP
	7
	1
	8
	 
	 
	 

	1
	Mùi Văn Chón
	1956
	 
	1
	Mường
	Cà Đạc
	 

	2
	Đinh Văn Nón
	1969
	 
	1
	Mường
	 Nà Mường
	 

	3
	Đinh Văn Thương
	1947
	 
	1
	Mường
	 Nà Sánh
	 

	4
	Giàng A Chu
	1976
	 
	1
	Mông
	 Suối Khoang
	 

	5
	Mùi Đăng Khoa
	1959
	 
	1
	Mường
	 Pơ Nang
	 


	6
	Phàng Thị Dua
	 
	1969
	1
	Mông
	 Lũng Mú
	 

	7
	Mùi Văn Thùng
	1957
	 
	1
	Mường
	 Suối Chanh
	 

	8
	Thào A Nhè
	1977
	 
	1
	Mông
	 Bó Liều
	 

	VII
	LÓNG SẬP
	11
	 
	11
	 
	 
	 

	1
	Tráng Láo Sự
	1969
	 
	1
	Mông
	Phiêng Cài
	 

	2
	Trangs Giạng Sự
	1980
	 
	1
	Mông
	 Pha Nhên
	 

	3
	Tráng A Nu
	1970
	 
	1
	Mông
	Pu Nhan
	 

	4
	Lữ Văn Chung
	1932
	 
	1
	Thái
	Bản Phát
	 

	5
	Lò Văn Hán
	1944
	 
	1
	Thái
	 Mường Bó
	 

	6
	Vì Văn Xanh
	1968
	 
	1
	Thái
	 Hong Húa
	 

	7
	Lò Văn Quyết
	1932
	 
	1
	Thái
	 Bó Sập
	 

	8
	Tráng Láo Sềnh
	1958
	 
	1
	Mông
	 A Lá
	 

	9
	Lầu A So
	1964
	 
	1
	Mông
	Co Cháy
	 

	10
	Hạng A Páo
	1960
	 
	1
	Mông
	 Buốc Quang
	 

	11
	Mùa A Di
	1985
	 
	1
	Mông
	Pha Đón
	 

	VIII
	QUY HƯỚNG
	9
	 
	9
	 
	 
	 

	1
	Bàn Văn Thưởng
	1960
	 
	1
	Dao
	 Bó Hoi
	 

	2
	Mùi Văn Tích
	1958
	 
	1
	Mường
	Nà Giàng
	 

	3
	Hoàng Văn Thoa
	1941
	 
	1
	Thái
	 Nà Đưa
	 

	4
	Lò Văn Biết
	1940
	 
	1
	Thái
	Nà Quền
	 

	5
	Mùi Văn Sẩu 
	1961
	 
	1
	Mường
	 Đồng Giăng
	 

	6
	Mùi Văn Len
	1955
	 
	1
	Mường
	 Suối Giăng II
	 

	7
	Đinh Văn Sêm
	1945
	 
	1
	Mường
	 Vằng Khoài
	 

	8
	Đinh Văn Phức
	1958
	 
	1
	Mường
	 Suối Giăng I
	 

	9
	Mùi Văn Thủy
	1966
	 
	1
	Mường
	Bến Trai
	 

	IX
	XÃ NÀ MƯỜNG
	11
	 
	11
	 
	 
	 

	1
	Bàn Văn Thiêm
	1946
	 
	1
	Dao
	Sỳ Lỳ
	 

	2
	Nguyễn Thành Nhân
	1957
	 
	1
	Kinh
	Thống Nhất
	 

	3
	Lường Văn Pượi
	1947
	 
	1
	Thái
	 Đoàn Kết
	 

	4
	Đinh Văn Thúy
	1974
	 
	1
	Mường
	 Nà Mường 2
	 

	5
	Đặng Văn Đức
	1957
	 
	1
	Dao
	Suối Khua
	 

	6
	Đinh Văn Liến
	1965
	 
	1
	Mường
	Nà Mường 1
	 

	7
	Triệu Văn Hịn
	1965
	 
	1
	Dao
	Săm Nằm
	 

	8
	Đinh Văn Chiến
	1949
	 
	1
	Mường
	Kè Tèo
	 

	9
	Đinh Văn Thắng
	1959
	 
	1
	Mường
	 Piềng Tòng
	 

	10
	Đinh Văn Ngoan
	1943
	 
	1
	Mường
	 Pưa Pai
	 

	11
	Hà Văn Liệt
	1945
	 
	1
	Thái
	 Pa Lay
	 

	X
	XÃ TÂN LẬP
	17
	 
	17
	 
	 
	 

	1
	Cứ A Páo
	1953
	 
	1
	Mông
	 Phiêng Cành
	 

	2
	Lường Văn Hỏi
	1946
	 
	1
	Thái
	Tiều khu 32
	 

	3
	Lường Văn Ban
	1943
	 
	1
	Thái
	Tiều khu 12
	 

	4
	Hà Văn Hờ
	1943
	 
	1
	Thái
	Bản Hoa 1
	 

	5
	Lò Văn Hặc
	1945
	 
	1
	Thái
	 Nậm Khao
	 

	6
	Hà Văn Hái
	1952
	 
	1
	Thái
	Bản Nà
	 

	7
	Triệu Văn Hoa
	1960
	 
	1
	Dao
	 Co Phay
	 

	8
	Tặng Quốc Khánh
	1962
	 
	1
	Dao
	 Phiêng Đón
	 

	9
	Vì Xuân Ngọc
	1940
	 
	1
	Thái
	Bản Dọi 1
	 

	10
	Hà Văn Mai
	1945
	 
	1
	Thái
	 Long Cóc
	 

	11
	Lò Văn Linh
	1957
	 
	1
	Thái
	Bản Dọi 2
	 

	12
	Lường Văn oanh
	1962
	 
	1
	Thái
	Tiểu khu 34
	 

	13
	Lường Văn Hặc
	1934
	 
	1
	Thái
	Bản Hoa 2
	 

	14
	Lò Văn Lanh
	1924
	 
	1
	Thái
	 Nậm Tôm
	 

	15
	Lò Văn May
	1962
	 
	1
	Thái
	 Nà Pháy
	 

	16
	Lò Văn Đôn
	1958
	 
	1
	Thái
	 Nà Tân
	 

	17
	Thào A Khúa
	1970
	 
	1
	Mông
	Tà Phềnh 2
	 

	XI
	XÃ CHIỀNG HẮC
	6
	1
	7
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Sáng
	1967
	 
	1
	Thái
	 Hin Phá
	 

	2
	Lường Văn Chiến
	1965
	 
	1
	Thái
	 Chiềng Pằn
	 

	3
	Vì Thị Sót
	 
	1958
	1
	Xinh Mun
	 Tong Hán
	 

	4
	Mùa A Thào
	1931
	 
	1
	Mông
	 Ta số 1
	 

	5
	Vì Văn Hương
	1980
	 
	1
	Xinh Mun
	 Cò Lìu
	 

	6
	Hoàng Văn Thương
	1952
	 
	1
	Thái
	 Pá Khang 2
	 

	7
	Mùa A Dế
	1960
	 
	1
	Mông
	 Ta số 2
	 

	XII
	XÃ ĐÔNG SANG
	8
	1
	9
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Phịnh
	1954
	 
	1
	Thái
	Bản Áng 1
	 

	2
	Giàng A Páo
	1969
	 
	1
	Mông
	 Co Sung
	 

	3
	Lò Thị Thanh
	 
	1959
	1
	Thái
	Bản Áng 3
	 

	4
	Thào A Páo
	1942
	 
	1
	Mông
	 Chăm Cháy
	 

	5
	Vàng A Súa
	1962
	 
	1
	Mông
	 Pa Phách 1
	 

	6
	Lường Văn Miện
	1960
	 
	1
	Thái
	Bản Cóc
	 

	7
	Hà Quốc Phong
	1956
	 
	1
	Thái
	Bản Áng 2
	 

	8
	Lầu A Chư
	1964
	 
	1
	Mông
	 Nà Kiến
	 

	9
	Vàng A Tồng
	1952
	 
	1
	Mông
	 Pa Phách 2
	 

	XIII
	XÃ CHIỀNG KHỪA
	5
	 
	5
	 
	 
	 

	1
	Giàng A Tếnh
	1952
	 
	1
	Mông
	 Căng Tỵ
	 

	2
	Hà Văn Tinh
	1942
	 
	1
	Thái
	Bản Phách
	 

	3
	Giàng A Cợ
	1946
	 
	1
	Mông
	 Ông Lý
	 

	4
	Thào A Tòng
	1971
	 
	1
	Mông
	 Xa Lú
	 

	5
	Mùa A Lồng
	1974
	 
	1
	Mông
	Suối Đoan
	 

	XIV
	TT NT. MỘC CHÂU
	9
	 
	9
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Phới
	1954
	 
	1
	Thái
	Chờ Lồng
	 

	2
	Lầu Láo Ta
	1955
	 
	1
	Mông
	 Pa Khen I
	 

	3
	Vì văn Ngọc
	1969
	 
	1
	Thái
	Bản Ôn
	 

	4
	Hàng A Hải
	1979
	 
	1
	Mông
	 Pa Khen II 
	 

	5
	Vàng A Lìa
	1957
	 
	1
	Mông
	 Pa Khen III 
	 

	6
	Vì Trọng Nam
	1948
	 
	1
	Thái
	 Chiềng Đi
	 

	7
	Mùi Hữu Trí
	1966
	 
	1
	Mường
	 Bó Bun
	 

	8
	Lò Văn Sẹ
	1983
	 
	1
	Thái
	 Pa Hía
	 

	9
	Triệu Văn Hềnh A
	1934
	 
	1
	Dao
	Tà Lọng
	 

	 
	THÀNH PHỐ
	68
	2
	70
	 
	 
	 

	I
	P.Chiềng An
	11
	1
	12
	 
	 
	 

	1
	 Tòng Văn Điện 
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Cón
	 

	2
	 Lò văn Hoàn 
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Hài
	 

	3
	 Cầm Văn Điện 
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Bó 
	 

	4
	 Lò Văn Côn 
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Quỳnh An
	 

	5
	 Lò Văn Phụi 
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Hìn
	 

	6
	 Hà Hồng Hải 
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Cá
	 

	7
	 Lù Văn Địa 
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Lả Sẳng
	 

	8
	 Lò Văn Dong 
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Quỳnh Tiến
	 

	9
	 Tòng Văn Nghiên 
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Phứa
	 

	10
	 Lò Văn Nhại 
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Bon
	 

	11
	 Hà Lả 
	1955
	 
	 
	Thái
	Tổ I
	 

	12
	 Tòng Thị Kiêm 
	 
	1971
	 
	Thái
	Bản Nặm Chặm
	 

	II
	 P. Chiềng Cơi 
	4
	0
	4
	 
	 
	 

	1
	 Lò Văn Minh 
	 1953 
	 
	 
	Thái
	Bản Mé Ban
	 

	2
	 Lèo Văn Dậu 
	 1941 
	 
	 
	Thái
	Bản Buổn
	 

	3
	 Lèo Dũng Nhi 
	 1950 
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cọ
	 

	4
	 Cà Văn Liêm 
	 1948 
	 
	 
	Thái
	Bản Chậu
	 

	III
	 P. Chiềng Lề 
	1
	0
	1
	 
	 
	 

	1
	 Đèo Văn Sinh 
	 1940 
	 
	 
	Thái
	Bản Lầu
	 

	IV
	 P. Chiềng Sinh 
	8
	0
	8
	 
	 
	 

	1
	 Cà Văn Bun 
	 1958 
	 
	 
	Thái
	Bản Noong La
	 

	2
	 Cà Văn Viện 
	 1964 
	 
	 
	Thái
	Bản Hẹo
	 

	3
	 Cà Văn Uội 
	 1960 
	 
	 
	Thái
	Bản Sẳng
	 

	4
	 Lò Văn Khốn 
	 1932 
	 
	 
	Thái
	Bản Có
	 

	5
	 Tòng Văn Binh 
	 1951 
	 
	 
	Thái
	Bản Thẳm
	 

	6
	 Tòng Văn Hộn 
	 1957 
	 
	 
	Thái
	Bản Noong Đúc
	 

	7
	 Cà Văn Sáng 
	 1972 
	 
	 
	Thái
	Bản Phung
	 

	8
	 Điêu Chính Nhạn 
	 1958 
	 
	 
	Thái
	Bản Pắc Ma
	 

	V
	 P. Tô Hiệu 
	        2 
	0
	2
	 
	 
	 

	1
	 Tòng Văn Hạt 
	 1956 
	 
	 
	Thái
	Tổ 7
	 

	2
	 Vì Văn Dương 
	 1948 
	 
	 
	Thái
	Bản Hẹo
	 

	VI
	 Xã Chiềng Cọ 
	        4 
	0
	4
	 
	 
	 

	1
	 Lù Văn Ninh 
	 1956 
	 
	 
	Thái
	Bản Muông
	 

	2
	 Tòng Văn Chuyển 
	 1971 
	 
	 
	Thái
	Bản Hùn
	 

	3
	 Quàng Văn Xôm 
	 1955 
	 
	 
	Thái
	Bản Ót Luông
	 

	4
	 Vì Văn Mở 
	 1977 
	 
	 
	Thái
	Bản Dầu
	 

	VII
	 Xã Chiềng Đen 
	        7 
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	 Lò Văn Phương 
	 1983 
	 
	 
	Thái
	Bản Lốm Tòng
	 

	2
	 Quàng Văn Hồm 
	 1959 
	 
	 
	Thái
	Bản Pảng
	 

	3
	 Lò Văn Phát 
	 1965 
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Tam
	 

	4
	 Cà Văn Hương 
	 1977 
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Niệu
	 

	5
	 Điêu Văn Lun 
	 1960 
	 
	 
	Thái
	Quỳnh Phố
	 

	6
	 Quàng Văn Chung 
	 1957 
	 
	 
	Thái
	Bản Bôm Nam
	 

	7
	 Lường Văn Ban 
	 1950 
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Nghè
	 

	VIII
	 Xã Chiềng Ngần 
	12
	0
	12
	 
	 
	 

	1
	 Lò Văn Hát 
	 1947 
	 
	 
	Thái
	Tiểu khu I
	 

	2
	 Lò Văn Phụi 
	 1960 
	 
	 
	Thái
	Bản Híp
	 

	3
	 Tòng Văn Hoàn 
	 1955 
	 
	 
	Thái
	Bản Ca Láp
	 

	4
	 Cà Văn Pản 
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản  Dửn
	 

	5
	 Lò Văn Thâng 
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Khoang
	 

	6
	 Tòng Văn Sum 
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Co Pục
	 

	7
	 Cà Văn Bun 
	1957
	 
	 
	Thái
	Noong La
	 

	8
	 Lò Văn Hội 
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Púng
	 

	9
	 Thào Chứ Vo 
	1970
	 
	 
	Mông
	Nặm Tròn
	 

	10
	 Cà Văn Chaư 
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Phường
	 

	11
	 Tòng Văn Bun 
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Kềm
	 

	12
	 Lù Văn Sánh 
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Muông
	 

	IX
	Xã Chiềng Xôm
	7
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Hưng
	1983
	 
	 
	Thái
	Bản Dửn
	 

	2
	Lò Văn Tiến
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Mòn
	 

	3
	Lò Văn Chơ
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Panh
	 

	4
	Quàng Văn Phóng
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Hụm
	 

	5
	Quàng Văn Tương
	1970
	 
	 
	Thái
	 Lả Mường
	 

	6
	Lò Văn Châu
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Ái
	 

	7
	Tòng Văn Xương
	1963
	 
	 
	Thái
	Phiêng Hay
	 

	X
	 Xã Hua La 
	12
	0
	12
	 
	 
	 

	1
	 Lèo Văn Chựa 
	 1952 
	 
	 
	Thái
	Bản Co Phung
	 

	2
	 Tòng Văn Hịa 
	 1936 
	 
	 
	Thái
	Bản Mòng
	 

	3
	 Cà Văn Sinh 
	 1930 
	 
	 
	Thái
	Bản Sàng
	 

	4
	 Quàng Văn Xiến 
	 1957 
	 
	 
	Thái
	Bản Lụa
	 

	5
	 Lèo Văn Đưa 
	 1949 
	 
	 
	Thái
	Bản Nẹ Tở
	 

	6
	 Quàng Văn An 
	 1968 
	 
	 
	Thái
	Bản Nẹ Nưa
	 

	7
	 Tòng Văn Lẻ 
	 1954 
	 
	 
	Thái
	Bản Hịa
	 

	8
	 Tòng Văn Biên 
	 1979 
	 
	 
	Thái
	Bản Nam
	 

	9
	 Lèo Văn Pản 
	 1968 
	 
	 
	Thái
	Bản Lun
	 

	10
	 Quàng Văn Thanh 
	 1980 
	 
	 
	Thái
	Bản Kham
	 

	11
	 Quàng Văn Chiến 
	 1966 
	 
	 
	Thái
	Bản San
	 

	12
	 Tòng Văn Ký 
	 1963 
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Cằm
	 

	XI
	 P.Quyết Thắng 
	0
	1
	1
	 
	 
	 

	1
	 Hà Thị Nương 
	 
	 1944 
	 
	Thái
	Bản Giảng Lắc
	 

	 
	H. SỐP CỘP
	    119 
	 1 
	     120 
	 
	 
	 

	I
	Xã Sốp Cộp
	16
	1
	17
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Củng
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Pe
	 

	2
	Lường Văn Thương
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Pe
	 

	3
	Tòng Văn Yên
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nó
	 

	4
	Vì Văn E
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sài
	 

	5
	Tòng Văn Toản
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lốc
	 

	6
	Cầm Thị Long
	 
	1946
	 
	Thái
	Bản Sốp Nặm
	 

	7
	Lò Văn Tộ
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Ban
	 

	8
	Tòng Văn Ỵt
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Khăng
	 

	9
	Lường Văn E
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Pom Khăng
	 

	10
	Tòng Văn Đôi
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Mường
	 


	11
	Vì Văn Thim
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Cang Mường
	 

	12
	Vừ Bả Thái
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Co Hịnh
	 

	13
	Vừ A Sọ
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Hốc
	 

	14
	Tòng Văn Dượng
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Dìa
	 

	15
	Vì Văn Ninh
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Co Pồng
	 

	16
	Tòng Văn Quan
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Lả Mường
	 

	17
	Lò Văn Phênh
	1962
	 
	 
	Khơ mú
	Bản Tà Cọ
	 

	II
	Xã Mường Và
	24
	0
	24
	 
	 
	 

	1
	Tòng Văn Ơi
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Sổm Pói
	 

	2
	Vì Văn Phinh
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Lanh
	 

	3
	Lò Văn Siên
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Một
	 

	4
	Lò Văn Toan
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Hốc
	 

	5
	Lò Văn Hoà
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Tông
	 

	7
	Vì Văn Loán
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nghè
	 

	8
	Vì Văn Khoán
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Vèn
	 

	9
	Mòng Văn Pản
	1970
	 
	 
	Khơ mú
	Bản Co Đứa
	 

	10
	Pít Văn Hặc
	1971
	 
	 
	Khơ mú
	Bản Huổi Pót
	 

	11
	Vàng A Trụng
	1983
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Khoang
	 

	13
	Lò Văn Tổ
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Hin Cáp
	 

	14
	Lèo Văn Thu
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Ca
	 

	15
	Quàng Văn Saư
	1982
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Niếng
	 

	16
	Lò Văn Phanh
	1960
	 
	 
	Lào
	Bản Nà Vèn
	 

	17
	Quàng Văn Duông
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lừa
	 

	18
	Lò Văn Chăn
	1952
	 
	 
	Lào
	Bản Nà Khoang
	 

	19
	Vì Văn Pản
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Mòn
	 

	20
	Sèo Văn Ten
	1954
	 
	 
	Khơ mú
	Bản Tặc Tè
	 

	21
	Cút Văn Sơ
	1972
	 
	 
	Khơ mú
	Bản Nà Cang
	 

	22
	Mòng Văn Bạt
	1965
	 
	 
	Khơ mú
	Bản Lọng Ôn
	 

	23
	Vèn Văn Liệng
	1958
	 
	 
	Khơ mú
	Bản Huổi Lầu
	 

	24
	Sộng Bả So
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Dương
	 

	26
	Lậu Lậu Pó
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Púng Pảng
	 

	27
	Hạng A Sênh
	1985
	 
	 
	Mông
	Bản Phá Thóng
	 

	III
	Xã Mường Lạn
	17
	0
	17
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn In
	1966
	 
	 
	Lào
	Bản Cống
	 

	2
	Mùa A Thái
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Phụ
	 

	3
	Giàng Chợ Sộng
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Pú Hao
	 

	4
	Cà Văn May
	1963
	 
	 
	Lào
	Bản Nà Khi
	 

	5
	Vì Văn Tọi (A)
	1954
	 
	 
	Lào
	Bản Nà Vạc
	 

	6
	Quàng Văn Pinh
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Khá
	 

	7
	Ngần Văn Hom
	1965
	 
	 
	Lào
	Bản Phiêng Pen
	 

	8
	Giàng Sáy Tủa
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Kạch
	 

	9
	Lường Văn Linh
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ản
	 

	10
	Thào A Sa
	1963
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Men
	 

	12
	Mòng Văn Phanh
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Lè
	 

	13
	Giàng A Chống
	1973
	 
	 
	Mông
	Bản Nậm Lạn
	 

	14
	Giàng A Ký
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Co Muông
	 

	15
	Hạng A Cha
	1962
	 
	 
	Mông
	Cụm Co Hạ
	 

	16
	Hạng A Hồ
	1967
	 
	 
	Mông
	Cụm Huổi Khi
	 

	17
	Hạng A Sồng
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Pá
	 

	18
	Lò Văn Y
	1954
	 
	 
	Lào
	Bản Mường Lạn
	 

	IV
	Xã Nậm Lạnh
	12
	0
	12
	 
	 
	 

	1
	Tòng Văn Triển
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Phổng
	 

	2
	Mòng Văn Sết
	1959
	 
	 
	Khơ mú
	Bản Nà Han
	 

	3
	Vì Văn Hom
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Púng Tòng
	 

	4
	Tòng Văn Yên
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Tòng
	 

	5
	Tòng Văn Ân
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Mới
	 

	6
	Vì Văn Định
	1938
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	 

	7
	Vì Văn Thanh
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Co Hốc
	 

	8
	Vì Văn Ọng
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Lạnh
	 

	10
	Vừ Giống Chá
	1969
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Lạnh
	 

	12
	Vừ Bả Câu
	1956
	 
	 
	Mông
	Bạn Nậm Lạnh
	 

	13
	Vừ Bả Lậu
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Cang Kéo
	 

	14
	Vừ Chứ Cho
	1961
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Hịa
	 

	V
	Xã Dồm Cang
	15
	0
	15
	 
	 
	 

	1
	Vừ Bả Di (A)
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Hốc
	 

	2
	Lò Văn Thua
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Yên
	 

	3
	Lò Văn Cơi
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Dồm
	 

	4
	Vì Văn Ngọc
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Cang Nưa
	 

	5
	Lò Văn Oạn
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Cang Tợ
	 

	6
	Lò Văn San
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Dồm
	 

	7
	Lò Văn Thinh
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Bằng Tạng
	 

	8
	Vì Văn Thu
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Khá
	 

	9
	Vì Văn Họ
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Men
	 

	10
	Vì Văn Thơm
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Pháy
	 

	11
	Vì Văn Uông
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Pặt
	 

	12
	Quàng Văn Trận
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lìu
	 

	13
	Tòng Văn Bộ
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Tin Tốc
	 

	14
	Lò Văn Mầng
	1974
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Huổi Nó
	 

	15
	Lò Văn Sết
	1962
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Lọng Phát
	 

	VI
	Xã Púng Bánh
	15
	0
	15
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Than
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Hin
	 

	2
	Quàng Văn Cho
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Lầu
	 

	3
	Quàng Văn Thành
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Phải
	 

	4
	Quàng Văn Thuông
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Kéo
	 

	5
	Lường Dung Thương
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Cọ
	 

	6
	Tòng Văn Hiên
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Liềng
	 

	7
	Lò Văn Thưởng
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Lùn
	 

	8
	Quàng Văn Thương
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Púng
	 

	9
	Quàng Văn Lịch
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Bánh
	 

	11
	Vì Văn Địa
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Khá
	 

	12
	Lò Văn Đoàn
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Cốp
	 

	13
	Quàng Văn  Địa
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Liền
	 

	14
	Lò Văn Nghịch
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Ban
	 

	15
	Mùa Bả Chống
	1963
	 
	 
	Mông
	Bản Púng Cưởm
	 

	16
	Mùa Bả Súa
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Phá Thóng
	 

	VII
	Xã Sam Kha
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Vàng Thống Thánh
	1961
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Sang
	 

	2
	Quàng Văn Tía
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Nậm Tỉa
	 

	3
	Giàng Giống Lử
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Púng Báng
	 

	4
	Thào Dạ Thanh
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Sam Kha
	 

	5
	Thào Nhịa Mua
	1963
	 
	 
	Mông
	Bản Phá Thóng
	 

	6
	Giàng Thống Ly
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Ten Lán
	 

	7
	Thào Pạ Chông
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Pu Sút
	 

	8
	Ly Giống Dạ
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Hin Chá
	 

	9
	Giàng Phá Lậu
	1970
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Phô
	 

	10
	Vàng Giống Thạo
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi My
	 

	VIII
	Xã Mường Lèo
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Lịch
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Mạt
	 

	2
	Lường Văn Dương
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Liềng
	 

	3
	Nạ Văn Phanh
	1955
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Nặm Pừn
	 

	4
	Thào Sông Lử
	1979
	 
	 
	Mông
	Bản Chăm Hỳ
	 

	5
	Lò Văn Bun
	1965
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Huổi Làn
	 

	7
	Thào A Cha
	1950
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Phúc
	 

	8
	Giàng Sính Sào
	1950
	 
	 
	Mông
	Bản Sam Quảng
	 

	9
	Mùa Nỏ Nênh
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Luông
	 

	10
	Lò Văn Chum
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Chòm
	 

	12
	Mùa Pó Chư
	1959
	 
	 
	Mông
	Nậm Khún
	 

	 
	H. MAI SƠN
	293
	8
	301
	 
	 
	 

	I
	Thị trấn
	1
	0
	1
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Hào
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Dồm
	 

	II
	Mường Bon
	13
	0
	13
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Cấu
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Ỏ
	 

	2
	Hoàng Văn Lim
	1938
	 
	 
	Thái
	Đấu Mường
	 

	3
	Tòng Văn Xanh
	1946
	 
	 
	Thái
	 Lán Lanh
	 

	4
	Tòng Văn Hặc
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Cút
	 

	5
	Tòng Văn Nọi
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Mé
	 

	6
	Lò Văn Hỉnh
	1955
	 
	 
	Thái
	 Mai Quỳnh
	 

	7
	Lò Văn Dinh
	1963
	 
	 
	Thái
	 Nà Viền
	 

	8
	Điêu Chính Sơn
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Mứn
	 

	9
	Quàng Văn Hương
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Lẳm
	 

	10
	Tòng Văn Ký
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Tà Xa 
	 

	11
	Nông Văn Nhọt
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Bon
	 

	12
	Quàng Văn Lả
	1938
	 
	 
	Thái
	Bản Củ Pe
	 

	13
	Quàng Văn Học
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Un
	 

	III
	Mường Bằng
	12
	0
	12
	 
	 
	 

	1
	Tòng Văn Lăm
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Sẳng
	 

	2
	Điêu Chính Thưởng
	1980
	 
	 
	Thái
	 Quỳnh Bằng
	 

	3
	Quàng Văn Ngôn
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Hào
	 

	4
	Tòng Văn Hỏa
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Xùm
	 

	5
	Lò Văn Khiến
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Mé
	 

	6
	Lò Văn Quyết
	1956
	 
	 
	Thái
	 Xuân Quỳnh
	 

	7
	Tòng Văn È
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Bằng
	 

	8
	Cà Văn Dục
	1980
	 
	 
	Thái
	Bản Mạt
	 

	9
	Cà Văn Hặc
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Hin Hụm
	 

	10
	Lò Văn Sánh
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Co Trai
	 

	11
	Quàng Văn Xe
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hoi
	 

	12
	Cà Văn Xương
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Lương
	 

	IV
	Chiềng Mai
	14
	1
	15
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Pôn
	1929
	 
	 
	Thái
	Bản Quỳnh Mai
	 

	2
	Hoàng Văn Tiến
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi My
	 

	3
	Hoàng  Ngọc Tiên
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Cơi
	 

	4
	Hà Văn Dương
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nghè
	 

	5
	Hoàng Văn Phiêm
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Bon
	 

	6
	Lò Thị Soi
	 
	1971
	 
	Thái
	Bản Vựt
	 

	7
	Nguyễn Văn Kinh
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Ban
	 

	8
	Lò Trọng Tấn
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Dong
	 

	9
	Lò Văn Phun
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Tát Ban
	 

	10
	Nguyễn Mạnh Giỏi
	1975
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Mận
	 

	11
	Lò Văn Diêm
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Cuộm 1
	 

	12
	Lèo Văn Phài
	1938
	 
	 
	Thái
	Bản Dăm
	 

	13
	Lò Văn Thuận
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Puốn
	 

	14
	Lường Văn Phủ
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Vạy
	 

	15
	Lò Thanh Quang
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Đốc
	 

	V
	Chiềng Nơi
	16
	0
	16
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Toàn
	1987
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Do
	 

	2
	Vì Văn Băng
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Phé
	 

	3
	Lò Văn Chinh
	1959
	 
	 
	Thái
	Cho Cong
	 

	4
	Giàng A Châu
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Hốc
	 

	5
	Hà Văn Cương
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Nhụng Trên
	 

	6
	Lường Văn Piềng
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Nhụng Dưới
	 

	7
	Sồng A Say
	1961
	 
	 
	Mông
	Bản Co Hịnh
	 

	8
	Hà văn Muôn
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Bằng Ban
	 

	9
	Lường Văn Tưởng
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Sàng
	 

	10
	Cầm Văn Đứng
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Sài Khao
	 

	11
	Lường Văn Ngà
	1963
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Thẳm
	 

	12
	Cầm Văn Doan
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Khôm
	 

	13
	Lường Văn Dồn
	1956
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Nà Phặng
	 

	14
	Vừ  Khua Sệnh
	1978
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Lặp 
	 

	15
	Giàng Nệnh Và
	1969
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Pư
	 

	16
	Lò Văn Thương
	1962
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Phiêng Khá
	 

	VI
	Phiêng Pằn
	17
	0
	17
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Sơn
	1980
	 
	 
	Xinh Mun
	 Nà Nhụng
	 

	2
	Vì Văn Pín
	1957
	 
	 
	Xinh Mun
	 Nà Hiên
	 

	3
	Vì Văn Pằn
	1942
	 
	 
	Xinh Mun
	 Phiêng Khàng
	 

	4
	Lò Văn Xánh
	1976
	 
	 
	Xinh Mun
	 Kết Hay
	 

	5
	Lò Văn Huôm
	1968
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Pẻn
	 

	6
	Giàng A Thào (A)
	1970
	 
	 
	Mông
	 Pá Liềng
	 

	7
	Vì Văn Bun
	1958
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Ta Lúc
	 

	8
	Lù A Giảng
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Đen
	 

	9
	Vì Văn Khoen
	1958
	 
	 
	Xinh Mun
	 Nà Pồng
	 

	10
	Sồng A Tạnh
	1974
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Ban
	 

	11
	Lò Văn Sơn
	1925
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Pá Nó
	 

	12
	Lò Văn So
	1986
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Ta Vắt
	 

	13
	Vàng A Súa
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Po
	 

	14
	Sồng A Tâu
	1965
	 
	 
	Mông
	 Pá Tong
	 

	15
	Lò Văn Sồn
	1954
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Vít
	 

	16
	Sồng A Gạng
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Thán
	 

	17
	Lò Văn Ân
	1970
	 
	 
	Xinh Mun
	 Xà Cành
	 

	VII
	Phiêng Cằm
	24
	0
	24
	 
	 
	 

	1
	Sùng A Tộng 
	1963
	 
	 
	Mông
	Nong Tầu Mông
	 

	2
	Lò Văn Ninh
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nặm Pút
	 

	3
	Mùa A Dơ
	1973
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Po
	 

	4
	Giàng A Sông
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Tong Chinh
	 

	5
	Mùa A Giàng A
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Lọng Hỏm
	 

	6
	Giàng A Khu
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản An Mạ
	 

	7
	Giàng A Câu
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Bon Trỏ
	 

	8
	Lò Văn Chơ
	1974
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Thẳm Hưn
	 

	9
	Sồng A Sủ
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Thùng
	 

	10
	Cút Văn Sơ
	1954
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Lọng Nghịu
	 

	11
	Cầm Văn Toản
	1984
	 
	 
	Thái
	Bản Tang Lương
	 

	12
	Khoa Văn Châm
	1967
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Huổi Thướn
	 

	13
	Sồng A Súa
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Pú Tậu
	 

	14
	Lường Văn  Phỏng
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Nà
	 

	15
	Lò Văn Phúc
	1962
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Phiêng Mụ
	 

	16
	Cầm Văn Tiềm
	1977
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Nhả Thái
	 


	17
	 Mùa A Sang 
	1978
	 
	 
	Mông
	Bản Xà Nghè
	 

	18
	Giàng A Da
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Nghè
	 

	19
	Quàng Văn Khín
	1977
	 
	 
	Khơ Mú
	Huổi Nhả Khơ Mú
	 

	20
	Mùa A Măng
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Phụ A
	 

	21
	Giàng Nọ Súa
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Phụ B
	 

	22
	Giàng  Chứ Say
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Lọng Ban
	 

	23
	Hoàng Văn Trạng
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Xà Liệt
	 

	24
	Giàng A Khay
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản La Va
	 

	VIII
	Nà Ớt
	13
	1
	14
	 
	 
	 

	1
	Sồng A Sáy
	1979
	 
	 
	Mông
	Bản Nặm Lanh
	 

	2
	Lò Văn Hoa
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Trạm Cọ
	 

	3
	Lò Văn Yên
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hạ
	 

	4
	Lò Văn Yêu
	1954
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Hin Đón
	 

	5
	Tòng Văn Piềng
	1962
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Nà Un
	 

	6
	Hoàng Thị Tưởng
	 
	1956
	 
	Thái
	Bản Nà Ớt
	 

	7
	Lò Văn Cương
	1976
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Há Sét
	 

	8
	Lò Văn Nới
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Xà Kìa
	 

	9
	Vàng A Sổ
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Chả
	 

	10
	Sồng A Tủa
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Huỏi Dên
	 

	11
	Lù A Lử
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản Lụng Cuông
	 

	12
	Quàng Văn So
	1990
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Huổi Kẹt
	 

	13
	Lèo Văn Pảo
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Xà Vịt
	 

	14
	Giàng A Chaư
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Lọng Lót
	 

	IX
	Tà Hộc
	5
	0
	5
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Chiển
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Hộc
	 

	2
	Vàng A Vư
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Nó B
	 

	3
	Giàng A Dả
	1945
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Hốc
	 

	4
	Tòng Văn Phanh
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Mòng
	 

	5
	Lò Văn Thảnh
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Pơn
	 

	X
	Chiềng Dong
	8
	0
	8
	 
	 
	 

	1
	Tòng Văn Xoan
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Khoáng
	 

	2
	Hà Văn Tiêng
	1976
	 
	 
	Thái
	Bản Lò Um
	 

	3
	Lò Văn Biên
	1957
	 
	 
	Thái
	 Chăm Viên
	 

	4
	Cầm Văn Cấp
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Liềng
	 

	5
	Vì Văn Hiền 
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nghịu
	 

	6
	Hoàng Văn Sương
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Cọ
	 

	7
	Sồng A Han
	1972
	 
	 
	Mông
	 Pha Đin
	 

	8
	Sồng A Bua
	1924
	 
	 
	Mông
	Pặc Ngần
	 

	XI
	Chiềng Kheo
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Văn Nguyễn 
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Kéo
	 

	2
	Hoàng Văn Thiện
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lon
	 

	3
	Hà Quốc Tường
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Tình
	 

	4
	Tòng Văn Han
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Có
	 

	5
	Hoàng Văn Ặng
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Buốt
	 

	6
	Lường Văn Óng
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Tô Văn 
	 

	7
	Hoàng Văn Mai
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Viền
	 

	8
	Sồng A Phạ
	1974
	 
	 
	Mông
	Bản Phắng Sẳng A
	 

	9
	Sồng A Chểnh
	1982
	 
	 
	Mông
	Bản Phắng Sẳng B
	 

	XII
	Chiềng Ve
	7
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Hội
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Púng
	 

	2
	Lường Văn Phụng
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Tô Vuông
	 

	3
	Lò Văn Chai
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Mè Trên
	 

	4
	Quàng Văn Vinh
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Mè Dưới
	 

	5
	Lò Văn Phóng
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Sươn
	 

	6
	Giàng A Lử
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Nà Lằn
	 

	7
	Giàng A Lử
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Đông Vai
	 

	XIII
	Mường Chanh
	14
	2
	16
	 
	 
	 

	1
	Lèo Văn Thu
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Bông
	 

	2
	Cầm Thị Mai
	 
	1964
	 
	Thái
	Bản Lọng Nặm
	 

	3
	Lèo Văn Nụi
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Mo
	 

	4
	Cầm Văn Phịnh
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cà
	 

	5
	Lường Văn Kim
	1974
	 
	 
	Thái
	Bản Hỏm
	 

	6
	Hoàng Văn Khoa
	1992
	 
	 
	Thái
	Bản Chằm
	 

	7
	Tòng Văn Việt
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Pon
	 

	8
	Tòng Văn Phân
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Kẹ
	 

	9
	Lò Thị Ngương
	 
	1968
	 
	Thái
	Bản Nong Ten
	 

	10
	Nong A Ọi
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Cang Mường
	 

	11
	Cầm Văn Hái
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Đông Mai
	 

	12
	Lò Văn Hồng
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Luồng
	 

	13
	Hà Văn Diễm
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Trạng
	 

	14
	Hà Văn Kem
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Nghịu
	 

	15
	Hà Văn Nguyên
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Đen
	 

	16
	Hà Văn Trẻ
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Ke
	 

	XIV
	Chiềng Chung
	7
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn È
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Nghịu
	 

	2
	Hà Văn Khùn
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Men
	 

	3
	Hà Văn Hương
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Ít Mai
	 

	4
	Tòng Văn Hóa
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Nghịu
	 

	5
	Cầm Văn Chum
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Mé
	 

	6
	Cầm Văn Toán
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Ten
	 

	7
	Giàng A Pành
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Ít Hò
	 

	XV
	Hát Lót
	17
	2
	19
	 
	 
	 

	1
	Tòng Văn Sức
	1954
	 
	 
	Thái
	Nà Ban
	 

	2
	Lò Văn Toản
	1968
	 
	 
	Thái
	 Nà Nghè
	 

	3
	Lò Thanh Kò
	1953
	 
	 
	Thái
	 Ngọc Tân
	 

	4
	Tòng Văn Phong
	1969
	 
	 
	Thái
	 Nà Hén
	 

	5
	Hoàng Văn Úc
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Si
	 

	6
	Vì Văn Luông
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sẳng
	 

	7
	Cầm Mạnh Ngoan
	1963
	 
	 
	Thái
	 Tiến Sơn
	 

	8
	Tòng Văn Sót
	1935
	 
	 
	Thái
	 Phiêng Sầy
	 

	9
	Lò Văn Thương
	1967
	 
	 
	Thái
	 Lọng Nậm
	 

	10
	Mè Văn Ngoan
	1975
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Co Chai
	 

	11
	Tòng Thị Luấn
	 
	1957
	 
	Thái
	 Co Phung
	 

	12
	Tòng Văn Toản
	1975
	 
	 
	Thái
	Bản Lót
	 

	13
	Vì Văn Chung
	1974
	 
	 
	Thái
	 Co Hiên
	 

	14
	Lò Văn Phân
	1957
	 
	 
	Thái
	Lọng Khoang
	 

	15
	Lò Văn Tỉnh
	1961
	 
	 
	Thái
	 Kho Lay
	 

	16
	Lò Văn Phó
	1957
	 
	 
	Thái
	 Phiêng Lập
	 

	17
	Lường Thị Ón
	 
	1952
	 
	Thái
	 Púng Ngồ
	 

	18
	Lò Văn Vinh
	1964
	 
	 
	Thái
	 Hoa Quỳnh
	 

	19
	Lò Văn Chung
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hạ
	 

	XVI
	Nà Bó
	14
	1
	15
	 
	 
	 

	1
	Lường  Văn Ca
	1938
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Cáp Na
	 

	2
	Vàng A Lử
	1941
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Đông
	 

	3
	Quàng Thị Nhi
	 
	1954
	 
	Khơ Mú
	Bản Mè
	 

	4
	Lò Văn Miên
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Đươi
	 

	5
	Cháng A Súa 
	1970
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Hịnh
	 

	6
	Lèo Văn Cấu
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Bó
	 

	7
	Lèo Văn Sương
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Nà  Đươi
	 

	8
	Hờ A Dếnh
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Cao
	 

	9
	Lò Văn Pành
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hường
	 

	10
	Sồng A Dơ
	1979
	 
	 
	Mông
	Bản Kéo Bó
	 

	11
	Điêu Văn Toán
	1950
	 
	 
	Thái
	Tiểu khu 8
	 

	12
	Lò Văn Long
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Sản
	 

	13
	Lèo Văn Số
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ca
	 

	14
	Lèo Văn Quyết
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Hong Sàn
	 

	15
	Lò Văn  Lanh
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Pát
	 

	XVII
	Chiềng Mung
	19
	0
	19
	 
	 
	 

	1
	Tòng Văn Văn
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Kẹ
	 

	2
	Lò Văn Hung
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Cượm
	 

	3
	Hà Văn Lẻ
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sang
	 

	4
	Hà Văn Phúc
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Lầu
	 

	5
	Lò Văn Biên
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Hời
	 

	6
	Lò Văn Thoan
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Lo
	 

	7
	Hà Văn Châu
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Đúc
	 

	8
	Hà Văn Hom
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Hản
	 

	9
	Hà Văn Lòn
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Xum 1
	 

	10
	Lò Văn Sức
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Xum 2
	 

	11
	Hà Văn Hải
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Xum 3
	 

	12
	Hà Văn Tiến
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Co Mỵ
	 

	13
	Hà Văn Thắng
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Nái
	 

	14
	Hà Văn Hiệp
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Mạt
	 

	15
	Hoàng Văn Binh
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hạ 1
	 

	16
	Hà Văn È (A)
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hạ 2
	 

	17
	Lò Văn Nhật
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Phát
	 

	18
	Lò Văn Ký
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Bôm Cưa
	 

	19
	Đỗ Thị Ngộ
	1945
	 
	 
	Kinh
	Bản Nong Phụ 
	 

	XVIII
	Chiềng Chăn
	12
	0
	12
	 
	 
	 

	1
	Hờ A Páo
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Pháy
	 

	2
	Lò Văn Gióc
	1925
	 
	 
	Thái
	Bản Hùn
	 

	3
	Lường Văn Sớn
	1932
	 
	 
	Thái
	 Nà Núa
	 

	4
	Vàng A Kỷ
	1960
	 
	 
	Mông
	Huổi Hài
	 

	5
	Lò Văn Yêu
	1934
	 
	 
	Thái
	Bản Xi
	 

	6
	Mùa A Và
	1964
	 
	 
	Mông
	 Tong Tải A
	 

	7
	Vàng A Của
	1942
	 
	 
	Mông
	Bản Tong Tải B
	 

	8
	Lò Văn Tỉnh
	1974
	 
	 
	Thái
	 Chiềng Đen
	 

	9
	Lò Văn Phung
	1962
	 
	 
	Thái
	Sài Lương 1
	 

	10
	Hờ A Pó
	1972
	 
	 
	Thái
	Cầu Đường
	 

	11
	Vàng A Giống
	1961
	 
	 
	Mông
	Bản Nặm Luông
	 

	12
	Lèo Văn Nính
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Phường
	 

	XIX
	Chiềng Sung
	16
	1
	17
	 
	 
	 

	1
	Lèo Văn Ơn
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Sơn
	 

	2
	Lò Văn Phớ
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Phát
	 

	3
	Tòng Văn Lánh
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Búc B
	 

	4
	Cà Văn Nọi
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Búc A
	 

	5
	Cà Văn Pản
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Lạnh
	 

	6
	Quàng Văn Sinh
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Bó
	 

	7
	Nông Văn Hạc
	1950
	 
	 
	Thái
	 Chặm Cẳng
	 

	8
	Lường Văn Xương
	1936
	 
	 
	Thái
	 Thống Nhất
	 

	9
	Quàng Văn Khun
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Lý
	 

	10
	Vừ A Sếnh
	1969
	 
	 
	Mông
	 Nà Lầu
	 

	11
	Mùa A Tú
	1950
	 
	 
	Mông
	Bản Co Hát
	 

	12
	Lường Thị Vịn
	 
	1953
	 
	Thái
	 Quỳnh Lỷ
	 

	13
	Đặng Văn Vin
	1945
	 
	 
	Thái
	 Quỳnh Lý
	 

	14
	Giàng A Dếnh
	1964
	 
	 
	Mông
	Cà Nam
	 

	15
	Thào A Páo
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Bãi Tám
	 

	16
	Hờ A Phía
	1969
	 
	 
	Mông
	Ta Đứng
	 

	17
	Đào Văn Việt
	1950
	 
	 
	Kinh
	Bản Nong Chô
	 

	XX
	Chiềng Lương
	19
	0
	19
	 
	 
	 

	1
	Lý A Của
	1982
	 
	 
	Mông
	 Buôm Khoang
	 

	2
	Thào Xuân Lù
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Lụng Sàng
	 

	3
	Cầm Văn Ngân
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Mờn 2
	 

	4
	Cầm Văn Lai
	1975
	 
	 
	Thái
	Bản Mờn 1
	 

	5
	Tòng Văn Hơm
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Lù 1
	 

	6
	Quàng Văn Thích
	1963
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Tra
	 

	7
	Lò Văn Hơm
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Kích 
	 

	8
	Hà Văn Sơn
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Lù 2
	 

	9
	Quàng Văn Thân
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Oi
	 

	10
	Quàng Văn Thiện
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản In
	 

	11
	Lường Văn Kim
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Pó
	 

	12
	Hà Văn Chỉnh
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Ý Lường
	 

	13
	Lò Văn Nhiền
	1966
	 
	 
	Xinh Mun
	Nà Rầm
	 

	14
	Thào A Mùa
	1962
	 
	 
	Mông
	Kéo Lồm
	 

	15
	Hờ A Cho
	1984
	 
	 
	Mông
	Bản Búa Bon
	 

	16
	Cầm Văn Thi
	1963
	 
	 
	Thái
	 Phiêng Nọi
	 

	17
	Hà Văn Dươm
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Mật
	 

	18
	Lò Văn Lèn
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Lạn
	 

	19
	Quàng Văn Săn
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Tảng
	 

	XXI
	Cò Nòi
	23
	0
	23
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Châm
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Mu Kít
	 

	2
	Điêu Chính Bẩu
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Quỳnh Tiến
	 

	3
	Lù Văn Pỏ
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Bình Yên
	 

	4
	Lường Văn Tỳ
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Nhạp
	 

	5
	Lò Văn Ơn
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Lếch
	 

	6
	Lò Văn Lào
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Lạnh
	 

	7
	Hàng A Páo
	1974
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Hỳ
	 

	8
	Sồng A Giang
	1957
	 
	 
	Mông
	Bản Nà Cang
	 

	9
	Hoàng Văn Lún
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Luông
	 

	10
	Điêu Chính Đoạn
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Diên Hồng
	 

	11
	Lò Văn May
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Tát
	 

	12
	Lò Văn Giót
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Nong
	 

	13
	Lò Văn Viên
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Mòn
	 

	14
	Hà Văn Tọi
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Tân Quỳnh
	 

	15
	Lò Văn Lòn
	1931
	 
	 
	Thái
	Bản Cò Nòi
	 

	16
	Lò Văn  Định
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Nặm
	 

	17
	Lò Văn Nhật
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Ngoa
	 

	18
	Lò Văn Quý
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Te
	 

	19
	Lò Văn Muôn
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Hặc
	 

	20
	Lò Văn Nghị
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Sơn Pha
	 

	21
	Hà Văn Tó
	1928
	 
	 
	Thái
	Bản Hin Thuội
	 

	22
	Giàng A Tộng
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Mòn
	 

	23
	Vàng Sính Páo
	1944
	 
	 
	Mông
	Bản Mai Thuận
	 

	XXII
	Chiềng Ban
	13
	0
	13
	 
	 
	 

	1
	Giào Văn Lan
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Thạy
	 

	2
	Lò Văn Trận
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Lốm
	 

	3
	Hoàng Văn Chung
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Ưng
	 

	4
	Hoàng Văn Nhẫn
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Kéo
	 

	5
	Hoàng Văn Tương
	1923
	 
	 
	Thái
	Bản Áng
	 

	6
	Lò Văn Lả
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Tin Tốc
	 

	7
	Hoàng Văn Phun
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Củ 1
	 

	8
	Lèo Văn Nghê
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Củ 2
	 

	9
	Hà Văn Vui
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Củ 3
	 

	10
	Lường Văn Thương
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Thộ
	 

	11
	Lèo Văn Âm
	1931
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Nưa
	 

	12
	Lò Văn Yêu
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tre
	 

	13
	Lèo Văn Chum
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Tong Chinh
	 

	 
	H. QUỲNH NHAI
	159
	3
	162
	 
	 
	 

	I
	Xã Cà Nàng
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Ke
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Cà Nàng
	 

	2
	Lò Văn Quyết
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Phướng
	 

	3
	Tẩn Văn Nhể
	1951
	 
	 
	Dao
	Bản Ít Phấy
	 

	4
	Quàng Văn Ngọn
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Pha
	 

	5
	Lò Văn Chiêu
	1926
	 
	 
	Thái
	Bản Phát
	 

	6
	Lò Văn Kỵ
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Pạ
	 

	7
	Hoàng Văn Chiêng
	1955
	 
	 
	Kháng
	Bản Co Củ
	 

	8
	Cà Văn Oan
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Suông
	 

	9
	Hoàng Văn Chăm
	1975
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Pho
	 

	10
	Lường Văn Mọn
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Giang Lò
	 

	II
	Xã Mường Chiên
	6
	0
	6
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Lộc
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Tung Tẩư
	 

	2
	Điêu Chính Hưng
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Hé
	 

	3
	Lò Văn Ẹ
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Bon
	 

	4
	Lò Văn Pưng
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sản
	 

	5
	Lò Văn Vịn
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Quyền
	 

	6
	Lò Văn Sẹ
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Sát
	 

	III
	Xã Chiềng Bằng
	19
	0
	19
	 
	 
	 

	1
	Lù Văn Yêu
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Phòng Không
	 

	2
	Lò Văn Hậu
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Co Trặm
	 

	3
	Lò Văn Bun
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Co Hả
	 

	4
	Lò Văn Puống
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Pây I
	 

	5
	Mè Văn Dinh
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Huổi
	 

	6
	Là Văn Đôi
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Quẩy
	 

	7
	Là Văn Óng
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Ban
	 

	8
	Lò Văn Son
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Hậu
	 

	9
	Lò Văn Sống
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Đán
	 

	10
	Quàng Văn Họp
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Ngáy
	 

	11
	Lường Văn Toản
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Canh
	 

	12
	Lò Văn Nam
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Xe
	 

	13
	Lù Văn Khổ
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Luông
	 

	14
	Ngần Văn Khộ
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Chạ
	 

	15
	Ngần Văn Nu
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Đán Cán
	 

	16
	Cà Văn Ón
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Cán
	 

	17
	Quàng Văn Giá
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Én
	 

	18
	Ngần Văn Băn
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Sinh
	 

	19
	Quàng Văn On
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Khoan
	 

	IV
	Xã Nặm Ét
	15
	0
	15
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Hoa
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Cà
	 

	2
	Bạc Cầm Dương
	1927
	 
	 
	Thái
	Bản Pống
	 

	3
	Quàng Văn Ngắm
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Cọ
	 

	4
	Lò Văn Nọi
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Muông
	 

	5
	Lường Văn Kẹt
	1938
	 
	 
	Thái
	Bản Nong
	 

	6
	Lò Văn Lả
	1974
	 
	 
	Thái
	Bản Sàng
	 

	7
	Quàng Văn Chơ
	1962
	 
	 
	La Ha
	Co Hèm
	 

	8
	Quàng Văn Nằn
	1960
	 
	 
	La Ha
	Huổi hẹ
	 

	9
	Lò Văn Phạo
	1972
	 
	 
	La Ha
	Huổi Pao
	 

	10
	Vừ A Ly
	1949
	 
	 
	Mông
	Pom Hám
	 

	11
	Lò Văn Lón
	1952
	 
	 
	Thái
	Nà Hừa
	 

	12
	Cà Văn Tún
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Giáng
	 

	13
	Bạc Cầm Hân
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Lạn
	 

	14
	Lò Văn Vuông
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Ún Lút
	 

	15
	Lò Văn Mậu
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Sản
	 

	V
	Xã Mường Sại
	16
	1
	17
	 
	 
	 

	1
	Lềm Văn Muôn
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Lái
	 

	2
	Lò Văn Chửa
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nhả Sày
	 

	3
	Lò Văn Hao
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Om
	 

	4
	Lò Văn Sơ
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Muôn A
	 

	5
	Lò Văn Inh
	1952
	 
	 
	La Ha
	Bản Hát Dọ A
	 

	6
	Quàng Văn Sơn
	1966
	 
	 
	La Ha
	Bản Pá Báng
	 

	7
	Lò Văn Xum
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Mái
	 

	8
	Tòng Văn Quán
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Ca
	 

	9
	Lò Văn Ơn
	1972
	 
	 
	La Ha
	Bản Dọ B
	 

	10
	Lềm Văn Chim
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Muôn B
	 

	11
	Lò VĂn Giót
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Ít B
	 

	12
	Lò Văn Hao
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Tăm
	 

	13
	Lò Văn Muôn
	1975
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Phi
	 

	14
	Lò Văn Toản
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Ít A
	 

	15
	Thào Thị Chứ
	 
	1972
	 
	Mông
	Bản Co Sản
	 

	16
	Lò Văn Hặc
	1969
	 
	 
	La Ha
	Bản Tôm B
	 

	17
	Lò Văn Khốp
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Coi B
	 

	VI
	Xã Mường Giôn
	22
	1
	23
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Liên
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Khóp
	 

	2
	Lò Văn Thịnh
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Tông Bua
	 

	3
	Lò Văn Ty
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Giôn
	 

	4
	Tòng Văn Thảnh
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Bo
	 

	5
	Lò Văn Học
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Ta Lăm
	 

	6
	Lò Văn Đen
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Én
	 

	7
	Lò Văn Phỏ
	1944
	
	
	Thái
	Bản Hua Lấu
	

	8
	Hà Văn Lả
	1940
	
	
	Thái
	Bản Huổi Tèo
	

	9
	Tòng Văn Bốn
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Xanh
	 

	10
	Tòng Văn Hoán
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Cút
	 

	11
	Vì Văn Phanh
	1933
	
	
	Thái
	Bản Nong Mương
	

	12
	Lò Thị Đôi
	 
	1960
	 
	Kháng
	Bản Nong Mấc
	 

	13
	Hoàng Văn Đôi
	1964
	 
	 
	Kháng
	Bản Co Líu
	 

	14
	Lò Văn Món
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Tưng
	 

	15
	Quàng Văn Pâng
	1952
	 
	 
	Kháng
	Bản Nà Mạt
	 

	16
	Ngần Văn Máy
	1947
	
	
	Thái
	Bản Nà Én
	

	17
	Lù Văn Pánh
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Cha Có
	 

	18
	Lường Văn Hom
	1957
	 
	 
	Thái
	Bắng Khoang
	 

	19
	Vàng Văn Chương
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Mặn
	 

	20
	Hoàng Văn Táy
	1932
	
	
	Kháng
	Bản Pá Ngà
	

	21
	Giàng A Tống
	1947
	 
	 
	Mông
	Huổi Ngà
	 

	22
	Hạng Vàng Tồng
	1949
	 
	 
	Mông
	Kéo Ca
	 

	23
	Mè Văn Inh
	1955
	 
	 
	Thái
	Co Phát
	 

	VII
	Xã Chiềng Khoang
	18
	0
	18
	 
	 
	 

	1
	Cà Văn Liên
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Pát
	 

	2
	Lò Văn Hốm
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lo
	 

	3
	Lò Văn Pâng
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Ca
	 

	4
	Cà Văn É
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Đúc
	 

	5
	Lò Văn Hịa
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Hậu
	 

	6
	Lò Văn May
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hoi
	 

	7
	Lò Văn Khợ
	1947
	 
	 
	Kháng
	B. Hua Mường
	 

	8
	Ngần Văn Lả
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Khoang
	 

	9
	Bạc Cầm Phạp
	1959
	 
	 
	Thái
	B. Nang Cầu
	 

	10
	Bạc Cầm Hiệp
	1951
	 
	 
	La Ha
	Bản Cang
	 

	11
	Lò Văn Cộ
	1944
	 
	 
	Mông
	Bản Hán A
	 

	12
	Bạc Cầm Khoa
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Hán B
	 

	13
	Lò Văn Niến
	1941
	 
	 
	Kháng
	Bản He
	 

	14
	Lò Văn Dọn
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hỳ
	 

	15
	Lò Văn Quân
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Đông
	 

	16
	Tòng Văn Ổng
	1943
	 
	 
	Thái
	B. Phiêng Tảư
	 

	17
	Lò Văn Chính
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Lỷ
	 

	18
	Bạc Cầm É
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Sản
	 

	VIII
	Xã Mường Giàng
	26
	0
	26
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Niện
	1941
	 
	 
	Thái
	Xóm 1
	 

	2
	Hoàng Văn Biện
	1952
	 
	 
	Thái
	Xóm 2
	 

	3
	Mè Văn Ơn
	1954
	 
	 
	Thái
	Xóm 4
	 

	4
	Hoàng Văn Thín
	1936
	 
	 
	Thái
	Xóm 5
	 

	5
	Điêu Chính Dụng
	1936
	 
	 
	Thái
	Xóm 6
	 

	6
	Hoàng Văn Inh
	1944
	 
	 
	Kháng
	Xóm 7
	 

	7
	Điêu Chính Đường
	1954
	 
	 
	Thái
	Xóm 8
	 

	8
	Ngần Văn Dá
	1943
	 
	 
	Thái
	Pom Bẻ
	 

	9
	Lò Văn Cấu
	1952
	 
	 
	La Ha
	Bản Ái
	 

	10
	Vừ Nhìa Súa
	1962
	 
	 
	Mông
	Phiêng Ban
	 

	11
	Là Văn Lưu
	1930
	 
	 
	Thái
	Pom Luồng
	 

	12
	Lò Văn Phanh
	1954
	 
	 
	Kháng
	Bản Hốc
	 

	13
	Lù Văn Tưởng
	1969
	 
	 
	Thái
	Hua Tát
	 

	14
	Vì Văn Kín
	1970
	 
	 
	Thái
	Co Chai
	 

	15
	Điêu Chính Nhan
	1960
	 
	 
	Thái
	Phiêng Nèn 3
	 

	16
	Lò Văn Ché
	1967
	 
	 
	Thái
	Phiêng Nèn 1
	 

	17
	Lò Văn Câu
	1956
	 
	 
	Thái
	Chẩu Quân
	 

	18
	Điêu Văn Lạn
	1945
	 
	 
	Thái
	Nghe Toỏng
	 

	19
	Lò Văn Nhay
	1955
	 
	 
	La Ha
	Phiêng Lanh
	 

	20
	Lường Văn Thiêm
	1982
	 
	 
	La Ha
	Bản Bung
	 

	21
	Vừ Chứ Dơ
	1975
	 
	 
	Mông
	Lốm Khiêu A
	 

	22
	Tòng Văn Mấng
	1966
	 
	 
	Thái
	Co Phát
	 

	23
	Lường Văn Pháp
	1945
	 
	 
	Thái
	Gia Lan
	 

	24
	Lò Văn Thiêng
	1966
	 
	 
	Thái
	Co Sản
	 

	25
	Lềm Văn Quý
	1954
	 
	 
	Thái
	Pom Muờng
	 

	26
	Hò Văn Phó
	1947
	 
	 
	Thái
	Pá Uôn
	 

	IX
	Xã Chiềng Khay
	10
	1
	11
	 
	 
	 

	1
	Cứ A Mua
	1974
	 
	 
	Mông
	Co Que
	 

	2
	Vàng A Tủa
	1961
	 
	 
	Mông
	Khâu Pùm
	 

	3
	Bạc Cầm Phọng
	1956
	 
	 
	Thái
	Có Nọi
	 

	4
	Lò Văn Sanh Châư
	1943
	 
	 
	Kháng
	Lọng Ố
	 

	5
	Lò Văn Cói
	1952
	 
	 
	Thái
	Có Luông
	 

	6
	Hoàng Văn Toán
	1967
	 
	 
	Thái
	Có Nàng
	 

	7
	Lò Văn Ắm
	1968
	 
	 
	Kháng
	Ít Ta Bót
	 

	8
	Hà Văn Bịnh
	1960
	 
	 
	Thái
	Nặm Tấu
	 

	9
	Lò Văn Ná
	1960
	 
	 
	Thái
	Nong Trạng
	 

	10
	Lò Thị Ức
	 
	1962
	 
	Thái
	Nặm Ngùa
	 

	11
	Lò Văn Thửa
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Mùn
	 

	X
	Chiềng Ơn
	8
	0
	8
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Văn Chết
	1933
	 
	 
	Kháng
	Bản Hát Lếch
	 

	2
	Lò Văn Hốc
	1959
	 
	 
	Kháng
	Bản Hát Lay
	 

	3
	Lò Văn Nóc
	1944
	 
	 
	Kháng
	Bản Nặm Uôn
	 

	4
	Hoàng Văn Lả
	1966
	 
	 
	Kháng
	Bản Kéo Pịa
	 

	5
	Lò Văn Tiến
	1970
	 
	 
	Kháng
	Bản Hát Củ
	 

	6
	Lò Văn Ón
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Xe Ngoài
	 

	7
	Lò Văn Thường
	1980
	 
	 
	Kháng
	Phiêng Bóng
	 

	8
	Là Văn Lương
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Bình Yên
	 

	XI
	Pá Ma Pha Khinh
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Lò văn Quyn
	1922
	 
	 
	Thái
	Bản Púm
	 

	2
	Hoàng Văn Mấng
	1928
	 
	 
	Thái
	Bản Kích
	 

	3
	Lò Văn Điếng
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Khoang
	 

	4
	Lừ Văn Thinh
	1938
	 
	 
	Thái
	Bản Pắc Ma
	 

	5
	Lò Văn Sớc
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Khứm
	 

	6
	Lò Văn Dớn
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Đo
	 

	7
	La Văn Tại
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Máng
	 

	8
	Lò Văn Qua
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Le
	 

	9
	Tòng Văn Mung
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Ít Nọi
	 

	 
	H. YÊN CHÂU
	130
	2
	132
	 
	 
	 

	I
	Xã Chiềng Đông
	9
	0
	9
	0
	0
	 

	1
	Lò Văn Héo
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Nhôm
	 

	2
	Hoàng Văn Chương
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Chủm
	 

	3
	Hoàng Văn Nhúi
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Hượn
	 

	4
	Lò Văn Phóng
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Chai
	 

	5
	Hoàng Văn Xiểng
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Pù
	 

	6
	Hoàng Văn Phẩu
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nặm Ún
	 

	7
	Mùa A Chờ
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Siểu
	 

	8
	Hạng A Tủa A
	1973
	 
	 
	Mông
	Bản Púng Khoai
	 

	9
	Sồng A Tông
	1950
	 
	 
	Mông
	Bản Kéo Bó
	 

	II
	Xã Chiềng Pằn
	7
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	Lừ Văn Chựa
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Ngùa
	 

	2
	Lừ Văn Nguyễn
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Boong
	 

	3
	Lò Văn Sán
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Na Xanh
	 

	4
	Lò Văn Thiện
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Sốp Sạng
	 

	5
	Hà Văn Châm
	1954
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Thàn
	 

	6
	Quàng Văn Xuân
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Tô Pang
	 

	7
	Quàng Văn Hùng
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Tát Héo
	 

	III
	Xã Viêng Lán
	7
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Lày
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Và
	 

	2
	Quàng Văn Nó
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Mường Vạt
	 

	3
	Mè Văn Phương
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Na Cóc
	 

	4
	Mè Văn Sán
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Qua
	 

	5
	Lò Văn Ún
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Hẹ
	 

	6
	Lò Văn Mứt
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Sốp Hẹ
	 

	7
	Lừ Văn Ún
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Khúm Hiền
	 

	IV
	Xã Chiềng Khoi
	6
	0
	6
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Dong
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Hiêm
	 

	2
	Mè Văn Váng
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Pút
	 

	3
	Lừ Văn Định
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Tủm
	 

	4
	Lừ Văn Kẹo
	1938
	 
	 
	Thái
	Bản Mé
	 

	5
	Lò Văn Sáng
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Na Đông
	 

	6
	Lò Văn Châu
	1979
	 
	 
	Thái
	Bản Ngoàng
	 

	V
	Xã Sặp Vạt
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Quán
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Bắt
	 

	2
	Quàng Văn Chỉnh
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Khóng
	 

	3
	Hà Trung San
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Khái
	 

	4
	Lò Văn Keo
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Nghè
	 

	5
	Quàng Văn Vinh
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Thín
	 

	6
	Quàng Văn Luống
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Khá
	 

	7
	Quàng Văn Hồng
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Mệt
	 

	8
	Quàng Văn Păn
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Na Pa
	 

	9
	Hoàng Văn Hoà
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Nhúng
	 

	10
	Sồng A Chu
	1947
	 
	 
	Mông
	Bản Nóng Khéo
	 

	VI
	Xã Chiềng Hặc
	15
	0
	15
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Đao
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Thón
	 

	2
	Hà Văn Phóng
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ngà
	 

	3
	Hà Văn Luống
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Mong
	 

	4
	Quàng Văn Sướng
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Tà Vài
	 

	5
	Quàng Văn Ổng
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Lắc
	 

	6
	Lò Văn Lống
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Phiêng
	 

	7
	Vì Văn Hóa
	1973
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Pa Hốc
	 

	8
	Hà Văn Đôi
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Hát Sét
	 

	9
	Mùa A Páo
	1969
	 
	 
	Mông
	Bản Hang Hóc
	 

	10
	Mùa A Cho
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Co Sáy
	 

	11
	Vàng Lao Thái
	1981
	 
	 
	Mông
	Bản Chi Đảy
	 

	12
	Quàng Văn Sán
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Toi
	 

	13
	Lừ Văn Sế
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	 

	14
	Hà Đức Chính
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Nga
	 

	15
	Hà Văn Siểng
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Văng Lùng
	 

	VII
	Xã Tú Nang
	17
	0
	17
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn E
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Đông Khùa
	 

	2
	Lường Văn Khổ
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Văng Phay
	 

	3
	Sa Văn Nguyên
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Tà Làng Cao
	 

	4
	Lò Văn Cương
	1923
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Khoang
	 

	5
	Sa Dương Tuân
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Chiềng Ban I
	 

	6
	Hoàng Văn Ê
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Cốc Lắc
	 

	7
	Lò Văn Mú
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Tú Quỳnh
	 

	8
	Lò Văn Phăng
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nàng Yên
	 

	9
	Thào A Sênh
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Bó Mon
	 

	10
	Lò Văn Bốn
	1956
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Cố Nông
	 

	11
	Vì Văn Ảnh
	1970
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Cốc Củ
	 

	12
	Thào Lao Dính
	1984
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Pết
	 

	13
	Vì Văn Sắn
	1961
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Hua Đán
	 

	14
	Mùa A Dê
	1982
	 
	 
	Mông
	Bản Cay Ton
	 

	15
	Thào A Phông
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Co Tông
	 

	16
	Hà Đình Khái
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Suối Bưn
	 

	17
	Hoàng Văn Mai
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Lắc Kén
	 

	VIII
	Xã Phiêng Khoài
	17
	1
	18
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn So
	1930
	 
	 
	Thái
	Bản Ten Luông
	 

	2
	Lò Văn Trực
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Ái 1
	 

	3
	Hoàng Văn Kẻo
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Ái 2
	 

	4
	Vì Văn Căn
	1940
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Bó Sinh
	 

	5
	Mè Văn So
	1946
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Na Nhươi 
	 

	6
	Vì Văn Vầu
	1959
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Tà Ẻn
	 

	7
	Vì Văn Sính
	1962
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Con Khằm
	 

	8
	Sồng Lao Khang
	1965
	 
	 
	Mông
	Bản Co Mon 
	 

	9
	Mùa A Súa 
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Páo Của
	 

	10
	Sồng A Phà
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Na Lù 
	 

	11
	Vì Văn Nố
	1936
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Đan Đón 
	 

	12
	Nguyễn Văn Quynh
	1951
	 
	 
	Kinh
	Bản Huổi Sai 
	 

	13
	Vì Văn Nam
	1959
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Cồn Huốt 1
	 

	14
	Tráng Lao Lử
	1942
	 
	 
	Mông
	Bản Lao Khô 1
	 

	15
	Vì Tiến Xôm
	1942
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Tam Thanh 
	 

	16
	Vì Thị Mun
	 
	1964
	 
	Xinh Mun
	Bản Cồn Huốt 2
	 

	17
	Dừ Lao Chìa
	1947
	 
	 
	Mông
	Bản Keo Muông
	 

	18
	Vàng A Dơ
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản Hang Căn 
	 

	IX
	Xã Lóng Phiêng
	8
	1
	9
	 
	 
	 

	1
	Vì Thị Sọ
	 
	1959
	 
	Thái
	Bản Tô Buông
	 

	2
	Vì Văn Giót
	1947
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Pha Cúng
	 

	3
	Vì Văn Sạnh
	1959
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Tà Vàng
	 

	4
	Lò Thanh Vát
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Mơ Tươi
	 

	5
	Thào Lao Công
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Đúc
	 

	6
	Lò Văn Diên
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Quỳnh Phiêng
	 

	7
	Thào A Chà
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Cò Chịa
	 

	8
	Vì Văn Dung
	1970
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Pa Sa
	 

	9
	Lò Văn Dung
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Quỳnh Châu
	 

	X
	Xã Mường Lựm
	12
	0
	12
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Chẹt
	1938
	 
	 
	Thái
	Bản Lựm
	 

	2
	Hoàng Văn Luống
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Luông 
	 

	3
	Hoàng Văn Đông 
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lắng
	 

	4
	Vừ Lao Cợ
	1963
	 
	 
	Mông
	Bản Khâu Khoang
	 

	5
	Thào Lao Chu
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Ôn Ốc
	 

	6
	Hoàng Văn Ẳng
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hát
	 

	7
	Hà Văn Sơn
	1930
	 
	 
	Thái
	Bản Na Băng
	 

	8
	Mùa Giàng Páo
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Giảo
	 

	9
	Thào A Tống
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Pa Khôm
	 

	10
	Cà Văn Hoàn
	1985
	 
	 
	Thái
	Bản Na Ban
	 

	11
	Cà Văn Hom
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Na Ngua
	 

	12
	Hoàng Văn Mến
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Lóng Khướng
	 

	XI
	Xã Yên Sơn
	5
	0
	5
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Đại
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Quỳnh Sơn
	 

	2
	Lừ Văn Trung
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Phương
	 

	3
	Lường Văn Thính
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Yên Quỳnh
	 

	4
	Lò Văn Lẻ
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Cò Chịa
	 

	5
	Hoàng Văn Tiến
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Chờ Lồng
	 

	XII
	Xã Chiềng On
	11
	0
	11
	 
	 
	 

	1
	Giàng Lao Khô
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Keo Đồn
	 

	2
	Sồng Lao Thái
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Cút
	 

	3
	Giàng Lao Tăng
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Ta Liễu
	 

	4
	Vì Văn Muồn
	1946
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Trạm Hốc
	 

	5
	Vì Văn Minh
	1959
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Nà Cài
	 

	6
	Vì Văn Ỏm
	1941
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Tràng Nặm
	 

	7
	Vàng Lao La
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Đin Chí
	 

	8
	Vì Văn Xồm
	1963
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Nà Đít
	 

	9
	Vì Văn Luống
	1968
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Nà Dạ
	 

	10
	Lò Văn Inh
	1944
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Khuông
	 

	11
	Vì Văn Máy
	1932
	 
	 
	Xinh Mun
	Bản Co Tôm
	 

	XIII
	Xã Chiềng Tương
	6
	0
	6
	 
	 
	 

	1
	Tếnh Lao Phai
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Đề A
	 

	2
	Tếnh Lao Sồng
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản Đin Chí
	 

	3
	Phàng Lao Súa
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Bó Hin
	 

	4
	Lìa Xuân Giang
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Pa Kha II
	 

	5
	Giàng Lao Kía
	1951
	 
	 
	Mông
	Bản Pa Kha I
	 

	6
	Giàng A Sang
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Pa Kha III
	 

	 
	H. THUẬN CHÂU
	437
	10
	447
	 
	 
	 

	I
	Xã Chiềng Ngàm
	15
	0
	15
	 
	 
	 

	1
	Cà Văn Sinh
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Tam
	 

	2
	Lường Anh Văn
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Pú Bâu
	 

	3
	Tòng Văn Ộ
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Mùa
	 

	4
	Quàng Văn Lăm
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Chao
	 

	5
	Quàng Văn Pan
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Búa Bon
	 

	6
	Quàng Văn Đưa
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Sẳng
	 

	7
	Lò Văn Khỏ
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cưa
	 

	8
	Ly A Dua
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Lán
	 

	9
	Lò Văn Ơn
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Ngàm Tở
	 

	10
	Lò Văn Chaư
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Pù
	 

	11
	Tòng Văn Chựa
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Noong Cản
	 

	12
	Lò Văn Nún
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Ngàm Nưa
	 

	13
	Lò Văn Pánh
	1955
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Mện
	 

	14
	Tòng Văn Đối
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Sói
	 

	15
	Cà Văn Bun
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Quây
	 

	II
	Xã Chiềng Pha
	16
	0
	16
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Tiêng
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Chộ
	 

	2
	Cà Văn Lả
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Muông
	 

	3
	Lường Văn Khỏ
	1934
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Khoang
	 

	4
	Lò Văn Lả
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ta
	 

	5
	Lò Văn Đôi
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Ngà
	 

	6
	Lường Văn Sỹ
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Tạng Phát
	 

	7
	Quàng Văn Sịch
	1957
	 
	 
	Kháng
	Bản Nà Heo
	 

	8
	Lò Văn Trực
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Phẳng
	 

	9
	Lường Văn Thái
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Trọ
	 

	10
	Hoàng Văn Vệ
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Chiêng Luông Mai
	 

	11
	Lò Văn Ệ
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Sai
	 

	12
	Hoàng Văn Sển
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Quỳnh Thuận
	 

	13
	Lò Văn Tiếng
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Tát
	 

	14
	Cà Văn Chung
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Hán
	 

	15
	Lò Văn Oan
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Trại
	 

	16
	Lê Công Xá
	1953
	 
	 
	Kinh
	Bản Hưng Nhân
	 

	III
	Xã Nậm Lầu
	16
	1
	17
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Chung 
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Mỏ
	 

	2
	Cà Văn Kía 
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Kẹ 
	 

	3
	Lò Văn Bình 
	1977
	 
	 
	Thái
	Bản Xa Hòn
	 

	4
	Cà Văn Chiển 
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Ten 
	 

	5
	Lò Văn Lún 
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Phúc 
	 

	6
	Quàng Văn Phương
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Lầu 
	 

	7
	Lò Văn Yên
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Biên 
	 

	8
	Quàng Thị Nhau 
	 
	1981
	 
	Thái
	Bản Nà Nọt 
	 

	9
	Lò Văn Toàn
	1977
	 
	 
	Thái
	Bản Tăng
	 

	10
	Và Sái Phía
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Thẳm Phé 
	 

	11
	Cà Văn Tân 
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Ít Cuông 
	 

	12
	Lò Văn Liêng
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Pài 
	 

	13
	Quàng Văn Thu 
	1980
	 
	 
	Thái
	Bản Nong  
	 

	14
	Cà Văn Mẳn 
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Chộc 
	 

	15
	Lò Văn Phóng 
	1979
	 
	 
	Thái
	Bản Xa Ngạ 
	 

	16
	Cà Văn Thành 
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Xanh 
	 

	17
	Giàng Giống Ly
	1963
	 
	 
	Mông
	Bản Ban 
	 

	IV
	Xã Púng Tra
	13
	0
	13
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Chung
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Phạ Ten
	 

	2
	Lò Văn Thịnh 
	1974
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Nong Ỏ
	 

	3
	Lò Văn Thong
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Ca Lắng
	 

	4
	Lường Văn Pánh
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hạt
	 

	5
	Lò Văn Liến
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Dồm Lọng
	 

	6
	Cà Văn Xiên
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Dồm
	 

	7
	Lường Văn Tọc
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Pom Quang
	 

	8
	Lường Văn Lún 
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Mắt
	 

	9
	Lò Văn Hặc 
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Púng Mé
	 

	10
	Lò Văn Nghíu
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Púng Lọng
	 

	11
	Quàng Văn Duân
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Púng Ten
	 

	12
	Lò Văn Ói
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Co Mặn 
	 

	13
	Lường Văn Ban
	1931
	 
	 
	Thái
	Bản Tra
	 

	V
	Xã Bó Mười
	13
	0
	13
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Nhân
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Đông Mạ
	 

	2
	Lò Văn Xôm
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Xe
	 

	3
	La Văn Nước
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Quỳnh Thuận
	 

	4
	Lò Văn Lanh
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Viềng
	 

	5
	Quàng Văn Tắm
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Phai Khon
	 

	6
	Lò Văn Ninh
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ten
	 

	7
	Quàng Văn Hia
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Tra
	 

	8
	Lò Văn Hoan
	1982
	 
	 
	Thái
	Bản Sản
	 

	9
	Lò Văn Hoa
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Bon
	 

	10
	Quàng Văn Tỉnh
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hốc
	 

	11
	Lò Văn Ến
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Lót
	 

	12
	Lường Văn Tụi
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Măn
	 

	13
	Lò Văn Lù
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Sói
	 

	VI
	Xã Noong Lay
	12
	3
	15
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Phanh
	1962
	 
	 
	La Ha
	Bản Nong Giẳng
	 

	2
	Tòng Văn Dọn
	1957
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Lụng Muông
	 

	3
	Lường Văn Nọi
	1955
	 
	 
	La Ha
	Bản Nong Lay
	 

	4
	Lường Thị Sáng
	 
	1967
	 
	Khơ Mú
	Bản Phiêng Phớ
	 

	5
	Lò Văn Sám
	1935
	 
	 
	La Ha
	Bản Huổi Khôm
	 

	6
	Lò Văn Tin
	1962
	 
	 
	La Ha
	Bản Lọng Hém
	 

	7
	Lò Văn Tuấn
	1969
	 
	 
	La Ha
	Bản Huổi Púa
	 

	8
	Lường Văn É
	1942
	 
	 
	La Ha
	Bản Bó Mạ
	 

	9
	Lò Thị Lặn
	1945
	 
	 
	La Ha
	Bản Co Kham
	 

	10
	Lò Văn Mớ
	1942
	 
	 
	Kháng
	Bản Co Quên
	 

	11
	Lò Thị Son
	 
	1982
	 
	Thái
	Bản Búa Co Chạy
	 

	12
	Là Văn Khắt
	1952
	 
	 
	Thái
	Quyết Thắng A
	 

	13
	Lò Văn Chơi
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Cà Nàng
	 

	14
	Lò Thị Lanh
	 
	1963
	 
	La Ha
	Bản Cửa Hàng
	 

	15
	Sùng Thù Hoàng
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Quyết Thắng B
	 

	VII
	Xã Bon Phặng
	13
	1
	14
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Sinh
	1922
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tói
	 

	2
	Lường Văn Hảo
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Co Trạng
	 

	3
	Quàng Văn Phóng
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Lẩy
	 

	4
	Lường Văn Pâng
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Pú Cá
	 

	5
	Lò Văn Diêu
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Kéo Pháy
	 

	6
	Cà Văn Minh
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Luốm Hượn
	 

	7
	Quàng Văn Khan
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Chăn
	 

	8
	Quàng Văn Yến 
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hón
	 

	9
	Quàng Văn Lả
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Trai
	 

	10
	Lò Văn Chơ
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Co Kham
	 

	11
	Lò Văn Lánh
	1922
	 
	 
	Thái
	Bản Tát
	 

	12
	Lường Văn Thời
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Mé
	 

	13
	Lò Văn Héo
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Sản
	 

	14
	Bạc Thị Ngân
	 
	1959
	 
	Thái
	Bản Nà Ne
	 

	VIII
	Xã Co Mạ
	21
	0
	21
	 
	 
	 

	1
	Giàng Nỏ Chứ
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Ty
	 

	2
	Lầu Phá Sềnh
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Xa Nhá A
	 

	3
	Ly Vả Mua
	1940
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Dên
	 

	4
	Vừ Sua Ly
	1947
	 
	 
	Mông
	Bản Pha Khuông
	 

	5
	Vì Nình Lữ
	1942
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Vai
	 

	6
	Mua Phá Thánh
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Ẩu
	 

	7
	Quàng Văn Sam
	1954
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Hát Xiến
	 

	8
	Vì Dũng Và
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Chả Lạy B
	 

	9
	Thào Vả Lừ
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Chả
	 

	10
	Lò Văn Thái
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Cát
	 

	11
	Giàng Dúa Lử
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Xá Nhá B
	 

	12
	Lò Văn Nhó
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Mớ
	 

	13
	Vừ Nhìa Sếnh
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Co Nghè A
	 

	14
	Vừ Phỏng Dế
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Pháy
	 

	15
	Và Dúa Sìa
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Chả Lạy A
	 

	16
	Và Sếnh Súa
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Co Mạ
	 

	17
	Vừ Sua Thào
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Láo Hả
	 

	18
	Vừ Chồng Dia 
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Po Mậu
	 

	19
	Và Lìa Chứ
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Co Nghè B
	 

	20
	Phá Giống Ly
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Lương
	 

	21
	Vàng Mạnh Thông
	1984
	 
	 
	Mông
	Bản Sình Thằng
	 

	IX
	Xã Bản Lầm
	17
	1
	18
	 
	 
	 

	1
	Đèo Văn Hạt
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Dắt
	 

	2
	Cà Thị Bánh
	 
	1955
	 
	Thái
	Bản To Té
	 

	3
	Lò Văn Phanh
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Hiềm
	 

	4
	Thào Bua Dính
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Lành
	 

	5
	Sùng Khua Dếnh
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Lầu
	 

	6
	Lường Văn Hịa
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Lầm A
	 

	7
	Cà Văn Tiến
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Lầm B
	 

	8
	Cà Văn Muôn
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Búa
	 

	9
	Lò Văn Học
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Lếch Lè
	 

	10
	Lò Văn Piếng
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng
	 

	11
	Lò Văn Păn
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Khoang
	 

	12
	Quàng Văn Hợp
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Buống
	 

	13
	Quàng Văn Cẳm
	1983
	 
	 
	Thái
	Bản Thán
	 

	14
	Hà Văn Khếnh
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Pùa
	 

	15
	Quàng Văn Thương
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Phé
	 

	16
	Lò Văn Phương
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Hang
	 

	17
	Lường Văn Ôn
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Hoi
	 

	18
	Lò Văn Yến
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Phát 
	 

	X
	Xã Long Hẹ
	15
	0
	15
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Chiêng
	1972
	 
	 
	Kháng
	Bản Nặm Nhữ
	 

	2
	Vàng Giống Cá
	1955
	 
	 
	Mông
	Bản Kéo Hẹ
	 

	3
	Mua Giống Say
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Pú Chứn
	 

	4
	Vàng Sua Dơ
	1957
	 
	 
	Mông
	Bản Ta Khom
	 

	5
	Quàng Văn Muôn
	1923
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nôm
	 

	6
	Vàng A Chừ
	1987
	 
	 
	Mông
	Bản Cắn Tỷ B
	 

	7
	Vừ Giống Lử
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Long Hẹ
	 

	8
	Thào Khua Dơ
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Mạt
	 

	9
	Lò Văn Sảng
	1968
	 
	 
	Kháng
	Bản Pá Uổi
	 

	10
	Vàng Vả Dế
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Há Tầu
	 

	11
	Lầu Vả Súa
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Cha Mạy A
	 

	12
	Thào A Lử
	1985
	 
	 
	Mông
	Bản Co Nhừ
	 

	13
	Vàng Giống Khứ
	1984
	 
	 
	Mông
	Bản Nậm Búa
	 

	14
	Cà Văn Khẹt
	1967
	 
	 
	Kháng
	Bản Nông Cốc B
	 

	15
	Quàng Văn Só
	1966
	 
	 
	Kháng
	Bản Nông Cốc A
	 

	XI
	Xã Co Tòng
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Giàng Sếnh Thào
	1961
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Hốc
	 

	2
	Vừ Chứ Ná
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Co Tòng
	 

	3
	Vừ Bua Di
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Co Nhừ
	 

	4
	Vừ Hồng Phía
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Cá Chua
	 

	5
	Vừ Nhìa Lồng
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Cháo B
	 

	6
	Vừ Giống Và
	1953
	 
	 
	Mông
	Bản Há Khúa A
	 

	7
	Vừ A Tủa
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Há Khúa B
	 

	8
	Vừ Su Phỏng
	1946
	 
	 
	Mông
	Bản Thảm Xét
	 

	9
	Phá Sếnh Của
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Chả A
	 

	10
	Phá Dúa Di
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Chả B
	 

	XII
	Xã É Tòng
	19
	0
	19
	 
	 
	 

	1
	Cà Văn Đón
	1928
	 
	 
	Thái
	Bản Hát Lẹ
	 

	2
	Lò Văn Hỏa
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Mạnh
	 

	3
	Lường Văn Thâng
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Muông
	 

	4
	Lường Văn Ngân
	1934
	 
	 
	Thái
	Bản Long Nặm
	 

	5
	Quàng Văn Song
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	 

	6
	Lò Văn Hậu
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Tở
	 

	7
	Lò Văn Diên
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Ten 
	 

	8
	Lò Văn Tế
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Lạnh A
	 

	9
	Lò Văn Pản
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Lạnh B
	 

	10
	Lò Văn Mầng
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hem
	 

	11
	Lò Văn Ín
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Đông Củ
	 

	12
	Lò Văn Xuân
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tòng
	 

	13
	Lò Văn Món
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sói
	 

	14
	Quàng Văn Pặp
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Xam Phổng
	 

	15
	Lò Văn Liến
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lanh
	 

	16
	Lầu Giống Khua
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Thẳm Ổn
	 

	17
	Mùa Só Nhìa
	1930
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Lương
	 

	18
	Lầu Phái Sếnh
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Lanh
	 

	19
	Lò Văn Đón
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Vạng
	 

	XIII
	Xã Phổng Lập
	12
	0
	12
	 
	 
	 

	1
	Cà Văn Luân
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Kẹ
	 

	2
	Cà Văn Tung
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Mầu Thái
	 

	3
	Tòng Văn Can
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Dốm
	 

	4
	Tòng Văn Phương
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nghịu
	 

	5
	Lường Văn Lại
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Lùa
	 

	6
	Lò Văn Hịa 
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ban
	 

	7
	Lò Văn Dếnh
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Khoang
	 

	8
	Lường Văn Tinh
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Ít 
	 

	9
	Quàng Văn Pẻm
	1959
	 
	 
	Kháng
	Bản Mầu Xá
	 

	10
	Quàng Văn Sáng
	1956
	 
	 
	Kháng
	Bản Muông Mó
	 

	11
	Cà Văn Dóm
	1956
	 
	 
	Kháng
	Bản Nà Lềm
	 

	12
	Quàng Văn Chơ
	1949
	 
	 
	Kháng
	Bản Kéo Sáo
	 

	XIV
	Xã Liệp Tè
	14
	1
	15
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Ban
	1952
	 
	 
	La ha
	Bản Bắc
	 

	2
	Bạc Cầm Giót
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Co Phường
	 

	3
	Lò Văn Bương
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Co Sản
	 

	4
	Quàng Văn Thịnh
	1974
	 
	 
	La ha
	Bản Hiên
	 

	5
	Quàng Văn Bốn
	1968
	 
	 
	La ha
	Bản Ban xa
	 

	6
	Tòng Thị Ngôn
	 
	1958
	 
	Thái
	Bản Ta mạ
	 

	7
	Lò Văn Mầng
	1957
	 
	 
	La ha
	Bản Tát Ướt
	 

	8
	Lò Văn Kiểm
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	 

	9
	Lò Văn Việt
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Co Khết
	 

	10
	Cà Văn Món
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Tát
	 

	11
	Lò Văn Phạo
	1951
	 
	 
	La ha
	Bản Kia
	 

	12
	Lò Văn Pưới
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Mồng Nội
	 

	13
	Lằm Văn Hội
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Lụ
	 

	14
	Lò Văn Khô
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Mồng Luông
	 

	15
	Lò Văn Học
	1974
	 
	 
	La ha
	Bản Chà Lào
	 

	XV
	Xã Mường É
	19
	0
	19
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Bong
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Kiểng A
	 

	2
	Lò Văn Quế
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Kiểng B
	 

	3
	Lường Văn Xoan
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Chặp
	 

	4
	Quàng Văn Bạn
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Vai
	 

	5
	Giàng A Say
	1985
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Ái
	 

	6
	Mùng Văn Chính
	1973
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Nặm Nòng
	 

	7
	Lò Văn Yên
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Phát
	 

	8
	Quàng Văn Đại
	1982
	 
	 
	Thái
	Bản Tốc Nưa
	 

	9
	Lường Văn Hoạch
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Co Cại
	 

	10
	Lò Văn Bình
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Cang Kéo
	 

	11
	Bạc Cầm Ngoan
	1929
	 
	 
	Thái
	Bản Chiềng Ve A
	 

	12
	Quàng Văn Tịch
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lè
	 

	13
	Lò Văn Chứa
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Tum
	 

	14
	Lò Văn Hoàn
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Dên
	 

	15
	Lường Văn Doan
	1928
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ổn
	 

	16
	Lường Văn Sơ
	1967
	 
	 
	Thái
	Nà Lấu
	 

	17
	Lường Văn Buống
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Phạ
	 

	18
	Lường Văn Bình
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Pom Mé
	 

	19
	Lường Văn Buôn
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Chiềng Ve B
	 

	XVI
	Xã Chiềng Pấc
	7
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Đưa
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Đon
	 

	2
	Lường Văn Bang
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Khoang
	 

	3
	Lường Văn Nia
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Mén
	 

	4
	Đèo Văn É
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Co Ké
	 

	5
	Quàng Văn Đoàn
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Ten
	 

	6
	Lò Văn Phụng
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Sa
	 

	7
	Lò Văn Hội
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Co Cại
	 

	XVII
	Xã Phổng Lăng
	12
	1
	13
	 
	 
	 

	1
	Cà Văn Dương
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nọi
	 

	2
	Lường Văn Phương
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cà
	 

	3
	Lò Văn Thành
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lọ
	 

	4
	Lò Văn Phúc
	1920
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Cại
	 

	5
	Lò Văn Hom
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Xa
	 

	6
	Lò Văn Ngơi
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Lăng Nọi
	 

	7
	Lò Văn Thích
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Lăng Luông
	 

	8
	Cà Văn Xiên
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Pồng
	 

	9
	Lò Thị Hồng
	 
	1960
	 
	Thái
	Bản Cóng
	 

	10
	Lò Văn Liêm
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Thái
	 

	11
	Cà Văn Đôn
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Còng
	 

	12
	Tòng Văn Lượng
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Bỉa
	 

	13
	Lò Văn Hại
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Dửn
	 

	XVIII
	Xã Muổi Nọi
	11
	1
	12
	 
	 
	 

	1
	 Đèo Duy Thiện
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Sang
	 

	2
	 Lò Văn Lan
	1976
	 
	 
	Thái
	Bản Sẳng
	 

	3
	 Lò Văn Ơn
	1929
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Phặng
	 

	4
	 Lường Văn Đức
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Co Cại
	 

	5
	Quàng Văn Bình
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Thán
	 

	6
	Cà Văn Xiên
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Sàng
	 

	7
	Lò Văn Tun
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Băng
	 

	8
	Quàng Văn Bể
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Muổi Nọi 
	 

	9
	Lò Văn Đông
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Xa
	 

	10
	Lò Văn Pánh
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Bó
	 

	11
	Lò Văn Ó
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Bông
	 

	12
	Quàng Thị Lả
	 
	1932
	 
	Thái
	Bản Đông Hưng
	 

	XIX
	Xã Tông Lạnh 
	17
	0
	17
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Hịa
	1960
	 
	 
	Thái 
	Bản Dẹ A
	 

	2
	Lường Văn Bun
	1932
	 
	 
	Thái 
	Bản Dẹ B
	 

	3
	Lù Văn Chú
	1964
	 
	 
	Thái 
	Bản Lạn Bóng
	 

	4
	Lù Văn Ấm
	1972
	 
	 
	Thái 
	Bản Trai Chanh
	 

	5
	Lường Văn Dôm
	1948
	 
	 
	Thái 
	Bản Lạnh B
	 

	6
	Quàng Văn Luân
	1956
	 
	 
	Thái 
	Bản Lạnh C
	 

	7
	Quàng Văn Hoan
	1958
	 
	 
	Thái 
	Bản Hua Nà A
	 

	8
	Lường Văn Thành
	1958
	 
	 
	Thái 
	Bản Hua Nà B
	 

	9
	Lò Văn Dương
	1963
	 
	 
	Thái 
	Bản Nà Lạn
	 

	10
	Lò Văn Khao
	1946
	 
	 
	Thái 
	Bản Củ B
	 

	11
	Lường Văn Ơn
	1953
	 
	 
	Thái 
	Bản Pằn Nà
	 

	12
	Quàng Văn Chu
	1957
	 
	 
	Thái 
	Bản Thẳm A
	 

	13
	Quàng Văn Táng
	1952
	 
	 
	Thái 
	Bản Thẳm B
	 

	14
	Lò Văn Bình
	1959
	 
	 
	Thái 
	Bản Tốm B
	 

	15
	Quàng Văn Tún
	1940
	 
	 
	Thái 
	Bản Công Mường B
	 

	16
	Cà Văn Sam
	1957
	 
	 
	Thái 
	Bản Bai A
	 

	17
	Quàng Văn Hinh
	1964
	 
	 
	Thái 
	Bản Bai B
	 

	XX
	Xã Chiềng Bôm
	25
	1
	26
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Sam
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Có
	 

	2
	Lò Văn Pún
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Cún Lum
	 

	3
	Lò Văn Huấn
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Cún Ten
	 

	4
	Lường Văn Bình
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Hỏm A
	 

	5
	Lò Văn Luấn
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Hỏm B
	 

	6
	Lò Văn Sinh
	1944
	 
	 
	Kháng
	Bản Hốn
	 

	7
	Lầu Giống Và
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Ty A
	 

	8
	Giàng Phỏng Say
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Ty B
	 

	9
	Quàng Thị So
	 
	1935
	 
	Khơ Mú
	Bản Huổi Pu
	 

	10
	Lò Văn Bun
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Khem A
	 

	11
	Cà Văn Phanh
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Khem B
	 

	12
	Quàng Văn Văn
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Lái Cang
	 

	13
	Lường Văn Họp
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Lái Ten
	 

	14
	Lò Văn Ân
	1933
	 
	 
	Kháng
	Bản Líu
	 

	15
	Lường Văn Bỉnh
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Mỏ  
	 

	16
	Lường Văn Ngoan
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lét
	 

	17
	Lành Văn Đôi
	1936
	 
	 
	Kháng
	Bản Nà Tắm
	 

	18
	Lò Văn Hịa
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Trạng
	 

	19
	Lường Văn Mua
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nhộp
	 

	20
	Quàng Văn Lả
	1950
	 
	 
	Kháng
	Bản Pọng
	 

	21
	Lò Văn Cu
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Pú Cá
	 

	22
	Cà Văn Cón
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Ten Ké
	 

	23
	Cà Văn Tún
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Ten Muông
	 

	24
	Quàng Văn Xôm 
	1957
	 
	 
	Kháng
	Bản Tịm A
	 

	25
	Quàng Văn Lún
	1959
	 
	 
	Kháng
	Bản Tịm B
	 

	26
	Lò Văn Thọ
	1934
	 
	 
	Thái
	Bản Pom Khoảng A
	 

	XXI
	Xã Mường Khiêng 
	31
	0
	31
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Thịnh 
	1969
	 
	 
	Thái 
	Bản Nghịu 
	 

	2
	Quàng Văn Châu 
	1969
	 
	 
	Thái 
	Bản Sát 
	 

	3
	Tòng Văn Sinh
	1929
	 
	 
	Thái 
	Bản Lạn
	 

	4
	Lò Văn Tính 
	1958
	 
	 
	Thái 
	Bản Hua Sát
	 

	5
	Hoàng Văn So 
	1960
	 
	 
	Kháng 
	Bản Thuận Ơn
	 

	6
	Lò Văn Tỉnh 
	1964
	 
	 
	Thái 
	Bản Thông 
	 

	7
	Quàng Văn Dọn 
	1966
	 
	 
	Thái 
	Bản Nhốc 
	 

	8
	Quàng Văn Yên 
	1966
	 
	 
	Thái 
	Bản Lứa A
	 

	9
	Quàng Văn Xe 
	1965
	 
	 
	Thái 
	Bản Hang 
	 

	10
	Lò Văn Hòa 
	1960
	 
	 
	Thái 
	Bản Tộn 
	 

	11
	Lò Văn Hoa 
	1962
	 
	 
	Thái 
	Bản Pợ
	 

	12
	Bạc Cầm Sươi 
	1963
	 
	 
	Thái 
	Bản Hụn 
	 

	13
	Bạc Cầm Chung
	1964
	 
	 
	Thái 
	Bản Khiêng 
	 

	14
	Cà Văn Lượng
	1966
	 
	 
	Thái 
	Bản Hống 
	 

	15
	Tòng Văn Pâu 
	1969
	 
	 
	Thái 
	Bản Pục 
	 

	16
	Lò Văn Cương 
	1961
	 
	 
	Thái 
	Bản Xe
	 

	17
	Lò Văn Quyết 
	1964
	 
	 
	Thái 
	Bản Tứn 
	 

	18
	Quàng Văn Ớ
	1957
	 
	 
	Thái 
	Bản Nuống   
	 

	19
	Lò Văn Tưởng 
	1960
	 
	 
	Thái 
	Bản Há
	 

	20
	Quàng Văn Chiến 
	1969
	 
	 
	Thái 
	Bản Phé 
	 

	21
	Lò Văn Ơn 
	1964
	 
	 
	Thái 
	Bản Hằng 
	 

	22
	Lò Văn Nú 
	1948
	 
	 
	Thái 
	Bản Pồng 
	 

	23
	Lường Văn Lẻ 
	1952
	 
	 
	Thái 
	Bản Sào Và 
	 

	24
	Tòng Văn Pánh 
	1961
	 
	 
	Thái 
	Bản Nong Sàng 
	 

	25
	Lù Văn Tiếu 
	1956
	 
	 
	Thái 
	Bản Bó Phúc 
	 

	26
	Là Văn Ơn
	1952
	 
	 
	Thái 
	Bản Kềm 
	 

	27
	Lò Văn Inh
	1958
	 
	 
	Thái 
	Bản Lứa B
	 

	28
	Lù Văn Chung
	1959
	 
	 
	Thái 
	Bản Bon
	 

	29
	Là Văn Pở
	1964
	 
	 
	Thái 
	Bản Sinh Lẹp 
	 

	30
	Quàng Văn Diu
	1961
	 
	 
	Thái 
	Bản Hin Lẹp  
	 

	31
	Lò Văn Chung 
	1958
	 
	 
	Thái 
	Bản Hốc
	 

	XXII
	Xã Chiềng La
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Quàng Văn Thời 
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Lót 
	 

	2
	Lò Văn Tun
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Cát 
	 

	3
	Quàng Văn Tông
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Nưa 
	 

	4
	Lò Văn Phiến 
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Cạo 
	 

	5
	Tòng Văn Chính 
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Hươn Kho
	 

	6
	Lò Văn Chấp 
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Pu Naứ
	 

	7
	Cà Văn San 
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Là Lốm 
	 

	8
	Mè Văn Khan
	1931
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Lanh 
	 

	9
	Quàng Văn So
	1944
	 
	 
	Thái
	Nong Chông
	 

	XXIII
	Xã Mường Bám 
	20
	0
	20
	 
	 
	 

	1
	Cà Văn Sơn
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Pá Sàng 
	 

	2
	Lò Văn Khỏ
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Lào B
	 

	3
	Cà Văn Ký 
	1930
	 
	 
	Thái
	Bản Lào A
	 

	4
	Quàng Văn Giảng 
	1931
	 
	 
	Thái
	Bản Nà La A
	 

	5
	Lò Văn Nhí
	1960
	 
	 
	Khơ Mú 
	Bản Pá Chóng 
	 

	6
	Lường Văn Lả 
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hát A
	 

	7
	Lò Văn Phựt 
	1954
	 
	 
	Khơ Mú 
	Bản Căm Cặn 
	 

	8
	Ngần Văn Khổ 
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Làng B 
	 

	9
	Lò Văn Hại 
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Làng A
	 

	10
	Hờ Chờ Nếnh
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Thẳm Đón 
	 

	11
	Lường Văn Inh
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Hát Pang
	 

	12
	Lò Văn Bưởng 
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hát B
	 

	13
	Sùng Dúa Và 
	1936
	 
	 
	Mông
	Bản Nặm Ún 
	 

	14
	Lò Văn Giảng 
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Pá Ban 
	 

	15
	Ngần Văn Nơi
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Phèn B
	 

	16
	Giàng Vả Chớ
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Tư Làng B
	 

	17
	Giàng Chứ Sếnh
	1944
	 
	 
	Mông
	Bản Tư Làng A
	 

	18
	Lường Văn Tún 
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Nà La B 
	 

	19
	Quàng Văn Sỹ
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Pa
	 

	20
	Cà Văn Tưới 
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Bôm Kham
	 

	XXIV
	Xã Phổng Lái 
	22
	0
	22
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Binh
	1965
	 
	 
	Thái 
	Bản Lái Lè 
	 

	2
	Lò Văn Hinh
	1966
	 
	 
	Thái 
	Bản Lốm Pè 
	 

	3
	Lường Văn Vui
	1963
	 
	 
	Thái 
	Bản Khau Lay
	 

	4
	Lầu Tòng Nếnh 
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Luông
	 

	5
	Lường Văn Xương
	1956
	 
	 
	Thái 
	Bản Lốm Púa 
	 

	6
	Lò Văn Ơn
	1944
	 
	 
	Thái 
	Bản Mường Chiên II
	 

	7
	Lềm Văn Biển 
	1965
	 
	 
	Thái 
	Bản Noong Bổng
	 

	8
	Lò Văn Cháp
	1940
	 
	 
	Thái 
	Bản Bó Nhai
	 

	9
	Lò Văn Lự
	1955
	 
	 
	Thái 
	Bản Mường Chiên I
	 

	10
	Hờ Nhìa Hả 
	1942
	 
	 
	Mông
	Bản Nà Ngựa 
	 

	11
	Sùng Sái Tòng 
	1949
	 
	 
	Mông
	Bản Mô Cổng
	 

	12
	Bạc Cầm Thong
	1942
	 
	 
	Thái 
	Bản Bay
	 

	13
	Cà Văn Mung
	1982
	 
	 
	Thái 
	Bản Pe
	 

	14
	Mùa Giống Khứ
	1961
	 
	 
	Mông 
	Bản Pá Chặp
	 

	15
	Sùng Nhìa Tú
	1949
	 
	 
	Mông 
	Bản Nặm Giắt 
	 

	16
	Mùa Nhìa Và
	1972
	 
	 
	Mông 
	Bản Huổi Giếng 
	 

	17
	Lò Văn Ché 
	1962
	 
	 
	Thái 
	Bản Cang
	 

	18
	Vừ Trà Tú
	1943
	 
	 
	Mông
	Bản Pha Lao
	 

	19
	Phạm Xuân Tranh
	1953
	 
	 
	Kinh
	Bản Thư Vũ
	 

	20
	Nguyễn Thị Hiền
	1935
	 
	 
	Kinh
	Bản Kiến Xương
	 

	21
	Nguyễn Hữu Khải
	1952
	 
	 
	Kinh
	Bản Tiên Hưng
	 

	22
	Lường Văn Phúc
	1970
	 
	 
	Thái 
	Bản Kính
	 

	XXV
	Xã Chiềng Ly
	19
	0
	19
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Minh
	1974
	 
	 
	Thái
	Bản Hán
	 

	2
	Lò Văn Kim
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Nà
	 

	3
	Lò Văn Ương
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Cụ
	 

	4
	Quàng Văn Song
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	 

	5
	Cà Văn Quân 
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tong
	 

	6
	Vàng Chừ Tủa
	1958
	 
	 
	 Mông
	Bản Bôm Lầu
	 

	7
	Thào A Mua
	1984
	 
	 
	 Mông
	Bản Bôm Pao
	 

	8
	Quàng Văn Thiện
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lanh
	 

	9
	Quàng Văn Lếch
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Nưa
	 

	10
	Lường Văn Chum
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Tảư
	 

	11
	Lường Văn Phóng
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Pán I
	 

	12
	Lường Văn Trọng
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Pán II
	 

	13
	Bạc Cầm Ká
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Đông
	 

	14
	Lường Văn Chung 
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Huông
	 

	15
	Bạc Cầm Doãn
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Xạ
	 

	16
	Quàng Văn Xiên
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cài 
	 

	17
	Bạc Cầm Toản
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Bon
	 

	18
	Quàng Văn Thương
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Bon Nghè
	 

	19
	Lò Văn Dâu
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Bằng Mặn
	 

	XXVI
	Xã Tông Cọ 
	11
	0
	11
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Đưa
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Lào
	 

	2
	Lò Văn Xôm
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Hình
	 

	3
	Lường Văn Binh
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Bay A
	 

	4
	Quàng Văn Đại
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Búa Có
	 

	5
	Lường Văn Nậu
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Táp
	 

	6
	Lò Văn Sai
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Phé A
	 

	7
	Lường Văn Túng
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Phé B
	 

	8
	Lò Văn Khin
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Hùm
	 

	9
	Lò Văn Nương
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Lè B
	 

	10
	Lò Văn Bang
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Lè C
	 

	11
	Quàng Văn Anh
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Cọ A
	 

	XXVII
	Xã Thôm Mòn
	16
	0
	16
	
	
	

	1
	Lò Văn Sáng
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Cẳm
	 

	2
	Lò Văn Nò
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tý
	 

	3
	Lò Văn Phúc
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Hợp Thành
	 

	4
	Lò Văn Xuân 
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Càng
	 

	5
	Lò Văn Uốn
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Quang
	 

	6
	Lò Văn Dung
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Thôm 
	 

	7
	Lò Văn Thanh 
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Cại
	 

	8
	Lò Văn Phin
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nam
	 

	9
	Lường Văn Xiên 
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Phé 
	 

	10
	Lường Văn Hoài
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Pá 
	 

	11
	Lường Văn Cươm
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cành
	 

	12
	Lò Văn Chơ
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Pẹn
	 

	13
	Lò Văn Biển
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Mé
	 

	14
	Lò Văn Uân
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Cọ
	 

	15
	Quàng Văn Dân
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Mòn 
	 

	16
	Quàng Văn Ân
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Chùn
	 

	XXVIII
	Xã Pá Lông
	7
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	Vừ Giống Nếnh 
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Ngáy 
	 

	2
	Vừ Giống Mua 
	1973
	 
	 
	Mông
	Bản Há Dụ 
	 

	3
	Và Chù Giống 
	1945
	 
	 
	Mông
	Bản Sấu Mê
	 

	4
	Và Nình Súa 
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Bó 
	 

	5
	Mua Nhìa Tạ 
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Ká Kê
	 

	6
	Mua Chù Sếnh
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Nọt 
	 

	7
	Và Giống Vừ
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Tịa Tậu 
	 

	XXIX
	Thị trấn, Thuận Châu
	5
	0
	5
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Đình Đại
	1952
	 
	 
	Kinh
	Tiểu khu 9
	 

	2
	Nguyễn Vũ
	1934
	 
	 
	Kinh
	Tiểu khu  12
	 

	3
	Trương Mạnh Sáu
	1947
	 
	 
	Kinh
	Tiểu khu 18
	 

	4
	Nguyễn Thanh Trai
	1942
	 
	 
	Kinh
	Tiểu khu 16
	 

	5
	Lương Hùng Phong
	1944
	 
	 
	Kinh
	Tiểu khu  19
	 

	 
	H. BẮC YÊN
	119
	1
	120
	 
	 
	 

	I
	Xã Làng Chếu
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Hạng A Tủa
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Lộng
	 

	2
	Hạng A Phử
	1950
	 
	 
	Mông
	Bản Háng C
	 

	3
	Hạng A Di
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Háng A
	 

	4
	Hạng Páo Lù
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Háng B
	 

	5
	Hạng A Vàng A
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Păng Khúa
	 

	6
	Giàng A Chống
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Chiếu A
	 

	7
	Mùa A Lù
	1977
	 
	 
	Mông
	Bản Chiếu B
	 

	8
	Phàng Sồng Tủa
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Cáo B
	 

	9
	Sồng A Mang
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Cáo A
	 

	II
	Xã Hồng Ngài
	6
	0
	6
	 
	 
	 

	1
	Mùa A Dia
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Mới
	 

	2
	Thào A Dơ
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Háo
	 

	3
	Lý A Sồng
	1945
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Chạn
	 

	4
	Thào A Cha
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Tếnh
	 

	5
	Lầu A Lia
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Lung Tăng
	 

	6
	Giàng A Vảng
	1940
	 
	 
	Mông
	Bản Hồng Ngài
	 

	III
	Xã Hang Chú
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Mùa Páo Sồng
	1965
	 
	 
	Mông
	Phình Hồ
	 

	2
	Mùa A Chờ
	1957
	 
	 
	Mông
	Hang Chú
	 

	3
	Mùa A Giảng
	1970
	 
	 
	Mông
	Pá Đông
	 

	4
	Mùa A Giảng
	1967
	 
	 
	Mông
	Pá Cư Sáng A
	 

	5
	Hờ A Nếnh
	1957
	 
	 
	Mông
	Pá Hốc
	 

	6
	Mùa Vàng Páo
	1972
	 
	 
	Mông
	Suối Lềnh A
	 

	7
	Hờ Sung Tu
	1947
	 
	 
	Mông
	Suối Lềnh B
	 

	8
	Hờ A Vư
	1971
	 
	 
	Mông
	Suối lềnh C
	 

	9
	Vừ A Chái
	1963
	 
	 
	Mông
	Nậm lộng
	 

	IV
	Thị trấn Bắc Yên
	5
	1
	6
	 
	 
	 

	1
	Thào A Giàng
	1950
	 
	 
	Mông
	Tiểu Khu I
	 

	2
	Sa Đại Gan
	1945
	 
	 
	Thái
	Tiểu khu III
	 

	3
	Hà Văn Úm
	1947
	 
	 
	Thái
	Tiểu khu IV
	 

	4
	Lò Văn Quân
	1962
	 
	 
	Thái
	Phiêng Ban 2
	 

	5
	Sa Thị thiều
	 
	1959
	 
	Thái
	Phiêng Ban 3
	 

	6
	Mùa A Vừ
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Mới B
	 

	V
	Xã Hua Nhàn
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Sồng A Hồ
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Kéo Bó
	 

	2
	Hạng A Mua
	1970
	 
	 
	Mông
	Bản Khẻ A
	 

	3
	Thào A Dơ
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Khẻ B
	 

	4
	Vì Văn Trân
	1970
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Mòn
	 

	5
	Giàng A Giang
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Thón A
	 

	6
	Hạng A Di
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Noong Lạnh
	 

	7
	Thào A Páo
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Sồng Pét
	 

	8
	Mùa A La
	1963
	 
	 
	Mông
	bản Pá Đông
	 

	9
	Sồng Po Dê
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Noong Pát
	 

	10
	Vàng A Giơ
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Pa Khốm
	 

	VI
	Xã Song Pe
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Văn Ịnh
	1957
	 
	 
	Mường
	Bản Pe
	 

	2
	Đinh Văn Pướn
	1947
	 
	 
	Mường
	Bản Chanh
	 

	3
	Sa Văn Khén
	1946
	 
	 
	Mường
	Bản Nguồn
	 

	4
	Đinh Văn Dùng
	1936
	 
	 
	Mường
	Bản Ngậm
	 

	5
	Trường Văn Nhất
	1940
	 
	 
	Dao
	Bản Suôi Song
	 

	6
	Phàng A Sào
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Quốc
	 

	7
	Phàn Văn Tồ
	1945
	 
	 
	Dao
	Bản Liếm Xiên
	 

	8
	Phàng A Kỷ
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Chanh
	 

	9
	Mùa A Nủ
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Mới A
	 

	VII
	Xã Phiêng Ban
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Lưỡng
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	 

	2
	Lường Văn Bằng
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Cao Đa I
	 

	3
	Hoàng Hà Như
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Lào Lay
	 

	4
	Lường Văn Xê
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Mòn
	 

	5
	Mùa A Sà
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Ban B
	 

	6
	Thào A Lênh
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Ún
	 

	7
	Mùa A Páo
	1970
	 
	 
	Mông
	Bản Bụa B
	 

	8
	Mùa Vàng Chống
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Ban A
	 

	9
	Thào A Khay
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Thán
	 

	10
	Mùa A Phổng
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Pu Nhi
	 

	VIII
	Xã Păc Ngà
	8
	0
	8
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Chính 
	 1944
	 
	 
	Thái
	Bản Tà Ỉu
	 

	2
	Vì Văn Kem
	1964
	 
	 
	Thái
	L. Thượng C
	 

	3
	Lò Văn Thơm
	1975
	 
	 
	Thái
	L. Thượng A
	 

	4
	Vì Văn Hoá
	1962
	 
	 
	Thái
	Lừm Hạ
	 

	5
	Lò Văn Tiên
	 1964
	 
	 
	Thái
	Bản Ảng
	 

	6
	Vì Văn Pầng
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Bước
	 

	7
	Vì Văn Hồm
	1933
	 
	 
	Thái
	Pắc Ngà
	 

	8
	 Lường Văn Manh
	 1964
	 
	 
	Thái
	Nong Cóc
	 

	IX
	Xã Háng Đồng
	5
	0
	5
	 
	 
	 

	1
	Mùa A Di
	1955
	 
	 
	Mông
	Bản Háng Bla
	 

	2
	Thào A Tu
	1943
	 
	 
	Mông
	Bản Chống Tra
	 

	3
	Thào A Lồng
	1946
	 
	 
	Mông
	Bản Háng Đồng B
	 

	4
	Mùa A Chu
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Háng Đồng C
	 

	5
	Mùa A Dê
	1944
	 
	 
	Mông
	Bản Làng Sáng
	 

	X
	Xã Xím Vàng
	3
	0
	3
	 
	 
	 

	1
	Mùa A Giàng
	1970
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Ổng A
	 

	2
	Thào A Tồng
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Sồng Chống
	 

	3
	Mùa A Tu
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Ổng B
	 

	XI
	Xã Tạ Khoa
	8
	0
	8
	 
	 
	 

	1
	Thào A Páo B
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Hẹ
	 

	2
	Mùi Văn Quang
	1965
	 
	 
	Mường
	Bản Nhạn Nọc
	 

	3
	Mùa A Vàng Dê
	1973
	 
	 
	Mông
	Bản Tà Đò B
	 

	4
	Đinh Văn Keo
	1961
	 
	 
	Mường
	Bản Sập Việt
	 

	5
	Hà văn Đăm
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nhạn Cuông
	 

	6
	Đinh Văn È
	1956
	 
	 
	Mường
	Bản Tà Đò A
	 

	7
	Mùa A Páo A
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Noong Ọ B
	 

	8
	Quàng Văn Ân
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Co Mỵ
	 

	XII
	Xã Mường Khoa
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Thắng
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Pót
	 

	2
	Lò Văn Tuyến
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Phố
	 

	3
	Lừ Văn Lợi
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Khoa
	 

	4
	Hoàng Quốc Sầm
	1959
	 
	 
	Mường
	Bản Khằng
	 

	5
	Vì Văn Ngọc
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Chẹn
	 

	6
	Lý A Sồng
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Khọc B
	 

	7
	Quàng Văn Thương
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Chạng
	 

	8
	Lừ Văn Bẻo
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Khọc A
	 

	9
	Lừ Văn Héo
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Phúc
	 

	10
	Tráng A Vảng
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Nó
	 

	XIII
	Chiềng Sại
	8
	0
	8
	 
	 
	 

	1
	Đinh Văn Múa
	1941
	 
	 
	Mường
	Bản Tăng
	 

	2
	Đinh Văn Uôn
	1951
	 
	 
	Mường
	Bản Nà Dòn
	 

	3
	Hoàng Văn Hày
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Co Muồng
	 

	4
	Sồng A Chung
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Nặm Lin
	 

	5
	Đinh Văn Kiềng
	1940
	 
	 
	Mường
	Bản Lái Ngài
	 

	6
	Đinh Văn Piệng
	1955
	 
	 
	Mường
	Bản Mõn Bò
	 

	7
	Đinh Văn Bặng
	1957
	 
	 
	Mường
	Bản Suối Ngang
	 

	8
	Mùa A Sồng
	1978
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Pứng
	 

	XIV
	Xa Chim Vàn
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Óc
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Suối Tù
	 

	2
	Hờ A Dua
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Lềnh Tiến
	 

	3
	Đinh Văn Dề
	1960
	 
	 
	Mường
	Bản Vàn
	 

	4
	Giàng A Phàng
	1982
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Lẹ
	 

	5
	Hoàng Văn Thượng
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Chim Thượng
	 

	6
	Mùi Văn Tíu
	1961
	 
	 
	Mường
	Bản Cải A
	 

	7
	Hoàng Phương Danh
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Phán
	 

	8
	Lò Văn Chựa
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Chim Hạ
	 

	9
	Phàng A Phua
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Đay
	 

	XV
	Xã Tà Xùa
	6
	0
	6
	 
	 
	 

	1
	Mùa A Lâu
	1976
	 
	 
	Mông
	Bản Khe Cải
	 

	2
	Mùa A Lù
	1955
	 
	 
	Mông
	Bản Mồng Vàng
	 

	3
	Lù A Chinh
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Tà Xùa C
	 

	4
	Mùa A Sở
	1974
	 
	 
	Mông
	Bản Chung Trinh
	 

	5
	Mùa A Vàng
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Bẹ
	 

	6
	Thào A Phua
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Trò B
	 

	XVI
	Xã Phiêng Côn
	4
	0
	4
	 
	 
	 

	1
	Đinh Văn Đạch
	1958
	 
	 
	Dao
	Bản Phù
	 

	2
	Đinh Văn Nhím
	1952
	 
	 
	Dao
	Bản Nhèm
	 

	3
	Mùa A Tủa
	1950
	 
	 
	Mông
	Bản Tra
	 

	4
	Mùa A Ninh
	1961
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Trắng
	 

	 
	H. VÂN HỒ
	107
	5
	112
	 
	 
	 

	I
	XÃ LÓNG LUÔNG
	4
	0
	4
	 
	 
	 

	1
	Tráng A Tú
	1941
	 
	 
	Mông
	Bản Co Tang
	 

	2
	Giàng A Vư
	1950
	 
	 
	Mông
	Bản Lóng Luông
	 

	3
	Đặng Văn Sơn
	1960
	 
	 
	Dao
	Bản Suối Bon
	 

	4
	Sồng A Chu
	1944
	 
	 
	Mông
	Bản Lúng Xá
	 

	II
	XÃ CHIỀNG KHOA
	11
	0
	11
	 
	 
	 

	1
	Ngần Văn Viễn
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Tin Tốc
	 

	2
	Vì Văn Sứng
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ngần
	 

	3
	Hà Kim Soạn
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Đoàn Kết
	 

	4
	Sa Văn Cương
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Đồ
	 

	5
	Hà Văn Thông
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Chá
	 

	6
	Ngần Văn Tiếu
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tén
	 

	7
	Lò Văn Đanh
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Khòng 1
	 

	8
	Ngần Văn Tích
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Khòng 2
	 

	9
	Vì Văn Thay
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Chiềng Lè
	 

	10
	Vì Văn Chiên
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Páng 1
	 

	11
	Vì Văn Tương
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Páng 2
	 

	III
	XÃ XUÂN NHA
	3
	0
	3
	 
	 
	 

	1
	Đinh Văn Phanh
	1940
	 
	 
	Mường
	Bản Tưn
	 

	2
	Hà Văn Thành
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Nà An
	 

	3
	Đinh Công Đạo
	1962
	 
	 
	Mường
	Bản Mường An
	 

	IV
	XÃ VÂN HỒ
	13
	0
	13
	 
	 
	 

	1
	Lầu A Sềnh
	1947
	 
	 
	Mông
	Bản Bó Nhàng II
	 

	2
	Mùi Văn Quý
	1950
	 
	 
	Mường
	Bản Hang Trùng II
	 

	3
	Tráng A Chơ
	1957
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Tạt
	 

	4
	Sồng A Thào
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Pa Chè II
	 

	5
	Lầu A Chánh
	1961
	 
	 
	Mông
	Bản Pa Cốp
	 

	6
	Đặng Văn On
	1947
	 
	 
	Dao
	TK Sao Đỏ I
	 

	7
	Vàng A Chú
	1942
	 
	 
	Mông
	Bản Chiềng Đi I
	 

	8
	Lý Văn Hịn
	1961
	 
	 
	Dao
	TK Sao Đỏ II
	 

	9
	Giàng A Lành
	1963
	 
	 
	Mông
	Bản Chiềng Đi II
	 

	10
	Mùa A Chìa
	1945
	 
	 
	Mông
	Bản Pa Chè I
	 

	11
	Giàng A Váng
	1947
	 
	 
	Mông
	Bản Bó Nhàng I
	 

	12
	Triệu Văn Toàn
	1958
	 
	 
	Dao
	Tiểu khu 56
	 

	13
	Mùi Văn Huấn
	1952
	 
	 
	Mường
	Bản Hang Trùng II
	 

	V
	XÃ CHIỀNG YÊN
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Triệu Văn Hiến
	1959
	 
	 
	Dao
	Bản Co Hào
	 

	2
	Hà Văn Diên
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Bỗng Hà
	 

	3
	Bàn Văn Minh
	1965
	 
	 
	Dao
	Bản Leo
	 

	4
	Lý Văn Đức
	1964
	 
	 
	Dao
	Bản Pà Puộc
	 

	5
	Hà Văn Thuận
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Suối Mực
	 

	6
	Vì Văn San
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Phụ Mẫu I
	 

	7
	Hà Thanh Hưng
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Phụ Mẫu II
	 

	8
	Triệu Văn Lộc
	1962
	 
	 
	Dao
	Bản Co Bá
	 

	9
	Hà Công Thiếng
	1938
	 
	 
	Thái
	Bản Bướt
	 

	VI
	XÃ TÂN XUÂN
	7
	1
	8
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Tín
	1946
	 
	 
	Thái
	Đông Tà Lào
	 

	2
	Đinh Công Hơn
	1938
	 
	 
	Mường
	Tây Tà Lào
	 

	3
	Hà Công Toàn
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Bướt
	 

	4
	Vì Thị Xum
	 
	1960
	 
	Thái
	Bản Ngà
	 

	5
	Mùa A Lâu
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Bún
	 

	6
	Thào A Trà
	1951
	 
	 
	Mông
	Bản Cột Mốc
	 

	7
	Giàng A Vạng
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Sa Lai
	 

	8
	Phàng A Tủa
	1987
	 
	 
	Mông
	Bản A Lang
	 

	VII
	XÃ CHIỀNG XUÂN
	5
	1
	6
	 
	 
	 

	1
	Mùi Văn Tiến
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sàng
	 

	2
	Phàng A Câu
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Láy
	 

	3
	Vì Thị Linh
	 
	1986
	 
	Thái
	Bản Dúp Kén
	 

	4
	Phàng A Sào
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản Nặm Dên
	 

	5
	Mùa A Chư
	1974
	 
	 
	Mông
	Bản Kho Hồng
	 

	6
	Đinh Công Nhị
	1955
	 
	 
	Mường
	Bản Suối Quanh
	 

	VIII
	XÃ MƯỜNG MEN
	4
	0
	4
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Nguyện
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Cóm
	 

	2
	Lò Văn Thoa
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Ui
	 

	3
	Lò Văn Quyết
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Pa Khôm
	 

	4
	Vì Văn Quyến
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Uông
	 

	IX
	XÃ TÔ MÚA
	11
	1
	12
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Xuân
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Co Cài
	 

	2
	Lường Văn Tâm
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Tong Kiêng
	 

	3
	Lường Văn Chiến
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Lắc Mường
	 

	4
	Lường Văn Đương
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Sài Lương
	 

	5
	Hà Đức Thiện 
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Dạo
	 

	6
	Hà Văn Phương
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Mến
	 

	7
	Hà Thị Tính
	 
	1924
	 
	Thái
	Bản Khua Ngùa
	 

	8
	Hà Văn Chương 
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Suối Liếm
	 

	9
	Bàn Văn Xiền
	1960
	 
	 
	Dao
	Bản Đái Mài
	 

	10
	Hà Huy Hoàng
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Khảm
	 

	11
	Lường Văn Mâng
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Mồng
	 

	12
	Hà Văn Thảo
	1932
	 
	 
	Thái
	TK Trung Tâm
	 

	X
	XÃ SUỐI BÀNG
	10
	1
	11
	 
	 
	 

	1
	Ngần Văn Ốn
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Pa Đì
	 

	2
	Ngần Văn Thương
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Sôi
	 

	3
	Vì Văn Hường
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Ấm
	 

	4
	Vì Văn Chắn
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Pưa Lai
	 

	5
	Đinh Văn Tránh
	1962
	 
	 
	Mường
	Bản Châu Phong
	 

	6
	Mùi Văn Khương
	1940
	 
	 
	Mường
	Bản Khoang Tuóng
	 

	7
	Mùi Văn Lực
	1937
	 
	 
	Mường
	Bản Khoang Phiềng
	 

	8
	Mùi Văn Oánh
	1943
	 
	 
	Mường
	Bản Nà Lòi
	 

	9
	Mùi Văn Thoa
	1961
	 
	 
	Mường
	Bản Pưa Ta
	 

	10
	Mùi Thị Dẳm
	 
	1948
	 
	Mường
	Bản Bó
	 

	11
	Giàng A Nụ
	1979
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Khẩu
	 

	XI
	XÃ MƯỜNG TÈ
	8
	0
	8
	 
	 
	 

	1
	Hà Trọng Lói
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Hào
	 

	2
	Lường Văn Binh
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Háng
	 

	3
	Lường Văn Hắc
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Mường Tè
	 

	4
	Lường Văn Mâng
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Săn Hiềng
	 

	5
	Hà Văn Tuấn 
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Pù
	 

	6
	Lường Văn Sang
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Pơ Tào
	 

	7
	Đinh Công Mông
	1966
	 
	 
	Mường
	Bản Hinh
	 

	8
	Hà Văn Sơn
	1950
	 
	 
	Mường
	Bản Chiềng Ban
	 

	XII
	XÃ QUANG MINH
	5
	0
	5
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Quỳnh
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản To Ngùi
	 

	2
	Vì Tiến Dũng
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Bai
	 

	3
	Mùi Văn Son
	1961
	 
	 
	Mường
	Bản Lòm
	 

	4
	Hà Văn Phăng
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Bó
	 

	5
	Hà Xuân Kỳ
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Cong
	 

	XIII
	XÃ SONG KHỦA
	9
	1
	10
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Tình
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Co Súc
	 

	2
	Vì Văn Quý
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Tà Lạc
	 

	3
	Đinh Văn Tự
	1948
	 
	 
	Mường
	Bản Lóng Khủa
	 

	4
	Mùi Văn Sậm
	1946
	 
	 
	Mường
	Bản Tầu Dầu
	 

	5
	Đinh Văn My
	1959
	 
	 
	Mường
	Bản Co Hó
	 

	6
	Quách Công Thân
	1965
	 
	 
	Mường
	Bản Un
	 

	7
	Đinh Thị Quyên
	 
	1967
	 
	Mường
	Bản Khủa
	 

	8
	Quách Công Trực
	1955
	 
	 
	Mường
	Bản Tầm Phế
	 

	9
	Đinh Văn Vinh
	1964
	 
	 
	Mường
	Bản Song Hưng
	 

	10
	Mùi Văn Chiếu
	1968
	 
	 
	Mường
	Bản Suối Sấu
	 

	XIV
	XÃ LIÊN HÒA
	8
	0
	8
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Tin
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Nôn
	 

	2
	Đặng Văn Vinh
	1957
	 
	 
	Dao
	Bản Suối Nậu
	 

	3
	Đinh Văn Bình
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Liên Hợp
	 

	4
	Đinh Văn Bắt
	1958
	 
	 
	Mường
	Bản Tường Liên
	 

	5
	Mùi Văn Lặm
	1947
	 
	 
	Mường
	Bản Lắn
	 

	6
	Mùi Văn Ón
	1960
	 
	 
	Mường
	Bản Dón
	 

	7
	Đinh Công Chậy
	1967
	 
	 
	Mường
	Bản Tà Phù
	 

	8
	Vì Văn Ten
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Ngậm
	 

	 
	H. MƯỜNG LA
	209
	4
	213
	 
	 
	 

	I
	Xã Chiềng Muôn
	1
	0
	1
	 
	 
	 

	1
	Giàng A Tráng Lử
	1930
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Kìm
	 

	II
	Xã Mường Trai
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Cà Văn Loại
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Cang Mường
	 

	2
	Lù Văn Phỏng
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Bó Ban
	 

	3
	Lò Văn Nơi
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Xe
	 

	4
	Lò Văn Kiêm
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Nà
	 

	5
	Cà Văn Yên
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Lả Mường
	 

	6
	Quàng Văn Inh
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Muôn 1
	 

	8
	Lò Văn Dung
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Búng Cuổng
	 

	9
	Quàng Văn Yên
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Khaâu Ban
	 

	10
	Quàng Văn Pâng
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Ban
	 

	III
	Xã Tạ Bú
	3
	0
	3
	 
	 
	 

	7
	Cà Văn Nhì
	1949
	 
	 
	Thái
	Thôn Tạ Bú
	 

	8
	Lò Văn Păn
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Búng
	 

	10
	Cà Văn Muôn
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Bắc
	 

	IV
	Xã Hua Trai
	21
	0
	21
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Thong
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Cưởm
	 

	2
	Thào A Nếnh
	1970
	 
	 
	Mông
	Bản Thẳm Cọng
	 

	3
	Quàng Văn Tăm
	1959
	 
	 
	La Ha
	Bản Huổi Nạ
	 

	4
	Quàng Văn Khôn
	1952
	 
	 
	La Ha
	Bản Nặm Khít
	 

	5
	Lò Văn Thiện
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tòng
	 

	6
	Lò Văn Păn
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Ái Ngựa
	 

	7
	Lò Văn Lăm
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Hoi
	 

	8
	Quàng Văn Pành
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Lè
	 

	9
	Quàng Văn Phóng
	1964
	 
	 
	La Ha
	Bản Lọng Bong
	 

	10
	Thào A Nấu
	1955
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Han
	 

	11
	Thào A Súa
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Múa
	 

	12
	Quàng Văn Bộng
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Phé
	 

	13
	Lò Văn Xiên
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lo
	 

	14
	Tòng Văn Tụ
	1930
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lời
	 

	15
	Quàng Văn Phương
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hoi
	 

	16
	Tòng Văn Pản
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Liềng
	 

	17
	Lò Văn Khầng
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sản
	 

	18
	Thào A Sụa
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Nặm Hồng
	 

	19
	Lường Văn Miên
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Po
	 

	20
	Quàng Văn Ứt
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Đông
	 

	21
	Quàng Văn Hặc
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Ỏ
	 

	V
	Xã Chiềng San
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Lịch
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Lâm
	 

	2
	Cầm Văn Điêu
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Pá Lang
	 

	3
	Ly A Sáy
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Púng Quài
	 

	4
	Lèo Văn Nói
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Chiến
	 

	5
	Hàng A Hạư
	1974
	 
	 
	Mông
	Bản Kéo Ớt
	 

	6
	Lò Văn Chaự
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Luồng
	 

	7
	Quàng Văn Hặc
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Nong
	 

	8
	Ly A Tủa
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản Pu Pâu
	 

	9
	Vì Văn Sin
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Pá Chiến
	 

	VI
	TT. Ít Ong
	17
	1
	18
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Ón
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lốc
	 

	2
	Lèo Văn Pan
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Trang
	 

	3
	Lò Văn Pành
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Co Bay
	 

	4
	Lường Văn Đôi
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nong
	 

	5
	Lò Văn Máư
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lo
	 

	6
	Lường Văn Sừa
	1947
	 
	 
	Thái
	Tiểu khu II
	 

	7
	Lò Văn Sôn
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Song Ho
	 

	8
	Quàng Văn Duyên
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Heo
	 

	9
	Lò Văn Khệ
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Nà
	 

	10
	Quàng Văn Mầng
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Chiềng Tè
	 

	11
	Quàng Văn Òi
	1936
	 
	 
	Thái
	Tiểu khu V
	 

	12
	Lò Văn Hạt
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Co Lừu
	 

	13
	Lù Văn Ngâu
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tòng
	 

	14
	Lường Thị Tển
	 
	1951
	 
	Thái
	Tiểu khu IV
	 

	15
	Tòng Văn Lẻ
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Ít
	 

	16
	Lò Văn Nọi
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Ít Bon
	 

	17
	Lò Văn Bang
	1942
	 
	 
	Thái
	Tiểu Khu III
	 

	18
	Cà Văn Hảy
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Tìn
	 

	VII
	Xã Chiềng Công
	17
	0
	17
	 
	 
	 

	1
	Sùng A Lệnh
	1948
	 
	 
	Mông
	Bản Mạo
	 

	2
	Lầu A Thái
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Chè
	 

	3
	Quàng Văn Phương
	1966
	 
	 
	La Ha
	Bản Nặm Hồng
	 

	4
	Mùa A Lử
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Tảo Ván
	 

	5
	Giàng A Dơ
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Co Sủ Trên
	 

	6
	Mùa A Tủa (a)
	1955
	 
	 
	Mông
	Bản Chống Du Tảu
	 

	7
	Giàng A Ly
	1957
	 
	 
	Mông
	Bản Đin Lanh
	 

	8
	Mùa A Vư
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Co Sủ Dưới
	 

	9
	Sùng A Nênh
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Tốc Tát Dưới
	 

	10
	Vàng A Tráng
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Tốc Tát Trên
	 

	11
	Sùng A Lộng
	1978
	 
	 
	Mông
	Bản Kho Lao Dưới
	 

	12
	Giàng A Sùng
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Kho Lao Trên
	 

	13
	Hàng A Thọ
	1965
	 
	 
	Mông
	Bản Kéo Hỏm
	 

	14
	Lầu A Chống
	1970
	 
	 
	Mông
	Bản Lọng Bó
	 

	15
	Lò Văn Náng
	1959
	 
	 
	La Ha
	Bản Nong Hùn
	 

	16
	Sùng A Vư
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Mới
	 

	17
	Lù A Sênh
	1965
	 
	 
	Mông
	Bản Hán Cá Thệnh
	 

	VIII
	Xã Pi Toong
	17
	0
	17
	 
	 
	 

	1
	Vì Văn Thăng
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Pi
	 

	2
	Quàng Văn Hao
	1932
	 
	 
	La Ha
	Bản Tạy
	 

	3
	Vì Văn Khầng
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Noôm
	 

	4
	Vì Văn Sựu
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng
	 

	5
	Lò Văn Pâng
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Lứa
	 

	6
	Lò Văn Tiện
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Núa
	 

	7
	Vì Văn Làn
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	 

	8
	Quàng Văn Song
	1943
	 
	 
	La Ha
	Bản Chà Lào
	 

	9
	Vì Văn Mưu
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Bướm
	 

	10
	Vì Văn Dòng
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Pi
	 

	11
	Cà Văn Inh
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Chộc
	 

	12
	Lường Văn Nò
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Phìa
	 

	13
	Tòng Văn Trực
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Ten
	 

	14
	Cà Văn Phanh
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Nà
	 

	15
	Lò Văn Pản
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Trò
	 

	16
	Cà Văn Minh
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Tong
	 

	17
	Sộng A Caứ
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Nà Chà
	 

	IX
	Xã Mường Bú
	26
	1
	27
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Lả
	1946
	 
	 
	Thái
	Bản Búng Diến
	 

	2
	Quàng Văn Bình
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Giàn
	 

	3
	Vàng A Lạ
	1965
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Tong
	 

	4
	Hờ A Chứ
	1970
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Po
	 

	5
	Lầu A Chỏ
	1955
	 
	 
	Mông
	Bản Thẳm Xúm
	 

	6
	Lù Văn Bun
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nong
	 

	7
	Lò Văn Vui
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Mường Bú
	 

	8
	Quàng Văn Phiên
	1940
	 
	 
	Thái
	Tiểu Khu II
	 

	9
	Lò Văn Sạnh
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Bủng II
	 

	10
	Lù Văn Chức
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Cứp
	 

	11
	Tòng Văn Học
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Xi
	 

	12
	Lò Văn Hôm
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Chón
	 

	13
	Lò Văn Sáng
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Bằng Phột
	 

	14
	Lò Văn Lánh
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Đông Luông
	 

	15
	Lò Văn Hon
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Ngoạng
	 

	16
	Quàng Văn È
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Bủng I
	 

	17
	Lò Thị Chiến
	 
	1952
	 
	Thái
	Bản Bủng
	 

	18
	Lò Văn Chiến
	1980
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Cưởm
	 

	19
	Lường Văn Song
	1954
	 
	 
	La Ha
	Bản Pu Nhuổng
	 

	20
	Lò Văn Dạ
	1933
	 
	 
	Thái
	Tiểu khu III
	 

	21
	Tòng Văn Khụt
	1934
	 
	 
	Thái
	Văn Minh
	 

	22
	Lê Thị Khánh
	1953
	 
	 
	Kinh
	Tiểu khu I
	 

	23
	Vừ A Cưả
	1957
	 
	 
	Mông
	Bản Bó Cốp
	 

	24
	Lèo Văn Lả
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nang Phai
	 

	25
	Quàng Văn Sôn
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Hào
	 

	26
	Lò Văn Phương
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Bó
	 

	27
	Quàng Văn Xương
	1971
	 
	 
	La Ha
	Bản Hin Hon
	 

	X
	Xã Chiềng Lao
	24
	1
	25
	 
	 
	 

	1
	Lường Văn Nén
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi La
	 

	2
	Lường Văn Biển
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Tà Sài
	 

	3
	Cà Văn Hoa
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nong
	 

	4
	Lò Văn Tiên
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Cại
	 

	5
	Lò Thị Thưởng
	 
	1964
	 
	Thái
	Bản Huổi Păng
	 

	6
	Quàng Văn Pâng
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Cun
	 

	7
	Lường Văn Beo
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Choi
	 

	8
	Lò Văn Đưa
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Nhạp
	 

	9
	Lò Văn Piến
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Lếch
	 

	10
	Lò Văn Bua
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lếch I
	 

	11
	Lò Văn Vui
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lếch II
	 

	12
	Quàng Văn Lanh
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lếch III
	 

	13
	Quàng Văn Yêu
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cường
	 

	14
	Quàng Văn Quyết 
	1983
	 
	 
	Thái
	Bản Mạ
	 

	15
	Lò Văn Phiêng
	1977
	 
	 
	La Ha
	Bản Huổi Tóng
	 

	16
	Lò Văn Diên
	1974
	 
	 
	La Ha
	Bản Tạng Khẻ
	 

	17
	Lò Văn Ún
	1965
	 
	 
	La Ha
	Bản Huổi Quảng
	 

	18
	Lường Văn Quyên
	1975
	 
	 
	Thái
	Bản Xu Xàm
	 

	19
	Cà Văn Kiên
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Xu
	 

	20
	Quàng Văn Được
	1978
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Biềng
	 

	21
	Lèo Văn Inh
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Pậu
	 

	22
	Lý A Của
	1963
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Phả
	 

	23
	Vừ A Lậu
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Đán Én
	 

	24
	Vàng A Chaư
	1983
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Hậu
	 

	25
	Vàng A Dia
	1967
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Sóng
	 

	XI
	Xã Nặm Păm
	11
	0
	11
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Lan
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Sói
	 

	2
	Tòng Văn Ón
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Piệng
	 

	3
	Vàng A Lộng
	1929
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Có
	 

	4
	Lường Văn Ứng
	1923
	 
	 
	Thái
	Bản Ít
	 

	5
	Quàng Văn Lả
	1934
	 
	 
	Thái
	Bản Hua Nặm
	 

	6
	Cà Văn Lả
	1939
	 
	 
	La Ha
	Bản Huổi Liếng
	 

	7
	Cà Văn Phanh
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Bâu
	 

	8
	Giàng A Chá
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Piệng
	 

	9
	Cà Văn Dương
	1922
	 
	 
	Thái
	Bản Hốc
	 

	10
	Sùng A Câu
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Bẩu
	 

	11
	Quàng Văn Phóng
	1962
	 
	 
	Kháng
	Bản Huổi Hốc
	 

	XII
	Xã Nặm Giôn
	9
	0
	9
	 
	 
	 

	1
	Mùa A Chơ
	1931
	 
	 
	Mông
	Bản Nặm Cừm
	 

	2
	Mùa A Páo
	1936
	 
	 
	Mông
	Bản Púng Ngùa
	 

	3
	Hờ A Tộng
	1969
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Chèo
	 

	4
	Hờ A Nênh
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Sản
	 

	5
	Ly A Tỷ
	1965
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Pươi
	 

	6
	Mùa A Dủa
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Hốc
	 

	7
	Vạ A Dệnh
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Đen Đin
	 

	8
	Quàng Văn Ấn
	1939
	 
	 
	La Ha
	Bản Huổi Ngàn
	 

	9
	Quàng Văn Ơn 
	1963
	 
	 
	La Ha
	Bản Co Đứa
	 

	XIII
	Xã Mường Chùm
	14
	1
	15
	 
	 
	 

	1
	Lò Văn Tích
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Pặt
	 

	2
	Tòng Văn Nghiên
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Pàn
	 

	3
	Lò Văn Đỉnh
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Nong II
	 

	4
	Lò Thị Liu
	 
	1962
	 
	Thái
	Bản Huổi Lừu I
	 

	5
	Lò Văn Liên
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Pá Hồng
	 

	6
	Lò Văn Cấp
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Lứa
	 

	7
	Thào A Sụng
	1969
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Chạy
	 

	8
	Lò Văn Dương
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Sản II
	 

	9
	Quàng Văn Giót
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Hồng
	 

	10
	Lò Văn Công
	1974
	 
	 
	Thái
	Bản Hin
	 

	11
	Cà Văn Hặc 
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nhụng
	 

	12
	Lò Văn Thành
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Chang
	 

	13
	Lò Văn Piểng
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Luồng
	 

	14
	Giàng A Chang
	1943
	 
	 
	Mông
	Bản Co Tòng
	 

	15
	Đèo Văn Diêng
	1962
	 
	 
	 
	Bản Huổi Sản I
	 

	XIV
	Xã Ngọc Chiến
	14
	0
	14
	 
	 
	 

	1
	Sùng A Chu
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Pú Dảnh
	 

	2
	Giàng A Hương
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Lọng Cang
	 

	3
	Tráng A Thính
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Ái
	 

	4
	Lò Văn Nêm
	1975
	 
	 
	Thái
	Bản Pom Cao
	 

	5
	Lò Văn Đẩy
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Đông Lỏng
	 

	6
	Lò Văn Ná
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sàng
	 

	7
	Lò Văn Pẻn
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Mường Chiến
	 

	8
	Lò Văn Ín
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Lò Phon
	 

	9
	Lèo Văn Khứm
	1979
	 
	 
	Thái
	Bản Tu Nguồng
	 

	10
	Lò Văn Phe
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Đông Suông
	 

	11
	Quàng Văn Ón 
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Pom Lưu
	 

	12
	Quàng Văn Ynh
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Đin Lanh
	 

	13
	Lò Văn Phát
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Bá
	 

	14
	Lào Văn Tăn
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Pom Mèn
	 

	XV
	Xã Chiềng Ân
	7
	0
	7
	 
	 
	 

	1
	Thào A Kính
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản Hán Trạng
	 

	2
	Cứ A Di
	1961
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Hoi Dưới
	 

	3
	Lò Văn Danh
	1945
	 
	 
	La Ha
	Bản Pá Xá Hồng
	 

	4
	Phàng A Di
	1970
	 
	 
	Mông
	Bản Tà Pù Chử
	 

	5
	Cháng A Cáng
	1977
	 
	 
	Mông
	Bản Sạ Súng
	 

	6
	Tráng A Tráng
	1955
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Bông
	 

	7
	Thào A Tráng
	1957
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Hoi Trên
	 

	XVI
	Xã Chiềng Hoa
	10
	0
	10
	 
	 
	 

	1
	Ly A Dinh
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Lọng Sản
	 

	2
	Lầu A Súa
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Pháy Hượn
	 

	3
	Giàng A Dơ
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Nong É
	 

	4
	Mùa A Chua
	1987
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Má
	 

	5
	Lò Văn Bửa
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Lay
	 

	6
	Quàng Văn Thấn
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Sưa
	 

	7
	Hoàng Văn Chiêu
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Tả
	 

	8
	Vì Văn Toan
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Áng
	 

	9
	Lò Văn Hinh
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sàng
	 

	10
	Quàng Văn Ngắm
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Hát Hay
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